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THE USAGE OF THE ENGLISH TENSES

A. 
PRESENT SIMPLE (HIỆN TẠI ĐƠN)
I. 
FORM :


- S + V-s/-es / V(-to)


- S + DO/ DOES + NOT + V(-to)


- DO/ DOES + S + V(-to) ?

II. 
USE :

1. Diễn tả trạng thái, tình huống, hành động hay năng lực ở hiện tại.


Ex : - This house is in good condition.



- Tom plays tennis very well.

2. Diễn tả thói quen hiện tại hay hoạt động hàng ngày.


Ex : - He always goes to bed late in the evening.



- We have a holiday in Spain every year.

3. Diễn tả một sự thật hiển nhiên hay một chân lý.


Ex : - The leaves on the trees get yellow in autumn.



- Water freezes at zero degree Centigrade.

4. Nêu lên quan điểm, cảm giác hay sở thích.


Ex : - I think that this is necessary for our plan.



- She likes living in the country.

5. Diễn tả một hành động đã được sắp xếp, được lên kế hoạch (theo thời khóa biểu hoặc chương trình hoạt động)


Ex : - We catch the 8.30 flight to New York tomorrow morning.

6. Dùng trong các mệnh đề thời gian sau các liên từ : as soon as, after, when, before, until, by the time, ... để diễn tả hành động trong tương lai; hoặc trong mệnh đề điều kiện loại I.


Ex : - Let’s wait until the rain stops.



- I’ll ring you as soon as I arrive at the hotel.

* Các trạng từ thường xuất hiện trong thì hiện tại đơn : always, all the time, usually, often, sometimes, at times, once in a while, now and then, occasionally, seldom, rarely, ever, never, every day/ week/ year/ ...

B. 
PRESENT CONTINUOUS (HIỆN TẠI TIẾP DIỄN)
I. 
FORM :


- S + AM/ IS/ ARE + V-ing


- S + AM/ IS/ ARE + NOT + V-ing


- AM/ IS/ ARE + S + V-ing ?

II. 
USE :

1. Diễn tả hành động hay sự việc đang diễn ra ở thời điểm đang nói.


Ex : - Look at the little girl! She is holding your doll.

- Where is Andy? – He is listening his favorite songs in his bedroom.

2. Diễn tả hành động hay sự việc đang diễn ra trong một quãng thời gian ở hiện tại (không nhất thiết diễn ra ngay lúc nói)


Ex : - This student is studying hard for the exams this week.



- The police are trying to find the lost boy.

3. Diễn tả sự chuyển đổi dần dần của một tình huống hay sự việc.


Ex : - Stop your reading, Tom. It’s getting dark here.



- The price of petrol is rising rapidly.

4. Diễn tả hành động tạm thời ở hiện tại.


Ex : - Mike is living with my family until he finds a flat.



- We are studying hard for the coming exams.

5. Diễn tả một dự định sẽ thực hiện ở tương lai gần.


Ex : - I am tidying the house this weekend.



- He is studying with his aunt for a week.

* Các cụm từ thường xuất hiện trong thì hiện tại tiếp diễn : at the moment, at present, currently, now, just now, right now, nowadays, today, this week/ month/ ..., these days, Look!, Be careful!, Listen!, ...

* Các nhóm động từ sau đây không dùng cho các thì tiếp diễn


- be và các động từ liên kết : feel, seem, look, appear, sound, ......
- verbs of emotions : (động từ diễn tả trạng thái tình cảm) : like, dislike, hate, want, want, love, prefer, admire, ...

- verbs of mental states (động từ diễn tả trạng thái tinh thần) : think, believe, understand, remember, forget, know, need, imagine, suppose, recognize, ...


- verbs of sense (động từ chỉ giác quan) : look, seem, appear, taste, smell, ...


- verbs of possession (động từ chỉ sự sở hữu) : have, own, possess, belong, ...

C. 
PAST SIMPLE (QUÁ KHỨ ĐƠN)
I. 
FORM :


- S + V-ed/2


- S + DID + NOT + V(-to)


- DID + S + V(-to) ?

II. 
USE :

1. Diễn tả hành động hay sự việc xảy ra và kết thúc ở một thời điểm hay một khoảng thời gian xác định ở quá khứ.


Ex : - I met my close friend in 1999.



- He worked there for three years then he got another job.

2. Diễn tả một thói quen trong quá khứ.


Ex : - I often bought comic books when I was a boy.

- They often went to my flat for a meal after work at weekends.

3. Kể lại một câu chuyện hay một chuỗi hành động trong quá khứ.

Ex : - He ran out of the hotel, waved a taxi, and got on it very quickly.

 - After work, I turned off the computer, came out and locked the office carefully, and walked to the parking lot.

* Các trạng từ và cụm từ sau đây thường xuất hiện trong thí quá khứ đơn : yesterday, last week/ month/ ..., two days ago, in 2000, when I was a boy, ...

D. 
PAST CONTINUOUS (QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN)
I. 
FORM :


- S + WAS/ WERE + V-ing


- S + WAS/ WERE + NOT + V-ing


- WAS/ WERE + S + V-ing?

II. 
USE :

1. Diễn tả hành động hay sự việc đang diễn ra ở một thời điểm xác định trong quá khứ.


Ex : - We were watching the football match at 9 p.m. last night.



- I was doing my final test this time yesterday morning.

2. Diễn tả hai hay nhiều hành động cùng diễn ra đồng thời ở một thời điểm trong quá khứ.

Ex : - I was reading a newspaper while my sister was learning her lesson.

- While we were watching TV, the children were playing on the playground.

3. Nhấn mạnh tính liên tục của một hành động diễn ra suốt một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ.


Ex : - They were playing golf all last summer.



- He was playing computer games all the evening last Friday.

4. Diễn tả hành động đang xảy ra trong quá khứ bị gián đoạn bởi một hành động khác bất chợt xảy ra.


Ex : - He came when they were having dinner.



- The doorbell rang while I was cleaning the house.

* Những cụm từ thời gian thường dùng với thì quá khứ tiếp diễn : all the time, at this time last Monday/ week/ ..., during the summer, all week, ...

E. 
SIMPLE FUTURE (TƯƠNG LAI ĐƠN)
I. 
FORM : 


- S + SHALL/ WILL + V(-to)


- S + SHALL/ WILL + NOT + V(-to)


- SHALL/ WILL + S + V(-to)?

II. 
USE : 

1. Diễn tả một hành động có thể sẽ xảy ra trong tương lai.


Ex : - There will be more people coming to the party.



- The book will published next week.

2. Diễn tả một hành động kéo dài một quãng thời gian trong tương lai.


Ex : - They will stay here for weeks.



- The football event will last for three months.

SO SÁNH CÁCH DÙNG WILL VÀ BE GOING TO

1. WILL

a. Diễn tả một quyết định đưa ra ngay lúc nói.


Ex : 
- It’s very windy outside. I will close the windows.




- The phone is ringing.

b. Diễn tả một dự đoán cho tương lai.


Ex :
- He will probably come back tomorrow.




- The price of electronic products will go down next month.

c. Diễn tả một lời hứa.


Ex :
- I will go to the airport to pick you up.




- I promise. I won’t tell anyone about your plan.

d. Diễn tả một lời đề nghị (sẵn lòng giúp đỡ)


Ex : 
- I will get you something to eat.




- I will give you a drive home.

e. Diễn tả một lời đe dọa.


Ex :
- I will tell your mother if you do that again.




- I will tell the police about your illegal action.

f. Dùng trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại I.


Ex :
- If you study hard, you will pass the exam.




- If I know her address, I will send her an invitation.

2. BE GOING TO

a. Diễn tả một dự định được sắp đặt trước.

Ex :
- I’m going to wear blue shirt to the reception  

                tonight.




- I’m going to spend my holiday abroad this year.

b. Diễn tả một sự việc sắp xảy ra.


Ex :
- The sky is absolutely dark. It is going to rain.




- The time for the meeting is over. People are going to leave.

F. 
PRESENT PERFECT (HIỆN TẠI HOÀN THÀNH)
I. 
FORM :


- S + HAVE / HAS + V-ed/3


- S + HAVE / HAS + NOT + V-ed/3


- HAVE / HAS + S + V-ed/3?

II. 
USE :

1. Diễn tả hành động hay sự việc xảy ra ở một thời điểm không xác định trong quá khứ.


Ex : - My sister has visited Canada.



- They have sold their house.

2. Diễn tả hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ hoặc hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn ở hiện tại.


Ex :
- I have gone there five times.



- They have seen that film several times.

3. Diễn tả hành động hay sự việc bắt đầu trong quá khứ, kéo dài liên tục đến hiện tại và còn có thể tiếp tục trong tương lai.


Ex : - He has lived here since 1999.



- I have known Jim for three months.

4. Diễn tả hành động vừa mới xảy ra, thường dùng với JUST.


Ex : - The manager has just gone out.



- We have just met him at the station.

5. Diễn tả những sự việc hay kinh nghiệm xảy ra trong đời.


Ex :
- I have never seen a ghost.



- Have you ever met a celebrity ?

* Các trạng từ sau đây thường xuất hiện trong thì hiện tại hoàn thành : already, ever, just, recently, still, yet, so far, up to/ until  now, up to/ until the present, once, twice, three times, lately, for + khoảng thời gian, since + mốc thời gian, ...

G. 
PRESENT PERFECT CONTINUOUS (HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN)
I. 
FORM :


- S + HAVE / HAS + BEEN + V-ing


- S + HAVE / HAS + NOT + BEEN +V-ing


- HAVE / HAS + S + BEEN +V-ing ?

II. 
USE :

1. Diễn tả hành động xảy ra ở quá khứ còn kéo dài đến hiện tại, đặc biệt với ý nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động.


Ex :
- He has been living here for six months.



- I have been working hard this week.

2. Diễn tả hành động kéo dài trong quá khứ vừa mới chấm dứt.


Ex :
- I’m very tired. I have been working too hard.



- Her eyes hurt. She’s been reading for hours.

* Sự khác nhau giữa thì Hiện tại hoàn thành đơn và Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

a. Khi cần nhấn mạnh tính hoàn tất của hành động, ta dùng thì Hiện tại hoàn thành đơn; khi muốn nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động, ta dùng thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.


Ex :
- I have read the book. (=I have finished it.)

- I have been reading the book. (= I haven’t finished it.)

b. Khi muốn lặp đi lặp lại một hành động trong quá khứ, ta nên dùng thì Hiện tại hoàn thành đơn.

Ex :     - I have read the book five times. (not have been reading)

c. Khi động từ trong câu chỉ trạng thái, cảm giác, sở hữu, quan điểm, ta chỉ dùng thì Hiện tại hoàn thành đơn.

Ex :      - I have known her for many years. (not have been knowing)

H. 
PAST PERFECT (QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH)
I. 
FORM :

- S + HAD + V-ed/3

- S + HAD + NOT + V-ed/3

- HAD + S + V-ed/3 ?

II. 
USE :

1. Diễn tả sự việc đã xảy ra và hoàn tất trước một thời điểm quá khứ hoặc trước một hành động quá khứ khác.


Ex : - She had typed ten reports before the lunchtime yesterday.



- When we arrived at the station, the train had already left.

2. Diễn tả sự việc bắt đầu từ trước và kéo dài đến một thời điểm trong quá khứ.


Ex : By the end of last year, I had taught in this school for 17 years.

I. 
PAST PERFECT CONTINUOUS (QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN)
I. 
FORM :

- S + HAD + BEEN + V-ing

- S + HAD + NOT + BEEN + V-ing

- HAD + S + BEEN + V-ing ?

II. 
USE :

1. Nhấn mạnh tính liên tục của một hành động đã và đang diễn ra và có thể hoàn tất trước một hành động hay một thời điểm cụ thể trong quá khứ.


Ex :
- I had been studying for an hour when you came.



- They had been living there for 15 years by 1992.

2. Diễn tả một hành động hay một sự kiện diễn tiến suốt một khoảng thời gian dài và chấm dứt trước một hành động khác trong quá khứ.


Ex :
- When Kenji left India, she had been studying English for 

            three years.



- George was tired. He had been working hard in the garden.

* Sự khác nhau giữa thì Quá khứ hoàn thành đơn và Quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

a. Khi muốn nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động, ta dùng thí Quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

b. Khi diễn tả sự kết thúc hay hoàn tất của hành động, ta dùng thì Quá khứ hoàn thành đơn.


Ex :
- They had already left the party when I came.



- They had been leaving the party when I came.

J. 
FUTURE CONTINUOUS (TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN)

I. 
FORM :

- S + WILL BE + V-ing

- S + WILL NOT BE + V-ing

- WILL + S + BE + V-ing ?

II. 
USE :

1.
Diễn tả sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm trong tương lai.


Ex : Don’t call me at 8.00 tomorrow. I will be eating out with my boss.

2.
Diễn tả sự việc đang diễn ra ở tương lai thì có một sự việc tương lai khác xen vào.


Ex : Can you guess what the children will be doing when we come back to our house tomorrow.

K.
FUTURE PERFECT (TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH)

I. 
FORM :

- S + WILL HAVE + V-ed/3
- S + WILL NOT HAVE + V-ed/3
- WILL + S + HAVE + V-ed/3 ?
II. 
USE :

1.
Diễn tả sự việc sẽ hoàn tất trước một thời điểm trong tương lai hoặc trước một hành động tương lai khác.


Ex : We will have finished the work by lunchtime/ before you get back tomorrow.
2.
Diễn tả sự việc bắt đầu từ trước và kéo dài đến một thời điểm trong tương lai.


Ex : By the end of this year I will have taught in this school for twenty years.

* 
Không dùng các thì tương lai trong các mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian (thay thế bằng các thì hiện tại tương đương)

SEQUENCE OF TENSES (HÒA HỢP THÌ)
1. 
Present Tenses in Sequence

Nhìn chung, nếu động từ trong mệnh chính ở dạng Present Tenses thì động từ trong mệnh đề phụ có thể là Present Tense, Past Tense, Future Tense. Có 4 dạng Present Tenses thường được sử dụng trong mệnh đề chính là : Present Simple, Present Continuous, Present Perfect và Present Perfect Continuous.


Ex :
- People say that he is a detective.



- They predict that the price of gasoline will go down.



- I think Laura arrived in Paris safely.



- He says his sister has made better progress.

2. 
Past Tenses in Sequence

Khi động từ trong mệnh đề chính ở dạng Past Tenses thì động từ trong mệnh đề phụ phải ở dạng Past Tense. Có 4 dạng Past Tenses hay sử dụng trong mệnh đề chính là Past Simple, Past Continuous, Past Perfect và Past Perfect Continuous.


Ex :
- I thought he had a happy life in London.



- I was watching the video when she came.



- They had already prepared dinner before we arrived.



- They had been playing tennis for two hours when the rain started.

* Các liên từ chỉ thời gian thường hay xuất hiện trong việc hòa hợp các thì sau :

1. 
Simple Present – Simple Future

	1. After
	After she graduates, she will get a job.

	2. Before
	I will leave before he comes.

	3. Until
	We will wait here until he returns.

	4. As soon as
	I’ll call you as soon as she arrives.

	5. When
	When I finish this project, I’ll take some days off.


2. 
Simple Perfect – Simple Past / Present Perfect

	Since
	I haven’t seen him since he left this morning.

	
	I have felt better since I have lived here.


3. 
Simple Past – Past Perfect

	1. After
	After she graduated, she got a job.

	2. Before
	She had sent him two letters before she came.

	3. Until
	The party had not ended until she came.

	4. By
	By the time he arrived, the plane had taken off.

	5. When
	When they arrived, he had finished his work.


EXERCISES

Exercise 1 – Put the verbs in brackets in the correct verb tense form.

1.
Please don’t make so much noise. I (study) ......

2.
My father usually (have) ...... tea for breakfast.

3.
What ...... you (do) ...... at this time yesterday ?

4.
I (watch) ...... that film with my sister last week.

5.
We (study) ...... almost every lesson in this book so far.

6.
He (win) ...... the gold medal in 2009.

7.
We (not see) ...... your father for ages.

8.
He (type) ...... ten letters by lunchtime yesterday.

9.
All of you (take) ...... the graduation examination in two months’ time.

10.
By the end of this year, I (work) ...... here for 18 years.

11.
He (see) ...... her while he (walk) ...... down the street.

12.
I thought they (wait) ...... for us for half an hour.

13.
After he (do) ...... his homework, he went to the cinema.

14.
We (not see) ...... her since she (leave) ...... school.

15.
When I (be) ...... a boy, I often (go) ...... fishing with my teacher.

16.
When I (leave) ...... my office last night, it (still, rain) ..... very hard.

17.
What do you think the children (do) ...... when we (get) ...... home tomorrow ?

18.
Ask her to come and see me when she (finish) ...... her work.

19. The man got out of the car, (walk) ...... round to the back and opened the boots.

20.
Oil (float) ...... if you pour it on water.

1. am studying

2. has

3. were you doing

4. watched

5. have studied

6. won

7. haven’t seen

8. had typed

9. will take


10. will have worked

11. saw – was walking
12. had been waiting

13. had done

14. haven’t seen – left

15. was – went

16. left – was still raining

17. will be playing – get
18. has finished/ finishes

19. walked


20. floats
Exercise 2 – Rewrite each of the following sentences in such a way that it has a similar meaning to the original one.

1.
I have never read this kind of book before.


- It is the first time ......

2.
I have never read such an interesting novel.


- This is the most ......

3.
She began to work as a secretary in 2005.


- She has ......

4.
He hasn’t seen his sister since she left for Japan.


- The last time ......

5.
When did Helen and John get married ?


- How long ...... 

6.
My family moved to Ho Chi Minh City two months ago.


- It is two months ......

7. 
When you phoned me, it was my lunch time.

    
- When you phone me, I ……

8. 
I started working for the company three years ago.

    
- I’ve ……

9. 
David went home before we arrived.

    
- When we ……

10. During my dinner, the phone rang.

    
- While ……

11. I started this job five years ago.

    
- I have ……

12. I haven’t been to the cinema for two years.

    
- The last time ……

13. How long have Helen and Robert been married ?

    
- When did Helen get ……

14. I’ve never had problems with this computer before. (time)

    
- This is the ……

15. It will be my fourth visit to Thailand. (been)

    
- I have ……

16. They last drank coffee three days ago. (any coffee)

    
- They ….

17. I last saw Aunt Jenny when I was fifteen. (seen)

    
- I ……

18. On my arrival at the party, everyone was chatting and eating. (got)

    
- When ……

1. It is the first time I have read this kind of book.

2. This is the most interesting novel that I have ever read.

3. She has worked as a secretary since 2005.

4. The last time he saw his sister when she left for Japan.

5. How long have Helen and John been married ? 

6. It is two months since my family moved to Ho Chi Minh City.
7. When you phoned me, I was having lunch.

8. I’ve worked / ’ve been working for the company for three years.

9. When we arrived, David had gone home.

10. While I was having dinner, the phone rang.

11. I have done / have been doing this job for five years.

12. The last time I went to the cinema was two years ago.

13. When did Helen get married to Robert ?

14. This is the first time I have had problems with this computer.

15. I have been to Thailand three times.

16. They haven’t drunk any coffee for three days.

17. I haven’t seen Aunt Jenny since I was fifteen.

18. When I got to the party, everyone was chatting and eating.

Exercise 3 – Choose the option that best completes each of the following sentences.

1.
When I last saw him, he ...... in London.


A. has lived

B. is living

C. was living

D. has been living

2.
We ....... Dorothy since last Saturday.


A. don’t see

B. haven’t seen
C. didn’t see

D. hadn’t seen

3.
He has been selling motorbike ...... 


A. ten years ago
B. since ten years
C. for ten years ago
D. for ten years now

4.
He fell down when he ...... towards the church.


A. run


B. runs


C. was running
D. had run

5.
I ...... in the room right now.


A. is being

B. was being

C. have been being
D. am

6.
I ...... to New York three times this year.


A. have been

B. was


C. were

D. had been

7.
The little girl asked what ...... to her friend.


A. has happened
B. happened

C. had happened
D. is happening

8.
I have been waiting for you ......


A. since early morning


B. this morning


C. since two hours



D. for early morning

9.
...... I was walking around the supermarket, I saw a friend of mine.


A. As soon as

B. As


C. Until

D. Since

10.
The first time I noticed something wrong was ...... I got home.


A. after

B. when

C. since

D. until

Exercise 4 – Choose the option that best completes each of the following sentences.

1.
Christopher Columbus ...... America more than 500 years ago.


A. discovered

B. has discovered
C. had discovered
D. had been discovering

2.
They ...... there when their father died.


A. still lived

B. lived still

C. was still living
D. were still living

3.
By next Christmas, I ...... for Mr. Smith for six years.


A. shall have been working


B. shall work


C. have been working



D. shall be working

4.
Almost everyone ...... for home by the time we arrived.


A. leave

B. left


C. leaves

D. had left

5.
While her husband was in the army, Mary ...... to him twice a week.


A. was writing

B. wrote

C. was written

D. had written

6.
I have never played badminton before. This is the first time I ...... to play.


A. try


B. tried


C. have tried

D. am trying

7.
Since he ......, I have heard nothing from him.


A. had left

B. left


C. has left

D. leaves

8.
I ...... in Hanoi before I moved to Ho Chi Minh City.


A. have been living
B. have lived

C. had lived

D. had been living

9.
He will take the dog out for a walk as soon as he ...... dinner.


A. finish

B. finishes

C. will finish

D. will have finished

10.
The children are still ill but they ...... better gradually.


A. get


B. got


C. have got

D. are getting

Exercise 5 – Choose the letter of the correct answer

1.
After Jessica …… her degree, she intends to work in her father’s company.
A. will finish

B. will have finished
C. finishes

D. is finishing
2.
By the time I go to bed tonight, I …… my work for the day.
A. will finish

B. have finished
C. will have finished
D. finish
3.
When my parents …… for a visit tomorrow, they will see our new baby for the first time.
A. will arrive

B. arrived

C. will have arrived
D. arrive
4.
Fatemah looked down to discover a snake at her feet. When she saw it, she ……
A. was screaming
B. had screamed
C. screamed

D. screams
5.
By the time Alfonso finally graduated from high school, he …… seven different schools because his parents moved frequently.
A. attended

B. was attending
C. had attended
D. had been attending
6.
Until you learn to relaxe more, you …… your ability to speak English.
A. haven’t improved
B. aren’t improving
C. don’t improve
D. won’t improve
7.
I borrowed four books on gardening the last time I …… to the library.
A. go


B. went


C. had gone

D. have gone
8.
Before I started the car, all of the passengers …… their seat belts.
A. will buckle 

B. had buckled

C. buckle

D. have buckled
9.
It seems that whenever I travel abroad I …… to take something I need.
A. forgot

B. am forgetting
C. forget

D. had forgotten
10.
When I see the doctor this afternoon, I …… him to look at my throat.
A. will ask

B. asked

C. will have asked
D. ask
11.
After ancient Greek athletes won a race in the Olympics, they …… a simple crown of olive leaves.
A. received

B. had received
C. were receiving
D. have received
12.
After the race ……, the celebration began.
A. had been won
B. is won

C. will be won

D. has been won
13.
I’ll return Bob’s pen to him the next time I …… him.
A. see


B. will see

C. will have seen
D. have seen
14.
I …… all of the questions correctly since I began this grammar exercise on verb tenses.
A. am answering
B. answer

C. have answered
D. answered
15.
A small stone struck the windshield while we …… down the gravel road.

A. drive

B. were driving
C. had driven

D. had been driving

Exercise 6 – Identify the one underlined word or phrase that must be changed in order to make the sentence correct.
1.
Human (A) had struggled (B) against weeds (C) since the beginning (D) of agriculture.
2.
The mother (A) will wait outside (B) the school (C) until her son (D) will finish his examination.
3.
I (A) was walking along the pavement (B) when I (C) realized that there (D) has been a man following me.
4.
Peter (A) has been written the composition (B) for three hours and he (C) has not finished (D) yet.
5.
The driver (A) expected a rest. They (B) had been (C) covered 10 (D) hundred miles.
6.
I (A) have learned English (B) for I (C) was ten years (D) old.
7.
He (A) has just taken a (B) fourteen-day trip (C) around America (D) recently.
8.
I (A) was listening (B) to the radio (C) when the door bell (D) will ring.
9.
(A) Before the combine harvester (B) had invented, farmers (C) had to cut and thresh rice (D) by hand.
10.
John (A) said he (B) will invite some of his friends for dinner (C) so Mary (D) had to buy some more food.
11. Mr. Harrison, who (A) was so proud of his new car, (B) drove to work when the accident (C) happened and (D) damaged his car.

12. According to the weather (A) forecast, it (B) was going to be hot and sunny (C) tomorrow with a chance of a thunderstorm (D) in the afternoon.

13. Every morning, the sun (A) shines in my bedroom (B) window and (C) waking (D)me up.

14. The man died(A) as a result (B) of falling (C) asleep while (D) he drives.

15. I hadn’t (A) never seen snow (B) before I (C) visited Canada (D) last year.

Exercise 7 – Choose the word or phrase that best completes each of the following sentences.

1. 
Don’t answer the door until I ...... back.


A. come 

B. came

C. will come 

D. had come

2. 
Prices ...... all the time. Everything is getting more and more expensive.


A. rises

B. are rising

C. were rising

D. had risen

3. 
“Have you been abroad recently?” – “I last ...... abroad in 2004”.


A. go


B. went

C. have gone

D. was going

4. 
Five dollars ...... all that he had when he first arrived in this city.


A. have been

B. has been

C. were

D. was

5. 
“When are you planning to send the memo to the staff?”

    
“I ...... it already.”


A. send

B. had sent

C. have sent

D. was to sent

6.
“Betty told me that you have a cottage on Lake Superior.”

   
“Yes, we ...... there since we first moved to Michigan.”


A. had gone

B. have been going 
C. are going

D. had been going

7. 
As soon as Debbie got out of bed, she opened the window and ...... in fresh air.


A. breathes

B. breathed

C. was breathing
D. has breathed

8.
“Why are your hands so dirty?”   “Because I ...... on my car.’


A. had been working
B. have been working
C. have worked
D. had worked

9. 
I wish Maureen worked as hard as Theresa ......


A. does

B. can


C. will


D. did

10. I haven’t had a Chinese meal ......


A. since ages

B. for 2002

C. since two years
D. for years

11. Peter ...... a second-hand car, but regretted it later.


A. buys

B. has bought

C. bought

D. would buy

12. “When did you arrive?”   “......”


A. Tomorrow

B. Yesterday

C. For 2 days

D. Once again

13. “I hate opera.”  “......”


A. You are, too.
B. It can, too.

C. I am, too.

D. I do, too.

14. Fish always …… delicious when my mother cooks it.


A. tasted

B. is tasting

C. has been tasted
D. tastes

15. I couldn’t answer the phone immediately, because I ...... to finish some work.


A. try


B. am trying

C. was trying

D. have tried

16. I haven’t ...... decided where to go on holiday.


A. yet


B. am trying

C. was trying

D. have tried

17. Once you ...... used to the job, it won’t seem so bad.


A. get 


B. got


C. will get

D. had got

18. From now on, we won’t be able to go out as much as we ......


A. were

B. had


C. used to

D. will

19. When Carol went back into the room, her colleagues ...... about the coffee.


A. still quarrel




B. were still quarreling


C. are still quarreling



D. have been still quarreling

20. Paula ...... her new dress, isn’t she?


A. wears

B. wore

C. is wearing

D. has been wearing

REPORTED SPEECH

A. KHÁI NIỆM 

Câu gián tiếp (Reported Speech) là câu tường thuật lại nội dung lời nói của người khác với một số chi tiết thay đổi trong câu sao cho phù hợp với ngữ cảnh trong khi tường thuật.

Ex :
- He said, “I like your bag.”


( He told me that he liked my bag.

B. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG 

1. Thay đổi động từ trong Câu tường thuật.

Động từ tường thuật là động từ giới thiệu câu nói trực tiếp hay gián tiếp. Khi đổi từ câu nói trực tiếp sang câu gián tiếp, động từ tường thuật được thay đổi tùy theo từng trường hợp cụ thể. Các động từ tường thuật thường được sử dụng : said, told, asked, ...

2. Thay đổi thì (Verb Tenses) trong câu tường thuật.

	Câu trực tiếp
	Câu tường thuật

	Present Simple

Past Simple

Future Simple

Present Continuous

Past Continuous

Present Perfect

Past Perfect
	Past Simple

Past Perfect

Future in the Past

Past Continuous

Past Perfect Continuous

Past Perfect

Past Perfect



Ex : 
- He said, “I am a taxi driver.”




( He said that he was a taxi driver.




- He said, “I am living in London.”




( He said that he was living in London.




- He said, “I have visited many famus places.”




( He said that he had visited many famous places.




- He said, “I visited The Great Wall in China.”




( He said that he had visited The Great Wall in China.




- He said, “I will look for a better job.”




( He said that he would look for a better job.

3. Thay đổi về Động từ hình thái (Modal Verbs) trong câu tường thuật.

	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp
	Ý nghĩa

	can
	could
	- khả năng

	will
	would
	- sự việc sẽ xảy ra

	must
	must

had to

would have to
	- nghĩa vụ, lời khuyên

- bổn phận phải thực hiện ngay

- nhiệm vụ phải thực hiện trong thời gian xa

	may
	might
	- khả năng

	should
	should
	- lời khuyên

	ought to
	ought to
	

	had better
	had better
	



Ex :
- She said, “I can swim.”




( She said that she could swim.




- He said, “I must wear a uniform at work.”




( He said that he must wear a uniform at work.




- He said, “I must go home now.”




( He said that he had to go home then.




- He said, “I must finish it next week.”




( He said that he would have to finish it the week after.

4. Thay đổi về Đại từ nhân xưng, Đại từ sở hữu, Tính từ sở hữu.

	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	Ngôi thứ nhất
	Đổi cùng ngôi với chủ từ trong mệnh đề giới thiệu.

	Ngôi thứ hai
	Đổi cùng ngôi với tân ngữ trong mệnh đề giới thiệu.

	Ngôi thứ ba
	Không thay đổi



Ex :
- He said, “I like my job.”




( He said that he liked his job.




- He said, “You look like my sister.”




( He told me that I looked like his sister.




- She said, “This isn’t my bag, it is his.”




( She told me that that was not her bag, it was his.




- Maria said, “Your house is bigger than theirs, John.”




( Maria told John that his house was bigger than theirs.




- She said, “I often make my clothes by myself.”




( She said that she often made her clothes by herself.

5. Thay đổi về các trạng từ và cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn.

	Câu trực tiếp
	Câu gián tiếp

	this

these

here

now

ago

today

tonight

tomorrow

yesterday

last night

this week

next week

the day before yesterday

the day after tomorrow
	that

those

there

then

before

that day

that night

the following day/ the next day/ the day after

the previous day/ the day before

the previous night

the night before

the following week/ the next week/ the week after

two days before

two days after



Ex :
- He said, “I am working hard today.”




( He said that he was working hard that day.




- He said, “They went to work late yesterday.”




( He said that they had gone to work late the day before.




- She said, “I had lunch with my sister two days ago.”




( She said she had had lunch with her sister 2 days before.




- Lisa said, “I will visit the Cap Town next week.”




( Lisa said she would visit the Cap Town the week after.

6. Trường hợp không thay đổi thì.

a. Câu điều kiện và câu ao ước loại 2 và loại 3.

Nếu câu nói trực tiếp là câu điều kiện/ ao ước loại 2 (điều kiện/ao ước không thể thực hiện được ở hiện tại) và câu điều kiện/ ao ước loại 3 (điều kiện/ aoước  không thể thực hiện được trong quá khứ), ta chỉ thay đổi các đại từ, tính từ, ... mà không thay đổi thì trong câu.


Ex :
- “If my children were older, I would retire.”



( He said that if his children were older, he would retire.

- “If I had heard the whole story, I would have acted differently.

( He said that if he had heard the whole story, I would have acted differently.

b. Câu trực tiếp diễn tả một chân lý.

Nếu câu trực tiếp nói về một sự thật, một chân lý hay một thói quen thường xuyên lặp đi lặp lại ở hiện tại, khi đổi sang câu gián tiếp ta phải giữ nguyên thì của câu trực tiếp.


Ex :
- He said, “The earth revolves around the sun.”



( He said that the earth revolves around the sun.

c. Động từ tường thuật

Trường hợp động từ thường thuật ở thì Hiện tại đơn, Hiện tại tiếp diễn, Hiện tại hoàn thành hay Tương lai, khi đổi sang câu gián tiếp, ta không đổi thì và các trạng từ và cụm từ chỉ thời gian và nơi chốn, mà chỉ thay đổi các đại từ, tính từ


Ex :
- He says, “I am feeling ill.”



( He says that he is feeling ill.



- “We will see you next week,” they say to us.



( They tell us they will see us next week.



- “I was in London yesterday,” he has said.



( He has said that he was in London yesterday.

C. CÁC KIỂU CÂU GIÁN TIẾP

1. Câu trần thuật (Statements)

	S   +
	SAID

TOLD + O
	 +   (THAT) S + V + ...



Ex :
- He said, “I have just bought a computer today.”



( He said that he had just bought a computer that day.



- Linda said, “There is someone at the door, Bill.”



( Linda told Bill there was someone at the door.

2. Câu mệnh lệnh/ Câu đề nghị (Commands/ Requests)

S + ASKED/ TOLD/ ORDERED + O + (NOT) TO-INFI


Một số động từ tường thuật khác : ADVISED, WARNED, REMINDED, INVITED, BEGGED, ...


Ex :
- He said to Bill, “Turn down the radio, please.”



( He told Bill to turn down the radio.



- The landlord said to her, “Don’t cook in the room.”



( The landlord asked her not to cook in the room.



- “Run away. It’s going to burn,” she said.



( She warned him to run away as it was going to burn.



- “Don’t drive so fast,” she begged him.



( She begged him not to drive so fast.

3. Câu hỏi (Questions)

a. Câu hỏi YES – NO 

	S +
	ASKED + O

WANTED TO KNOW

WONDERED
	+ IF (WHETHER) + S + V (OR NOT)



Ex :
- He said to me, “Are you from Canada ?”



( He asked me if (whether) I was from Canada (or not)



- The man said to her, “Did Bill tell you my address ?”



( The man asked her if Bill had told her his address.



- The girl said, “Do you live near here, David ?”



( The girl asked David if he lived near there.

b. Câu hỏi Nghi vấn từ (Wh- Questions)

	S +
	ASKED + O

WANTED TO KNOW

WONDERED
	+ WH-WORD + S + V



Ex :
- He said to them, “Where are you going ?”



( He asked them where they were going.

- The teacher said, “When do you do your homework, Tom?”



( The teacher asked Tom when he did his homework.



- The tourist said to me, How often does the train get in ?”



( The tourist asked me how often the train got in.

D. MỘT SỐ CẤU TRÚC KHÁC TRONG CÂU GIÁN TIẾP

1. 
LET’S

( SUGGESTED + V-ing


LET’S NOT
( SUGGESTED NOT/ OBJECTED TO + V-ing 


Ex :
- “Let’s go to a movie,” said Jim.



( Jim suggested going to a movie.



- “Let’s not come there by bus,” said Susan.



( Susan suggested not/ objected to coming there by bus.

2. 
WHY DON’T YOU


WHY NOT

( SUGGESTED (+ O) + V-ing


HOW ABOUT


Ex : 
- “Why don’t you give her a CD ?” Tom said.



( Tom suggested me giving her a CD.



- “Why not leave them a message ?” the student said.



( The student suggested leaving them a message.



- “How about having a picnic ?” I said to him.



( I suggested having a picnic.

3. 
SHALL WE 
( SUGGESTED + V-ing


Ex : 
- “Shall we go swimming this weekend ?” said Ann.



- “It’s a good idea to go swimming this weekend ?”



( Ann  suggested going swimming that weekend.

4. 
SHOULD/ OUGHT TO/ IF I WERE YOU 




( ADVISED + O + TO-INFI.


Ex :
- “You should see a doctor,” the teacher said.



( The teacher advised me to see a doctor.



- “If I were you, I would take her advice,” Josh said.



( Josh advised me to take her advice.

5. 
COULD YOU PLEASE/ WOULD YOU LIKE




( ADVISED/ INVITED/ OFFERED/ ASKED

Ex :   - “Could you please show me the way to the airport ?” he said.



( He asked me to show him the way to the airport.



- “Would you like to have a drink with me ? Mary said.



( Mary invited me to have a drink with her.

6.
REPORTING VERB (+ O) + PREPOSITION + V-ing


thank sb for : cảm ơn ai về ...



warn sb against : cảnh báo ai về ...


apologize sb for : xin lỗi ai về ...
accuse sb of : buộc tội ai về ...

dream of : mơ ước về ...

insist on : khăng khăng đòi ...

congratulate sb on : chúc mừng ai về ...

complain about : phàn nàn về ...

Ex :
- “You’ve broken my window,” the woman said to the boy.


( The woman accused the boy of breaking her window.
EXERCISES
Exercise 1 – Change each of the following sentences into Reported Speech

1. 
He said, “I will be here again tomorrow”.

- ...

2. 
She said to them, “He’s lived here for four years”

- ...

3. 
“I saw her this morning”, he said.

- ...

4. 
They asked, “What time does the plane arrive ?”

- ...

5. 
“Did they tell you when they left?”, she said to me.

- ...

6. 
“Are you wearing your overcoat, Ann ?”, she asked.

- ...

7. 
Mr. Smith said to me, “Where are you going on your vacation?”

- ...

8.  “Please pay at the desk”, said the assistant to the customers.

- ...

9. 
“Come to the cinema with me”, he said to her.

- ...

10. 
She said to me, “Don’t forget to send your parents my regards”.

- ...

1. 
He said (that) he would be there again the following day.

2.  She told them (that) he had lived there for four years.

3.   He said (that) he had seen her that morning.

4. 
They asked me what time the plane arrived.

5. 
She told me if they told me when they left.

6. 
She asked Ann if she was wearing her overcoat.

7. 
Mr. Smith told me where I was going on my vacation.

8.  The assistant told the customers to pay at the desk.

9. 
He asked her to come to the cinema with him.

10. She told me not to forget to send my parents her regards.
Exercise 2 – Fill in each blank with a suitable verb in the list : invited – thanked – congratulated – dreamed – warned – denied – suggested – promised – offered – reminded 
1. 
Jim …… Mary on winning the game.

2. 
I …… the boy against playing ball near the restricted area.

3. 
Daisy …… of being a famous singer worldwide.

4. 
Peter …… stealing the painting.

5. 
The man …… working together on the project.

6. 
He …… to help me finish my homework.

7. 
I …… my sister to lock the door.

8. 
John …… to take me out for a drive that afternoon.

9. 
The man …… us for letting him stay with us.

10. He …… me to have lunch with him.

1. congratulated
2. warned
3. dreamed

4. denied
5. suggested

6. offered
7. reminded

8. promised
9. thanked

10. invited
Exercise 3 – Rewrite each sentence, beginning as shown. Do not change the meaning.

1. “Sue, can you remember to buy some bread ?”

- Paul reminded Sue to buy some bread.
2. “I don’t really think it’ll snow tomorrow.”

- I doubt …..
3. “I’m sorry I didn’t phone you earlier.”

- Jill apologized ……
4. “Yes, all right, I’ll share the bill with you, Dave.”

- Brenda agreed ……
5. “No, I’m sorry, I won’t work on Saturday. Definitely not !”

- Catherine refused ……
6. “Let’s go out to the café for lunch, shall we ?”

- Wendy suggested ……
7. “It’s not true ! I have never been arrested.”

- Larry denied ……
8. “If you like, I’ll help you do the decorating, Bob.”

- Ann offered ……
9. “I’ll definitely take you to the park on Sunday, children.”

- Tom promised the ……
10. “I really think you should see a doctor, Chris.”

- William advised ……
1. … Sue to buy some bread
2. … if it will snow tomorrow
3. … for not phoning me earlier
4. … to share the bill with Dave
5. … to work on Saturday
6. … going out to the café for lunch

7. ... ever having been arrested
8. … to help Bob do the decorating
9. … children that he would take them to the park on Sunday

10. … Chris to see a doctor
Exercise 4 – Choose the underlined part in each sentence that should be corrected.

1. 
The (A) sales manager (B) asked Laura why (C) had she (D) applied for that job.
2. 
(A) Yesterday Julia asked me (B) unless I could do (C) the shopping (D) for her.

3. 
I (A) told to my roommates that I (B) thought they (C) spent too much time (D) watching television.

4. 
My bank manager (A) wanted to know (B) that whether I (C) was taking much money (D) with me to France.

5. 
Elena asked Steve (A) who (B) had he (C) been to the cinema (D) with.

6. 
Ben apologized (A) not to help us (B) with the (C) decorating the day (D) before.

7. 
The other day my parents (A) asked me (B) what time I (C) had got home (D) last night.

8. 
It’s (A) widely (B) know that he’s (C) the best (D) in his field.

9. 
She (A) wanted to know (B) what company I (C) worked for (D) the previous year.

10. She (A) asked me (B) that (C) how much I (D) had bought my laptop.

Exercise 5 – Complete each sentence using the correct form of “say, tell, speak”

1. 
Rita ………her friends about her party and they……….they would come.

2. 
“How dare you ………to me like that?” the boss……….angrily.

3. 
Harold………..me that he would be home late.

4. 
I………….to the manager, and she……….she would meet you later.

5. 
Mary……..good-bye to everyone and left the party.

6. 
A translator………….the Prime Minister what the reporters were……..

7. 
“Please don’t …………anything during the test,” the teacher………..her students.

8. 
“You’re lucky,” ……….Peter.”I………. you that you would win.”

9. 
I……….my boss that I………German, but he didn’t believe me.

10. “Look,” Melvin………..Lisa.”Why don’t you……….me what you mean?”
1.told – said  

2.speak – said  


3.told  


4.spoke – said 



5.said 


6.told – saying 


7.say – told  

8.said –told  



9.told – spoke  
10.told – tell
Exercise 6 – Complete the sentences to report what was said, using an-ing form of a verb.

1. 
It was nice of you to help me. Thanks very much.

- He thanked ...... 

2.
I’ll drive you to the station. He insists.

- He insisted ......

3. 
I heard you got married. Congratulations.

- He congratulated you ......

4. 
It was nice of you to come to see me. Thank you.

- She thanked ......

5. 
I’m sorry. I didn’t phone earlier.

- She apologized ......

6. 
You’re selfish.

- She accused ...... 

7. 
“It was nice of you to invite me to your birthday party. Thanks very much.”

- Mike thanked ......

8. 
“I must have made a mistake in the calculations.”

- Mr. Forest admitted ......

9.
“I’ll pay for the meal.”

- Sarah insisted ......                          

10. “Perhaps we can go to Paris for the weekend.”

- Neil suggested ......

11. “I’m sorry I couldn’t come to visit you last summer.”

- Kate apologized ......

12. “I hear you won the championship. Congratulations!”

- Dane congratulated ......

13. “I wish I’d asked for his name and address.”

- I regretted ......

14. “We should take the jumper back to the shop.”

- Jack recommended ......

15. “You mustn’t drink too much caffeine.”

- Martha warned ......
1.   He thanked for helping him.

2.   He insisted on driving her to the station.

3.   He congratulated you on getting married.

4.   She thanked for him coming to see her.

5.   She apologized of not phoning earlier.

6.   She accused of being selfish.

7.   Mike thanked me/ us for inviting him to my/our birthday party.

8.   Mr. Forest admitted making/ having made a mistake in the calculations.

9.   Sarah insisted paying for the meal.

10. Neil suggested going to Paris for the weekend.

11. Kate apologized (to me/ us) for not coming to visit me/us last summer.

12. Dane congratulated me on winning the championship.

13. I regretted not asking/ having asked for his name and address.

14. Jack recommended taking the championship.
15. Martha warned me against drinking too much cafeine.

Exercise 7 – Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. 
Did you ...... good-bye to everyone before leaving?


A. tell


B. speak

C. say


D. talk

2. 
The notice ….. “No smoking in this area.”


A. says


B. tells


C. speaks

D. describes

3. 
When you ….. her if she’d work late, what did she ......?


A. asked/say

B. told/say

C. asked/ tell

D. told/tell

4. 
Melvin ...... whether New Castle would win.


A. doubted

B. promised

C. warned

D. refused

5. 
The detective …... Colin of murdering Lord Digby.


A. said


B. suggested

C. accused

D. threatened

6. 
Why didn’t you ...... us what you wanted?


A. say


B. tell


C. talk


D. speak

7. 
Could you please …… me how to get to the station?


A. tell  


B. speak

C. talk


D. say

8. 
Jake …… for not phoning Angelina earlier.


A. excuse

B. sorry

C. regretted

D. apologized

9. 
The police …... local residents that everything possible was being done to catch the car thieves.


A. insisted

B. promised

C. encouraged

D. agreed

10. Two days after the launch, Houston reported the satellite ……


A. to be missing
B. that be missing
C. that it missing
D. being missed

11. The government has advised that tourists ………leave the country immediately.


A. will


B. can


C. should

D. would

12. She said that she didn’t remember who she …… the day before.


A. has met 

B. had met

C. was met

D. met

13. He asked me …… I used to work.


A. what 

B. who


C. where

D. that

14. Did Jeff …… breaking the ancient plate?


A. agree

B. admit

C. accuse

D. refuse

15. They asked how long I …… there.


A. have been

B. will be

C. had been

D. am being

16. Her father asked …… what she had told him was true.


A. her


B. that 


C. if


D. about

17. I asked the old man …… his recipe for long life was.


A. why


B. whether

C. that


D. what

18. We wondered …… our neighbors managed to keep their garden so neat.


A. what

B. how


C. where

D. when

19. The waiter …… us to try the pasta.


A. recommended
B. suggested

C. congratulated
D. insisted

20. I asked the mechanic ……

A. that it would take long to repair the car


B. that if it would take long to repair the car

C. whether it would take long to repair the car

D. whether would it take long to repair the car

21. Noami asked her doctor ……

A. how many times a day should she take the medicine

B. how many times should she take the medicine a day

C. should she take the medicine how many times a day

D. how many times a day she should take the medicine

22. Yesterday Howard and Marge ……


A. asked me would I like to have dinner with them

B. invited me to have dinner with them

C. asked me if would I like to have dinner with them

D. invited that I would like to have dinner with them

23. The inspector warned ……


A. everyone not to touch anything in the room


B. everyone that not touch anything in the room

C. that don’t touch anything in the room

D. everyone against not to touch anything in the room

24. The detective asked Phil ……


A. where was he staying at 9.00 last night

B. where had he been staying at 9.00 the night before

C. where he had been staying at 9.00 the night before

D. where had been staying at 9.00 last night

25. Excuse me, but I wonder ……


A. would you mind opening the window?


B. if you’d mind opening the window


C. that if you would mind opening the window. 

D. you would mind opening the window.

THE PASSIVE VOICE

Câu chủ động (Active) là câu mà chủ ngữ trực tiếp gây ra hành động do động từ diễn tả.

Câu bị động (Passive) là câu mà chủ ngữ không trực tiếp gây ra hành động do động từ diễn tả mà là do một tác nhân khác (agent)

Ex :
- Mary wrote the report in the library yesterday. (Active)



     S        V           O             Place         Time




         S         BE   V-ed/3    Place           BY O       Time



- The report was written in the library by Mary yesterday. (Passive)



         (1)       (2)      (3)           (5)              (4)            (5) 

( Nguyên tắc đổi câu chủ động sang câu bị động

(1) Đổi túc từ trong câu chủ động thành chủ từ trong câu bị động.

(2) Thêm vào động từ BE theo đúng thì hoặc đúng dạng với động từ chính của câu chủ động.

(3) Đưa động từ chính của câu chủ động thành quá khứ phân từ (V-ed/3) trong câu bị động.

(4) Chuyển chủ từ của câu chủ động thành tác nhân gây ra hành động được viết sau BY.

(5) Cụm từ chỉ tác nhân BY + O được đặt giữa Trạng từ chỉ nơi chốn và Trạng từ chỉ thời gian.

( Ghi chú :

1. 
Nếu chủ ngữ của câu chủ động là các đại từ nhân xưng, các đại từ bất định thì trong câu bị động không cần cụm từ BY + O.


Ex :
- Somebody cleans the floor every morning.




( The floor is cleaned every morning.

2.
Câu chủ động có hai túc từ thì có thể được chuyển thành hai câu bị động. Khi lấy túc từ trực tiếp (thường là từ chỉ vật) làm chủ ngữ của câu bị động thì trước túc từ còn lại phải thêm giới từ TO hoặc FOR.


Ex :
- Jack gave Helen a rose on her birthday.




( Helen was given a rose by Jack on her birthday.

( A rose was given to Helen by Jack on her birthday.

3.
Trạng từ chỉ thể cách thường đứng giữa BE và V-ed/3.


Ex :





- Mr. and Mrs. Smith treat us well.




( We are well treated by Mr. and Mrs. Smith.

4.
Chúng ta dùng động từ nguyên mẫu không TO sau tân ngữ của các động từ : see, hear, watch, make, ..., nhưng khi những động từ này được chuyển sang dạng bị động thì sau chúng phải sử dụng động từ nguyên mẫu có TO.


Ex :
- People saw him fall our of the window.




( He was seen to fall out of the window.

5.
Nếu chủ ngữ của câu chủ động là NO ONE, NOBODY, NOTHING, NO + NOUN thì câu bị động sẽ ở dạng phủ định.


Ex :
- Nobody told me about her sich mother.




( I was not told about her sick mother.

 ( Một số dạng bị động đặc biệt.

1.
Câu bị động với các động từ có ý nghĩa tường thuật.


Active : 
S1 + reporting V + (THAT) S2 + V


Passive : 
(1) S2 + BE + reporting V-ed/3 + TO INFINITIVE




(2) IT + BE + reporting V-ed/3 (THAT) S2 + V


Các động từ tường thuật thường được dùng trong cấu trúc này là : say, report, believe, think, understand, suppose, rumour, hope, expect, acknowledge, assume, predict, ... Mệnh đề đi sau các động từ này được gọi là mệnh đề danh từ.


Ex :
- People say that he has a priceless collection of paintings.




( (1) He is said to have a priceless collection of paintings.




( (2) It is said that he has a priceless collection of paintings.

     
( Chú ý : 

a.
Nếu hành động trong mệnh đề danh từ xảy ra trước hành động trong mệnh đề chính (mệnh đề có chứa các động từ tường thuật) thì trong cấu trúc (1) ta phải dùng nguyên mẫu hoàn thành TO HAVE + V-ed/3.


Ex :
- They said that the 775 flight had landed safely.



( The 775 flight was said to have landed safely.


- People say that the flood destroyed the village.



( The flood is said to have destroyed the village.

b.
Nếu hành động trong mệnh đề danh từ xảy ra đồng thời với hành động trong mệnh đề chính, chúng ta dùng dạng nguyên mẫu tiếp diễn TO BE + V-ing.


Ex :
- They said that Alex was working in London.



( Alex was said to be working in London.
c. 
Nếu hành động trong mệnh đề danh từ xảy ra sau hành động trong mệnh đề chính, chúng ta dùng dạng nguyên mẫu đơn TO INFINITIVE.


Ex :
- They expect that the price of steel will go down next month.



( The price of steel is expected to go down next month.

2. 
Câu truyền khiến (Causative Form)

Để diễn tả một hành động mà chúng ta không tự làm lấy, nhưng thu xếp để người khác làm, chúng ta có dùng cấu trúc HAVE SOMEBODY DO SOMETHING hoặc GET SOMEBODY TO DO SOMETHING (ở hình thức chủ động) và HAVE/ GET SOMETHING DONE (ở hình thức bị động). Dạng bị động được dùng phổ biến hơn. Các cấu trúc này có thể được dùng với tất cả các thì khác nhau, chỉ cần thay đổi hình thức của động từ HAVE và GET cho thích hợp.


Ex :
- I have my hair cut once a month.



- I’m having my house painted at the moment.



- Sue had her car serviced last week.



- They were having their roof repaired then.



- We have had the central heating installed.



- I will have my suit dry-cleaned soon.



- We’re going to have the carpet cleaned this week.



- Jill got her new dress made two weeks ago.

Cấu trúc này cũng được dùng để nói “ai đó bị hoặc gặp điều gì đó không may”


Ex :
- I had my wallet stolen last week.



- Joe had his leg broken playing football.

EXERCISES
Exercise 1 – Underline the most suitable verb form in each sentence.

1. 
My new house hasn’t been finished / wasn’t finished yet.

2. 
The robbers were arrested / have been arrested as soon as they left the bank.

3. 
Susan told us her baby is born / had been born two weeks earlier than expected.

4. 
If there is too much snow, the match has been cancelled / will be cancelled.

5. 
By the time we got there, the rain had stopped / had been stopped.

6. 
When were you told / have you been told about the new rules?

7. 
Most of the passengers were swimming / were swum easily to the shore.

8. 
The winning horse was ridden / was riding by Pat Murphy.

9. 
I looked again for the old man, but he was vanished / had vanished.

10. I don’t think that you will be asked / are being asked to show your passport.

Exercise 2 – Change the following sentences from active into passive voice or vice versa.
1. 
They are sending him abroad on business.


- He is ....... being sent abroad on business.

2. 
You must do your homework before class.

- Your homework ....... must be done before class.

3. 
He has just sent me a greeting card.

- I ....... have just been sent a greeting card.

- A greeting card ....... has just been sent to me.

4. 
Did people see the thieves run past the shop ?

- Were ...... the thieves seen to run past the shop?
5. 
Nobody has used this room for ages.

- This room ....... has not been used for ages.

6. 
This school was built thirty years ago.

- People ....... built this school years ago.

7. 
The books are arranged into sections by the librarian.

- The librarian ....... arranges the books into sections.

8. 
Has the work been finished by Tom ?

- Has Tom ...... finished the work ?

9. 
This room may be used for the classroom.

- You may ....... use this room for the classroom.

10. A painter painted our house last month.

    
-  We ....... had our house painted last month.
11. The hairdresser is cutting my hair this afternoon.

    
- I am ....... having my hair cut this afternoon.

12. Someone has stolen my motorbike.

    
-   I have ....... had my motorbike stolen.

13. The dentist has taken out all of Ricky’s teeth.

    
-   Ricky has ....... had all of his teeth taken out.

14. They said he had left Paris secretly in his private car.

    
- He ....... was said to have left Paris secretly in his private car.

15
. Many people said that they were guilty.

    
- They ....... were said to be guilty.

16. It was said that he won the scholarship.

    
- He ....... was said to win the scholarship.
Exercise 3 – Choose the best option to fill in each sentence. 
1. The room is being …… at the moment.


A. was cleaned
B. cleaned

C. cleaning

D. clean
2. It…… that the strike will end soon.


A. is expected

B. expected       
C. are expected
D. was expected
3. It is …… that many people are homeless after the floods.



A. was reported
B. reports       

C. reported

D. reporting

4. He was said …… this building.


A. designing

B. to have designed     C. to design      
D. designed

5. Somebody is using the computer at the moment. The computer …… at the moment.


A. was being used     
B. is being used
 C. was used

D. is used

6. The picture of the soldiers …….


A. were sold              
B. are sold  

C. have just been sold
D. has just been sold

7. These are the books …… by my uncle.


A. were written
B. written
 
C. which written      
D. that written

8. CO is an odourless gas which can …….


A. see


B. not see 

C. not be seen

D. be seeing

9. English …… by most people in the world.


A. speaks

B. is spoken

C. spoke

D. is speaking

10. That fabric is …… of materials that catches fire easily.


A. made

B. making

C. make

D. being made

Exercise 4 – Choose the best sentence with the same meaning as the given one.
1. 
People say that playing football is the most interesting.

A. The most important thing is playing football.


B. It was said that playing football is the most interesting.

C. It is said that playing football was the most interesting.

D. Playing football is said to be the most interesting.

2. 
People say that he died in the accident.

 A. It was said that he was died in the accident.
 B. It is said that he was died in the accident.

 C. He is said to have died in the accident.
 D. He is said to die in the accident.

3. 
Is she making big cakes for the party?

A. Are big cakes being made for the party?
B. Are big cakes making for the party?

C. Is she being made big cakes for the party?
D. Are big cakes made for the party?

4. 
Have they changed the window of the laboratory?

A. Has the window changed of the laboratory?


B. Has the window of the laboratory changed?

C. Has the window of the laboratory been changing?

D. Has the window of the laboratory been changed?

5. 
People believe that 13 is an unlucky number.

A. It was believed that 13 is an unlucky number.


B. It is believed that 13 is an unlucky number.

C. 13 is believed to have been an unlucky number.

D. 13 was believed to be an unlucky number.

6. 
They declared that she won the competition.

A. She was declared to win the competition.


B. She was declared to have won the competition.

C. She is declared to have won the competition.


D. It is declared that she won the competition.

7. 
The teacher gave each of us two exercise books.

A. Each of us was given two exercise books.

B. Two exercise books was given each of us by the teacher.

C. Two exercise books was given to each of us by the teacher.

D. Both A and C are correct.

8. 
They began to plant rubber trees in big plantation.

A. Rubber trees began to be planted in big plantation.

B. Rubber trees began to being planted in big plantation.

C. Rubber trees were begun to plant in big plantation.

D. Rubber trees began to plant in big plantation.

9. 
People will continue to drink Coca Cola in the 21st century.

A. Coca Cola will continue to be drunk in the 21st century.

B. Coca Cola will be continued to be drunk in the 21st century.

C. Coca Cola will be being continued to be drunk in the 21st century.

D. Coca Cola will continue to have drunk in the 21st century.

10. They paid me a lot of money to do the job.

A. A lot of money was paid to me to do the job.


B. I was paid a lot of money to do the job.

C. A lot of money was paid to do the job.


D. I was paid to do the job with a lot of money.

Exercise 5 – Rewrite these sentences in passive voice.

1. 
They have canceled all flights because of the bad weather.


- All flights … have been canceled ... 

2. 
How do people learn languages?


- How… are languages learnt?
3. 
Someone accused Sean of selling secret information to our opponents.


- Sean … was accused of selling ...

4. 
They are going to ask you some difficult questions at the interview.


- You … are going to be asked some …
5. 
Some people saw him go on holiday with a very young girl.


- He … was seen to go on ...

6. 
It is reported that the prisoners escaped by means of a helicopter.


- The prisoners … are reported to have escaped …
7. 
It is thought that the pilot was killed in the plane crash.


- The pilot … to have been killed in …
8. 
It  was expected that the strike would end after the negotiation.


- The strike … was expected to end after …
9. 
It is said that the driver was falling asleep at the time.


- The driver … is said to have been falling …
10. It is understood that the President is staying on an island for holiday.


- The President … is understood to be staying on …
11. It was believed that there was some connection between the murders.


- There … was believed to be some …
12. It is known that the team has been supposed by millions of fans.

- The team … is known to have been supposed …

Exercise 6 – Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1.
Tea ...... to Japan from China in 1191.


A.took


B. is taken

C. has taken

D. was taken

2.
The computer ...... It’s working again now.


A. is repaired

B. was repairing
C. has been repaired
D. has repaired

3.
The church tower ...... The work is almost finished.


A. is restoring

B. is being restored
C. has been restored
D. has been restoring

4.
“How old is this stone bridge?” – “It  ...... over 200 years old.”


A. believes to be



B. is believed to being


C. is believed to be



D. was believed to being

5.
If you didn’t do your job right, ......


A. you would be firing


B. you would be promoted


C. you would have fired


D. you would be fired

6.
After ......, the man was taken to the police station.


A. arresting

B. being arrested
C. was arrested
D. having arrested

7.
Twelve people are reported ...... in an explosion at a supermarket yesterday.


A. to be injured



B. to have been injured


C. to being injured



D. to having been injured

8.
Sometimes mistakes ...... It’s inevitable.


A. are made

B. are making

C. make

D. have made

9.
My wallet has ...... It must ......


A. disappeared/ be stolen


B. been disappeared/ be stolen


C. disappeared/ have stolen


D. been disappearing/ stolen

10.
This is a serious problem. I don’t know how ......


A. can it solve

B. can it be solved
C. it can solve

D. it can be solved

11. A bridge should ...... here long ago.


A. have built

B. be built

C. have been built
D. have been building

12. I haven’t received the letter yet. It might ...... to the wrong address.


A. send

B. have sent

C. be sending

D. have been sent

13. A lot of rice ...... in South-East Asia today.


A. grow

B. grew

C. is grown

D. growing

14. Five hundred people ...... from their homes up to now.


A. have evacuated



B. have been evacuated


C. were evacuating


D. have been evacuating

15. The train ...... arrive at 9.30, but it was an hour late.


A. was supposed to
B. supposedto 

C. is supposed to 
D. was supposing to

16. It’s two months since I ……my hair cut.


A. had


B. have had 

C. have

D. had had

17. Only later ......


A. did the facts all made public

B. were the facts all made public

C. the facts were all made public 

D. the facts all made public

18. We can’t go along here because the road is ......


A. been repaired
B. being repaired
C. repair

D. repaired

19. Caroline ...... Spanish from a book.


A. teach

B. taught herself
C. have been taught
D. was taught herself

20. Everyone invited to their party was ......


A. colorful dressed
B. colorfully dressed 
C. colorful dressing
D. colorfully dressing

21.The escaped prisoner is believed ...... on an island.


A. being lived

B. to be living

C. having lived
D. that living

22. How many cups of coffee ...... this morning?


A. have you drunk



B. were you drunk


C. have you been drunk


D.have you been drinking

23. We hope to have the law ...... by December.


A. pass


B. to pass

C. passing

D. passed

24. Did you paint it yourself or did you ...... it painted?


A. make 

B. do 


C. get


D. ask

25. When ...... to resign from his office, the minister reacted badly.


A. asking

B. ask


C. asked

D. to ask
Exercise 7 – Choose the underlined part in each sentence that should be corrected.

1. 
Film can only (A) be developing in a room (B) that is (C) totally (D) dark.

2. 
A (A) bad constructed car can cause (B) injury and (C) even death (D) to its passengers.

3. 
The villagers (A) campaigned (B) hardly for (C) the bypass  (D) to be re-routed.

4. 
It is (A) certain that classes will (B) be (C) call off (D) because of the snow.

5. 
People are (A) surprising that Saudi Arabia has (B) such a small population in comparison (C) to its land and (D) size.

6. 
A (A) dangerous situation (B) was (C) create by the (D) bad roads.

7. 
While some people (A) say that a lot of time (B) is wasting (C) in shopping for clothes, others feel that it is (D) relaxing activity.

8. 
(A) Most of the houses (B) on this street (C) have been built in the (D)previous century.

9. 
(A) Cheaper personal computers (B) are been (C) produced by manufacturers (D) throughout the world.

10. All of the homework (A) giving by our teachers (B) is (C) useful to every (D) student. 

11. A study of (A) the difference (B) between synthetic and natural vitamins (C) are (D) needed.

12. What the cook (A) prepare (B) for dinner (C) was received (D) with enthusiasm.

13. The (A) living (B) conditions of (C) the population (D) were improved in the past years.

14. (A) Where the Olympic Games will be (B) hold (C) is determined (D) long in advance.

15. That (A) dead tree is so (B) dangerous that (C) I’ll have it (D) cutting down soon.

CONDITIONAL SENTENCES


Câu điều kiện là loại câu được kết hợp bởi một mệnh đề điều kiện (Conditional Clause) và mệnh đề chính chỉ kết quả (Main Clause/ Clause of Result). Có ba loại câu điều kiện cơ bản :

	Conditions
	Conditional Clause
	Main Clause
	Examples

	Type 1 – Probable Condition
	IF + S + V(present 

simple)

              
	- S + WILL/ CAN/ MAY

 + V(-to)
- (PLEASE) V(-to) (Imperative)
	- If she invites me, I’ll come to the party.

(= Perhaps she will invite me, and then I’ll come)

	Type 2 – Unreal Condition at Present
	IF + S + V-ed/2 

              (BE ( WERE)
	S + WOULD/ COULD/ MIGHT 

+ V(-to)
	- If she invited me, I would/ could come to the party.

(= I’m sure she won’t invite me)

	Type 3 – Unreal Condition in the Past
	IF + S + HAD + V-ed/3
	S + WOULD/ COULD/ MIGHT 

+ HAVE + V-ed/3
	- If she had invited me, I would/ could have come to the party.

(= She didn’t invite me, so I didn’t come)


GHI CHÚ :

1.
Có thể đặt mệnh đề chính trước mệnh đề điều kiện trong tất cả các câu điều kiện.


Ex :
If I stay out late, I will get a taxi home = I will get a taxi home if I stay out late.

2.
Có thể dùng thì Hiện tại đơn trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại 1 để diễn tả tình huống hoặc hành động gần như luôn luôn đúng.


Ex :
If you pour oil on water, it floats.

3.
Có thể dùng mệnh lệnh cách trong mệnh đề chính của câu điều kiện loại 1.


Ex :
If you see John, please tell him to phone me.




Don’t go to work if you still feel sick.

4.
Mixed Condition (Điều kiện hỗn hợp) : Khi điều kiện là một tình huống trong quá khứ nhưng gây ra kết quả ở hiện tại, chúng ta dùng dạng điều kiện hỗn hợp (Mệnh đề điều kiện được chia loại 3, mệnh đề chính được chia theo loại 2)


Ex :
If you hadn’t stayed up too late last night, you wouldn’t feel tired now




(You stayed up too late last night, so you feel tired now)

5.
Inversion (Hình thức đảo ngữ) : Có thể dùng dạng đảo ngữ giữa chủ ngữ và động từ trong mệnh đề điều kiện thay cho liên từ IF.

a. 
Type 1 : 
IF + S + V(present simple) =
SHOULD + S + V(-to)


Ex :
If I stay out late, I will get a taxi home = Should I stay out late, I will get a taxi home.

b.
Type 2 :
IF + S + V-ed/2
= 
WERE + S + TO INFINITIVE


Ex :
If the boss knew about it, we would be in real trouble.



= Were the boss to know about it, we would be in real trouble.

c.
Type 3 :
IF + S + HAD + V-ed/3
= 
HAD + S + V-ed/3


Ex :
If she had invited me, I would have come to the party.



= Had she invited me, I would have come to the party.

6.
Words other than IF (Các từ khác có thể thay thế cho IF)

a.
UNLESS = IF ...... NOT


Ex :
If you don’t water these plants regularly, they will die.



= Unless you water these plants regularly, they will die.

b.
IF có thể được thay bằng các cụm từ có nghĩa tương đương : PROVIDED, PROVIDING, SUPPOSING/ SUPPOSE THAT, AS LONG AS, ON CONDITION THAT, ...


Ex :
You can borrow my bike provided/ providing (that) you bring it back by 7.00 p.m.



You can use my phone as/ so long as you pay for your calls.



Supposing/ Suppose you found a hidden treasure, what would you do with it ?

7.
Một số dạng câu điều kiện khác :

a.
BUT FOR/ WITHOUT + NOUN (PHRASE) : Nếu không có/ vì ...)


= IF IT WEREN’T FOR + NOUN (PHRASE)


= IF IT HADN’T BEEN FOR + NOUN (PHRASE)


Ex :
But for/ Without this foggy weather, we would be on the plane now.



= If it weren’t for this foggy weather, we would be on the plane now.



But for your help, I wouldn’t have succeeded.



= If it hadn’t been for your help, I wouldn’t have succeeded.



= If you hadn’t helped me, I would have succeeded.

b.
OR, OTHERWISE, IF NOT : được dùng thay cho mệnh đề điều kiện được nêu trước với nghĩa “nếu điều đó không xảy ra thì” 


Ex :
You must read the instructions; otherwise, you won’t know how to use it.



= If you don’t read the instructions, you won’t know how to use it.



Perhaps Tom won’t come. If not, I’ll take his place.



= If Tom doesn’t come, I’ll take his place.

(((
CLAUSES AFTER WISH/ IF ONLY

Cấu trúc mệnh đề đi sau WISH hoặc IF ONLY thường được sử dụng để bày tỏ những điều ước :

1.
Future Wish (Điều ước không có thật hoặc giả định ở tương lai) :

IF ONLY (S + WISH) + S + WOULD + V(-to)


Ex :
I wish it would stop raining soon. (It is unlikely to stop raining)

2.
Present Wish (Điều ước không có thật hoặc giả định ở hiện tại) :

IF ONLY (S + WISH) + S + V-ed/2 (BE ( WERE)


Ex :
I wish I were taller. (I’m too short)




If only I spoke French fluently. (I don’t speak French well)

3.
Past Wish (Điều ước không có thật hoặc giả định ở quá khứ) :

IF ONLY (S + WISH) + S + HAD/ COULD HAVE + V-ed/3


Ex :
I wish you had come to the party. (You didn’t come to the party)




If only I could have been there yesterday. (I wasn’t there yesterday)

EXERCISES

Exercise 1 – Put each verb in brackets into a suitable verb form.

1. 
She’ll be late for the bus unless she (start) …… at once.

2. 
If I (know) …… her telephone number, I’d give it to you.

3. 
If he (come) ……, please tell me.

4. 
If I made a promise, I (keep) …… it.

5. 
You could make better progress if you (attend) …… class regularly.

6. 
Had we known your address, we (write) …… you a letter.

7. 
If you (speak) …… more slowly, he might have understood you.

8. 
I’ll accept the job providing that the salary (be) …… good.

9. 
If I (not be) …… busy yesterday, I (visit) …… you.

10. I (not do) …… that if I (be) …… you.

11. Without his help, we (not finish) …… our work on time.

12. You should eat less meat if you (want) …… to lose weight.

13. Why didn’t you phone ? If I (know) …… you were coming, I (meet) …… you at the airport.

14. It’s a pity you missed the party. If you (come) ……, you (meet) …… my friends from Hungary.

15. If we (have) …… some tools, we (be able) …… to repair the car, but we haven’t got any with us.

16. I wish someone (give) …… me a job next month.

17. If only I (have) …… more time to do this work.

18. He missed an exciting football match on T.V. last night. He wishes he (watch) …… it.

19. I wish I (can take) …… the trip to Dalat with you next week.

20. He wishes his father (be) …… here now to help him.

ANSWERS

1. starts

2. knew

3. comes 

4. would keep     
5. attended
6. would have written     


7. had spoken     
8. is




9. hadn’t been, would have visited     
10. wouldn’t do, were
11. wouldn’t have finished     
12. want 

13. had known, would have met

14. had come, would have met
15. had, would be able     


16. would give     
17. had
18. had watched     19. could take     
20. were
Exercise 2 – Make conditional sentences according to the facts provided.

1. 
I don’t know her phone number, so I don’t ring her up.

     
- If I knew her phone number, I would ring her up.

2. 
Go right now or you’ll be late for the train.

     
- If you don’t go / Unless you go now, you’ll be late for the train

3.
 It was very cold yesterday, so we couldn’t go swimming.

     
- If it hadn’t been cold yesterday, we could have gone swimming.

4. 
She’ll take us to the circus. She’ll get some tickets.

     
- She’ll take us to the circus if she gets some tickets.

5. 
This chair is too heavy for him to move.

    
 - If this chair weren’t very heavy, he could move it.

6. 
Mary didn’t come, so we cancelled the meeting.

     
- If Mary had come, we wouldn’t have cancelled the meeting.

7. 
I don’t know enough about the machine, so I can’t mend it myself.

     
- If I knew enough about the machine, I would mend it myself.

8. 
Why don’t you stop smoking ?

     
- If I were you, I would stop smoking / I would not continue smoking

9. 
Be calm, or you’ll make a wrong decision.

     
- If you are not / Unless you are calm, you’ll make a wrong decision

10. Without the air, we would die.

     
- If there were no air, we would die.

11. I’m sorry I didn’t help you yesterday. 

- I wish I had helped you yesterday.

12. My mother isn’t here now. 

- I wish my mother were here now.

13. I feel sick because I ate too much ice-cream. 

- I wish I hadn’t eaten too much ice-cream.

14. I regret speaking to him so impolitely yesterday. 

- I wish I had spoken to him so impolitely yesterday.

15. We have to work this Saturday. 

- I wish I didn’t have to work this Saturday.

Exercise 3 – Find one choice that best completes the sentence. 

1. 
If I were you, I …… that.

A. would apply for
B. will ask for

C. will have changed
D. can take

2. 
If I …… a wish, I’d wish for happiness for my family.

A. have

B. been having
C. had


D. was having

3. 
If we had had time, we …… to the party.

A. can go

B. will go   

C. would have gone
D. will have gone

4. 
We couldn’t understand the teacher if he …… too fast.

A. spoke

B. has spoken

C. doesn’t speak  
D. didn’t speak

5. 
If everything is all right, we …… our work on time.

A. complete

B. are completing
C. have completed
D. will complete

6. 
What …… if the earth suddenly stopped going around the sun ?

A. happens

B. will happen

C. would happen   
D. happened

7. 
Unless you …… quiet, I’ll scream.

A. don’t keep

B. keep

C. kept


D. didn’t keep

8. 
You’ll be able to speak English well if you …… hard.

A. study

B. studied

C. would study
D. had studied

9. 
If I …… you, I …… invitation.

A. am – will refuse



B. was – will refuse


C. were – would refuse


D. had been – will refuse

10. ……, I’d have told you the answer.

      A. If you asked me



B. Had you asked me


C. You had asked me
            

D. Unless you asked me

11. We wish we …… a large house but we can’t afford it now.

A. have

B. had


C. can have

D. will have

12. My friend won’t lend me his car. I wish ……

A. he lent me his car



B. he didn’t lend me his car

C. he would lend me his car


D. he will lend me his car

13. My mother is not free today. I wish ……

A. my mother is free today


B. my mother won’t be busy today

C. my mother would be free today

D. my mother were free today

14. I’m sorry I haven’t got any money on me. I wish ……

A. I have got no money on me

B. I have some money on me

C. I had some money on me


D. I had got no money on me

15. I’m afraid out team will lose the game today. I wish ……

A. our team won the game today

B. our team would win the game today

C. our team didn’t lose the game today
D. our team had won the game today

Exercise 4 – Choose the best option to complete each of the following sentences.

1. 
My friends didn’t take part in the game. I wish ……

A. my friends took part in the game

B. my friends had taken part in the game

C. my friends would take part in the game
D. my friends did take part in the game

2. 
It wasn’t fine yesterday. I wish ……

A. it was fine yesterday


B. it would fine yesterday

C. it will fine yesterday


D. it had been fine yesterday

3. 
I wish I …… more time now to help you with your lesson.

A. have

B. had


C. would have
  
D. had had

4. 
I wish I …… psychology when I was a college student.

A. had studied

B. would study
C. studied

D. study

5. 
I wish someone …… to help me with that work tomorrow.

A. offer

B. offered

C. would offer
   
D. had offered

6. 
If only I …… play the guitar as well as you !

A. would

B. should

C. could

D. might

7. 
I wish I …… my letter of application earlier.

A. wrote

B. had written
 
C. could write
 
D. should write

8. 
If only he …… me a chance, I could have told him the truth.

A. gave

B. has given

C. could give

D. had given

9. 
“Are you afraid to drive home ?” – “Yes, I wish …… stop snowing”

A. would

B. it


C. it would 

D. it will

10. I wish you’d tell me what I …… do in this difficult situation.

A. shall

B. would

C. should

D. ought

11. If only he …… us the truth in the first place, things wouldn’t have gone so wrong.

A. had told

B. has told

C. would have told
D. should have told

12. I wish you …… make so much noise. I’m trying to work.

A. shouldn’t

B. couldn’t

C. needn’t

D. wouldn’t

Exercise 5 – Supply the correct form or tense of the verb in brackets.

1. 
If Tom drove more carefully, he (not have) ...... so many accidents.
2. 
If she has free time, she (come) ...... to see you.
3. 
Unless Nick (be) ...... so lazy, he woudn’t fail in the exam.
4. 
If I (be) ...... you, I (take) ...... her advice.
5. 
If Nam (try) ...... harder, he will get good marks.
6. 
If she takes more exercises, she (lose) ...... weight.
7. 
Where ...... you (like) ...... to live if you didn’t live here ?
8. 
We’ll come to the meeting on time if we (start) ...... right now.
9. 
She’ll be late for the bus if she (not start) ...... at once.
10. If I (know) ...... her telephone number, I’d give it to you.
11. If he (come) ......, please tell me.
12. If I made a promise, I (keep) ...... it.
13. You could make better progress if you (attend) ...... class regularly.
14. Had we known your address, we (write) ...... you a letter.
15. If you (speak) ...... more slowly, he might have understood you.
16. What we (do) ...... if they (not come) ...... tomorrow?
17. If I (not be) ...... busy yesterday, I (visit) ...... you.
18. I (not do) ...... that if I (be) ...... you.
ANSWERS

1. wouldn’t have  
2. will come 

3. were 

4. were/would take 

5. tries 


6. will lose 

7. would you like
8. start 

9. doesn’t start 
10. knew 

11. comes 

12. would keep 

13. attended 

14. had written 
15. had spoken
16. will you do/ don’t come 

17. hadn’t been/ would have visited 

18. wouldn’t do/ were
Exercise 6 – Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence printed before it.

1. 
Today is not Sunday. We have to get up early.
- If … today were Sunday, we would get up early.
2. 
My younger sister is not old enough. That’s why she can’t go to school by herself.
- If … my younger sister were old enough, she could go to school by herself
3. 
I didn’t know how to do the exercise because I was absent from class yesterday.
- Had … I been absent from class yesterday, I would have known how to do the exercise.
4. 
Tom failed the exam because he didn’t study hard enough.
- If … Tom had studied …, he wouldn’t have failed the exam.
5. 
She didn’t come because she didn’t know you were here.
- Had she … known you were here, she would have come.
6. 
We lost our way.We didn’t arrive on time.
- Unless … we had lost, we would have arrived on time.
7. 
We couldn’t save his life because we didn’t find him earlier.
- Had … we found him earlier, we could have saved his life.

8. 
You must go now or you will be late for school.
- If … you go now, you won’t be late for school.
9. 
They didn’t have a map. So they got lost.
- If … they had had a map, they wouldn’t have got lost.
10. Nam won’t be successful unless he works.

- If … Nam doesn’t work, he won’t be successful.
11. He will die if we don’t send him for a doctor.
- Unless … we send …, he will die.
12. You can’t visit the United States unless you get a visa.
- If … you don’t get …, you can’t visit the United States.
13. We don’t go on holiday because we don’t have enough money.
- If … we had had …, we would have gone on holiday.
14. Stop talking or the teacher will punish you.
- If … you stop talking, the teacher won’t punish you.
15. She speaks very fast, so we can’t hear her well.
 
- If … she didn’t speak very fast, we could hear her well.

Exercise 7 – Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. 
If Bell hadn’t invented the telephone somebody else ......


A. would do it




B. will have done it

C. would have done it



D. had been doing it
2. 
If you hadn’t spent so much time making up, we ...... there by now.

A. would be

B. will be 

C. have been

D. had been
3. 
The burglars wouldn’t have got in if you  ...... the door.

A. have remembered to lock


B. had remembered to lock

C. had remembered locking


D. would have remembered locking
4. 
I’ll see you at nine ...... I phone to say I can’t come.

A. if 


B. unless

C. when

D. provided
5. 
She’d look nicer ...... she didn’t wear so much make-up.

A. if


B. as if


C. unless

D. so that
6. 
He might have won if he ...... a bit faster.

A. ran


B. would run

C. had run

D. would have run
7. 
“If Cleopatra’s nose ...... shorter, the whole history of the world ...... different”, said Pascal.

A. were/ would be



B. had been/ would be


C. had been/would have been


D. were/ would have been
8. 
I wish I ...... money when I was earning a good salary.

A. saved

B. could save

C. would have saved
D. had saved
9. 
...... I  had been niver to my brother when we were kids.

A. If


B. Only if

C. If only

D. Unless
10. You can’t open the door ...... you know the code.

A. unless

B. if only

C. if 


D.when
11. I wrote down her address ...... I forgot it.

A. unless

B. if


C. in case

D. when
12. It ...... a pity if she married that old man.

A. were

B. must be

C. should be

D. would be
13. You may have a nervous breakdown if ......


A. you go on like this



B. you’ll go on like this

C. you could go on like this


D. went on like this

14. If people ……more sensible, there ……..any wars.

A. are/won’t be



B. would be/ weren’t

C. were/ wouldn’t be



D. had been/wouldn’t be
15. If only you ...... how I feel about you.

A. understand

B. can understand
C. understood

D. would be understood
16. People insure their houses ...... they catch fire.

A. in case

B. if


C. when

D. unless
17. In America, a lot of people carry guns ......


A. if someone tries to rob them

B. unless someone tries to rob them

C. in case someone tries to rob them

D. in case someone will try to rob them
18. I’d rather you...... that window.

A. don’t

B. didn’t open

C. hadn’t opened
D. won’t open
19. You ...... to start working by now.

A. suppose

B. supposed

C. are supposed
D. are supposing
20. If Joe hadn’t tried to murder that millionaire, he ...... in prison now.

A. wouldn’t be
B. hadn’t been

C. weren’t

D. wouldn’t has been

Exercise 8 – Choose the underlined part in each sentence that should be corrected.

1. 
You (A) must (B) take the test on Friday (C) unless you are (D) ready or not.
2. 
(A) If should you (B) require (C) anything, please (D) contact this number.
3. 
If he (A) hasn’t (B) used the brakes, he (C) might have (D) run over a pedestrian.
4. 
I wish I (A) didn’t go to (B) that (C) awful (D) party the other day.
5. 
(A) If you should have (B) had any difficulty (C) getting spare parts, (D) ring this number.
6. 
You’d (A) better (B) bring your raincoat in case it (C) will rain (D) later.
7. 
More people (A) would spend their holidays in England (B) unless the weather weren’t (C) so (D) unpredictable.
8. 
He’ll get (A) thrown out of school (B) if he starts (C) working (D) much harder.
9. 
It’s time you (A) must realize (B)that we (C) are (D) short of money.
10. (A) All planes will be (B) checking (C) before (D) departure.
11. If you (A) didn’t drink (B) so much at the banquet last night you (C) wouldn’t feel (D) so terrible now.
12. We (A) should meet in a different place (B) next time in case people (C) will notice us (D) together.
13. I’d rather you (A) don’t shout (B) so loudly (C) because the baby (D) is sleeping now.
14. They drove (A) directly (B) from Milan to Paris (C) without (D) stopping.
15. “(A) Why (B) don’t you ask that policeman?” “I’d rather you (C) ask (D) him.”
SUBJECT – VERB CONCORD

(HÒA HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG TỪ)
* QUY TẮC CHUNG :

S (plu) + V (plu)

S (sing) + V (sing)

* CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT :

1. S1  +  AND  +  S2   
(
V (sing)

      (hai chủ ngữ cùng chỉ một người hoặc một vật)

2. S1  +  AND  +  S2      
(
V (plu)   

            (hai chủ ngữ chỉ hai người hoặc hai vật khác nhau)

                      ACCOMPANIED BY



3.    S1  + (TOGETHER) WITH  +   S2             V


          AS WELL AS


 



                 
N (sing)     (    
 V (sing)

4.   NONE
+

     
N (plu)       (    V (plu)


       EVERY


       EACH

5.       EITHER

(
V (sing)


       NEITHER



       SOME OF


       MANY OF                     


       MUCH OF                              

6.       ALL OF
     +        N (sing) (
V (sing)


       A LOT OF     +        N (plu)   (
V (plu)


       PLENTY OF


       FRACTIONS OF


       PERCENTAGES OF

7.   A NUMBER OF …… 
(
V (plu)


  THE NUMBER OF ……    
(        V (sing)


       EITHER

         OR

8.       NEITHER      +     S1    + NOR       +   S2
   + V


       NOT ONLY
         BUT (ALSO)

9.   Khi chủ ngữ là tiêu đề (sách, phim, kịch, ...) thì động từ số ít.

10. Chủ ngữ là những từ như News, các từ chỉ các loại bệnh, môn học, tên là quần đảo hoặc liên bang, ... sẽ hòa hợp với động từ số ít.
11. Chủ ngữ là những từ như : People, Police, Cattle, Public …… sẽ hòa hợp với động từ số nhiều


  
          tính nhö 1 ñôn vò       
(V (sing)

12. N (taäp hôïp)

                                         ñöôïc xem nhö coù nhieàu caù theå trong taäp  hôïp
 (V (plu)


       GERUND

13.     TO – INFI

(  
V (sing)

                    A PHRASE

                    A CLAUSE


14.  N  +  WHO / WHICH / THAT (S )
(
V 

  

15.  THERE     +         BE   +       N



16.
THE + ADJECTIVE = ADJECTIVE + NOUN (plu.) ( V(plu)

17.
Chủ ngữ là những danh từ không đếm được sẽ hòa hợp với động từ ở số ít.

18. Chủ ngữ là những đại từ bất định (someone, everything, ...) sẽ hòa hợp với động từ ở số ít.

19.
Chủ ngữ là những cụm từ số nhiều nhưng chỉ về khoảng thời gian, khoảng cách, đo lường, giá cả, ... sẽ hòa hợp với động từ ở số ít.
Exercise 1 – Choose the best answer, then underline it.

1. 
Every country (has / have) a national flag.

2. 
Either you or he (has / have) to apologize to her.

3. 
That you take a computer course (is / are) very necessary.

4. 
Both Mary and Peter (works / work) for this company.

5. 
The captain as well as the passengers (is / are) frightened.

6. 
The number of English learners (is / are) becoming greater and greater.

7. 
Very few people (know / knows) what has happened to her.

8. 
Most of my friends (lives / live) in Hanoi.

9. 
Five thousand pounds (was / were) stolen in the robbery.

10. The staff (isn’t / aren’t) happy with their new working conditions.

11. The Times (attracts / attract) a lot of readers.

12. Mathematics (is / are) my best subject at school.

13. There (is / are) different ways to do that work.

14. A lot of furniture in this shop (is / are) very expensive.

15. Mary doesn’t agree but the rest of them (does / do).

16. Writing many letters (makes / make) her happy.

17. A large number of people (has / have) applied for the job.

18. Whatever (happens / happen), remember to be calm.

19. Among the subjects I like best (is / are) English.

20. These cattle (is / are) on the way to the market.

21. The English (likes / like) to drink tea.

22. A pair of scissors (is / are) in the sewing basket.

23. Where (is / are) your luggage ?

24. The majority (has / have) agreed to let them go.

25. Whoever (knocks / knock) at the door, don’t open it.

Exercise 2 – Choose the best verb form to complete each of the following sentences.

1. 
Tom with his dog …… here now.

A. is


B. are


C. was


D. were

2. 
Tom as well as his dog …… here now.

A. is


B. are


C. was


D. were

3. 
My old friend and colleague, John, …… married.

A. has just got

B. have just got
C. just has got
            D. just have got

5. 
The singer and actor …… coming now.

A. was


B. were

C. is


D. are

6. 
The singer and the actor …… coming now.

A. was


B. were

C. is


D. are

7. 
Mathematics …… difficult.

A. is


B. are


C. was


D. were

8. 
Two billion dollars … not enough for the victims of the war.

A. was


B. were

C. is


D. are

9. 
Three years in a stranger land …… like a long time for lonely people.

A. is seeming

B. are seeming

C. seems

D. seemed

10. The film “Titanic” …… very interesting.

A. is


B. are


C. was


D. were

11. Cattle …… allowed to graze here now.

A. was


B. were

C. is


D. are

12. None of this money …… mine now.

A. is


B. are


C. was


D. were

13. None of them …… right now.

A. is


B. are


C. was


D. were

14. Every student …… willing to join the picnic now.

A. is


B. are


C. was


D. were

15. If anyone ……, tell him I’ll be back later.

A. was calling

B. called

C. call


D. calls

16. Each of the boys …… a book now.

A. have

B. has


C. had


D. are having

17. Two thirds of the money …… mine now.

A. is


B. are


C. was


D. were

18. About 60% of the students in this class …… from China.

A. was


B. were

C. are


D. is

19. A number of sheep …… eating grass now.

A. are


B. is


C. was


D. were

20. The number of books in this library …… large.

A. are


B. is


C. was


D. were

Exercise 3 –  Choose the best verb form to complete each of the following sentences.

1. 
Either you or I …… wrong.

A. am


B. is


C. are


D. were

2. 
Neither my glover nor my hat …… with this dress.

A. is going

B. are going

C. goes

D. go

3. 
The poor living here …… help.

A. is needing

B. are needing

C. need

D. needs

4. 
Several of the students …… absent yesterday.

A. has been

B. had been

C. were

D. was

5. 
The great poet and novelist …… dead.

A. was


B. are


C. is


D. were

6. 
Neither Tom nor his friends …… yet.

A. had come

B. have come

C. hasn’t come 
D. haven’t come

7. 
My family …… very happy with that news yesterday.

A. is


B. was


C. are


D. were

8. 
Everybody …… to do their best at present.

A. tries


B. try


C. is trying

D. are trying

9. 
You can use my phone if yours ……

A. isn’t work
          
B. aren’t work

C. doesn’t work
D. don’t work

10. A number of workers …… for a rise since last month.

A. ask


B. asked

C. has asked

D. have asked

--------------------------------
ADJECTIVE CLAUSES/ RELATIVE CLAUSES
(MỆNH ĐỀ TÍNH NGỮ HOẶC MỆNH ĐỀ LIÊN HỆ)
A.
Introduction :

- Mệnh đề tính từ (Adjective Clauses) hay còn gọi là Mệnh đề liên hệ (Relative Clauses) vì được giới thiệu bởi một Đại từ liên hệ (Relative Pronoun) hay một Trạng từ liên hệ (Relative Adverb).

- Mệnh đề tính từ có chức năng như một tính từ; nghĩa là bổ nghĩa cho một danh từ hay một đại từ và luôn đứng sau danh từ hay đại từ mà nó bổ nghĩa.



Ex :
The student who lent me this book is very friendly.




The CD which Helen gave me is very good.

- Mệnh đề tính từ được bắt đầu bằng Đại từ liên hệ : WHO, WHOM, WHICH, THAT, WHOSE, hay Trạng từ liên hệ : WHERE, WHEN, WHY.
	Antecedent

Function
	Person
	Thing

	Subject
	WHO
	WHICH

that

	Object
	WHOM

that
	WHICH

that

	Possessive
	WHOSE + NOUN
	WHOSE + NOUN

THE NOUN + OF WHICH


1.
WHO : dùng thay cho tiền từ chỉ người làm chủ ngữ trong mệnh đề liên hệ.


Ex :
The boy who sits behind me can speak three languages.

2.
WHOM : dùng thay cho tiền từ chỉ người làm tân ngữ trong mệnh đề liên hệ.


Ex :
The girl who Scott is speaking to works for the British Airways.



The student whom they are talking about lives in the suburb.

3.
WHOSE : dùng khi tiền từ chỉ sở hữu. Sau WHOSE luôn luôn là một danh từ.


Ex :
This is the girl whose help is important to you.



The student whose mother is in hospital lives near here.

4.
WHICH : dùng thay cho tiền từ chỉ sự việc, sự vật hay con vật.


Ex :
The house which has a swimming pool is Diana’s house.



I like the dog which is lying in front of the fire.



They don’t believe the story which Jane told last night.

5.
THAT : dùng thay cho tiền từ chỉ cả người, sự vật, sự việc, hay con vật.


Ex :
The advice that she gave me was very practical.



The girl that I work with is intelligent.

6.
WHERE : được sử dụng khi tiền từ chỉ nơi chốn (= ON/ IN/ AT + WHICH)


Ex :
I can’t remember the place where (in which) I put my keys.

7.
WHEN : được sử dụng khi tiền từ chỉ thời gian (= ON/ IN/ AT + WHICH)


Ex :
Do you remember the day when (on which) the course started ?

8.
WHY : được sử dụng khi tiền từ chỉ lý do (= FOR + WHICH)


Ex :
I don’t know the reason why (for which) he left his job.

Một số trường hợp cần lưu ý khi dung THAT

1.
Các trường hợp KHÔNG sử dụng THAT


a. Sau giới từ :



Ex :
The man for whom she is waiting is late.


b. Sau dấu phẩy (trong meänh ñeà lieân heä khoâng xaùc ñònh):



Ex :
Can Tho City, which is by Hau Giang River, is beautiful.

2.
Các trường hợp sử dụng THAT


a. Khi tiền từ là từ hỗn hợp (vừa chỉ người lẫn vật).



Ex :
The girl and the rose that are in the picture are bright.


b. Khi tiền từ có hình thức so sánh nhất.



Ex :
The most terrible thing that she fears is fire.


c. Khi tiền từ có số thứ tự.



Ex :
The first sweetheart that she can’t forget betrayed her.

d. Khi tiền từ là các đại từ bất định : SOME, ANY, MUCH, NONE, ALL, SOMEONE, NOBODY, EVERYTHING, ANYTHING



Ex : 
Some people that are rich are proud of themselves.




I’ve never known anyone that is as lovely as our teacher.

B.
TYPES OF RELATIVE CLAUSES (CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ LIÊN HỆ)


Có hai loại mệnh đề liên hệ : Mệnh đề liên hệ xác định (Defining Relative Clauses) và Mệnh đề liên hệ không xác định (Non-Defining Relative Clauses)

1.
Defining Relative Clauses (Mệnh đề liên hệ xác định) : là mệnh đề cung cấp thông tin quan trọng và rất cần thiết cho nghĩa của câu. Ta không được bỏ mệnh đề này vì như vậy tiền từ không rõ nghĩa.


Ex :
This is the girl who saw the accident.



The hotel which is next to the bookstore has two swimming pools.

2.
Non-Defining Relative Clauses (Mệnh đề liên hệ không xác định) : là mệnh đề chỉ cung cấp thêm thông tin về tiền từ. Ta có thể bỏ mệnh đề này mà không ảnh hưởng đến nghĩa của tiền từ vì tiền từ đã được xác định rồi. Mệnh đề này thường được tách khỉ câu bởi dấu phẩy.


Ex :
Shakespeare, who wrote Romeo and Juliet, died in 1616.



Mary’s husband, whom I work for, is very kind-hearted.

* Những trường hợp phải sử dụng Mệnh đề liên hệ không xác định.


a. Sau danh từ riêng :



Ex :
Love Valley, which is poetic, is in Dalat.


b. Sau sở hữu từ :



Ex :
Her sweetheart, who is very handsome, has a sense of humour.

c. Sau chỉ định từ :



Ex :
This bicycle, which is old, is mine.

d. Sau các từ chỉ vật duy nhất :


Ex :
The universe, which is immense, is unknown to people.

3. 
Sentence Relative Clause (Mệnh đề liên hệ nối tiếp)


Mệnh đề này được dùng để giải thích, bổ nghĩa cho cả câu đừng trước. Trong trường hợp này chúng ta chỉ dùng Đại từ liên hệ WHICH và dấu phẩy để năgn cách hai mệnh đề. Mệnh đề này luôn đứng ở vị trí cuối câu.


Ex :
It rained heavily, which prevented my going out.



Mary refused my invitation, which made me disappointed.

C.
SOME NOTES IN RELATIVE CLAUSES (MỘT VÀI LƯU Ý TRONG MỆNH ĐỀ LIÊN HỆ)

1.
Dùng OF + WHICH/ WHOM :


Trong mệnh đề liên hệ, ta thường gặp các từ sau : ALL, MOST, NONE, NEITHER, ANY, SOME, (A) FEW, BOTH, HALF, EACH, ONE, TWO, SEVERAL, MANY, MUCH, ... dùng với cấu trúc này.


Ex :
Daisy has two brother, both of whom are teachers.



He asked me a lot of questions, some of which were very difficult.



There were a lot of people at the meeting, few of whom I had met before.



She gave several reasons, only a few of which were valid.

2.
Dùng EVER 


Đại từ liên hệ ghép với -ever có nghĩa “bất kỳ”.


a. WHOEVER 



Ex :
Whoever wants to come is welcome.




= Anyone who wants to come is welcome.


b. WHATEVER 



Ex :
He always says whatever comes into his mind.




= He always says anything that comes into his mind.


c. WHICHEVER 



Ex :
There are four good programmes on TV at 8 o’clock. 

We can watch whichever programme you prefer.

= We can watch any of the four programmes that you prefer.


d. WHENEVER



Ex :
You may leave whenever you wish.




= You may leave at any time that you wish.


e. WHEREVER 



Ex :
She can go wherever she wants to go.




= She can go anyplace that she wants to go.

3.
Preppositions in Relative Clauses (Dùng giới từ trong Mệnh đề liên hệ)


Ta có thể đặt giới từ trước hoặc sau mệnh đề liên hệ.


Ex :
This is the girl whom I told you about. 

= This is the girl about whom I told you.



Do you know the guy whom Susan is dancing with ?



= Do you know the guy with whom Susan is dancing ?

4.
Có thể bỏ Đại từ liên hệ làm tân ngữ (WHICH, WHOM, THAT) khi không có giới từ đứng trước.


Ex :
The CD (which) Helen gave me is very good.



The student (whom) they are talking about lives in the suburb.

5.
Reduction of Relative Clauses (Rút gọn Mệnh đề liên hệ)


Mệnh đề liên hệ có thể được rút gọn thành :

a. Cụm Hiện tại phân từ khi Mệnh đề liên hệ mang nghĩa chủ động


Ex :
The man who is talking to Jane is handsome.



= The man talking to Jane is handsome.

b. Cụm Quá khứ phân từ khi Mệnh đề liên hệ mang nghĩa bị động


Ex :
The ideas which are presented in that book are interesting.



= The ideas presented in that book are interesting.

c. Cụm Động từ nguyên mẫu có TO khi Mệnh đề liên hệ đi sau các tiền từ : TIME, ADVICE, THE FIRST, THE LAST, THE VERY, THE ONLY, ...



Ex :
The last person that came to the meeting was a doctor.




= The last person to come to the meeting was a doctor.

d. Cụm giới từ



Ex :
The books that are on the table are mine.




= The books on the table are mine.

Exercise 1 – Fill in the blanks with relative or relative adverbs. Put commas when they are needed.

1. 
The street …………… leads to my school is very wide.

2. 
The man …………… name I didn’t remember is an architect.

3. 
That was the reason ……………  I couldn’t come early.

4. 
Do you know the girl …………… Tom is talking to ?

5. 
The novel …………… you need can’t be found in the library.

6. 
Can you suggest the time …………… we can have another discussion about this problem ?

7. 
Tell me the countries …………… people drive on the left.

8.
Is that the man …………… can help you do this ?

9. 
This is the year …………… the Olympic Games are held.

10. The hotel …………… we are looking at is the biggest in Ho Chi Minh City.

11. My bike, …… I had left at the gate, had disappeared.

12. The shoes …… I bought were the ones …… I tried on first.

13. The bag in …… the robbers put the money was found later.

14. The medicine …… the doctor gave me had no effect at all.

15. Peter, …… couldn’t see the screen, decided to change his seat.

16. I really liked the tea …… you make me this morning.

17. What was the name of your friend …… tent I borrowed ?

18. The flight …… Joe was leaving on was cancelled.
ANSWERS
1. which / that 

2. whose     

3. why / for which
4. whom / that



5. which / that     
6. when / at which     
7.where / in which
8. who / that 



9. when / in which     
10. which / that
11. which

12. which – that 


13. which     

14. which   

15. who     

16. which
17. whose     

18. which
Exercise 2 – Use the proper relative pronoun or relative adverb to combine each pair of sentences.

1. He was born on the day. His father was away on that day.
     - He was born on the day when his father was away.
2. He doesn’t want to sell the house. He was born in this house.
     - He doesn’t want to sell the house where he was born.
3. I do not know the reason. She left school for it.
     - I do not know the reason why she left school.
4. The taxi driver is friendly. He took me to the airport.
     - The taxi driver who took me to the airport is friendly.
5. The meeting was interesting. I went to it yesterday.
     - The meeting which I went to yesterday was interesting.
6. This is the bank. We borrowed the money from it.

     - This is the bank which we borrowed the money from.

7. I told you about a person. She is at the door.

     - The person whom I told you about is at the door.

8. This is the house. My father likes the garden of the house.
     - This is the house whose garden / the garden of which my father likes.

9. The teacher punished the student. This student was naughty.
     - The student whom the teacher punished was naughty.
10. Laura doesn’t like me. Do you know the reason ?
     - Do you know the reason why Laura doesn’t like me ?

Exercise 3 – Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1.
The man  …… is our boss has just come back from Paris.
A. who


B. whom

C. which

D. whose
2.
The botanists are examining the plants …… were brought from Africa.
A. who


B. whom

C. which

D. whose
3.
Do you know the hotel …… ?
A. at which she is staying


B. where she is staying
C. she is staying at



D. all are correct
4.
That is the new teacher about …… the students are talking.
A. that


B. who


C. whose

D. whom
5.
The subject …… going to discuss is very important.
A. which we are
B. which are we
C. that we are

D. A and C are correct
6.
The scientist …… invention was a success became famous.
A. who


B. whose

C. which

D. that
7.
I knew some people ……
A. who could help you


B. whom could help you
C. whose help could you


D. could help you
8.
That is the dress ……
A. which made by Mary


B. which making by Mary
C. which was made by Mary


D. making by Mary
9.
The bicycle …… is very modern.
A. I told you about which


B. which about I told you
C. about I told you which


D. about which I told you
10.
Many diseases …… are no longer dangerous today.
A. why people died of year ago

B. which people died years ago
C. of that people died years ago

D. that people died of years ago
11.
Have you made a decision on the day ......?
A. which you will set off


B. when you will set off
C. at which you will set off


D. where you will set off
12.
The road …… is shaded with trees.
A. on which we go to school every day
B. at which we go to school every day
C. from which we go to school every day
D. which we go to school every day
13.
I’m standing at the window ……
A. in which I can see the lake


B. where I can see the lake
C. at which I can see the lake


D. from which I can see the lake
14.
I’ll show you the second hand bookshop ……
A. when you can find valuable old books
B. why you can find valuable old books
C. where you can find valuable old books
D. which you can find valuable old books
15.
Lan’s marriage has been arranged by her family. She is marrying a man ……

A. that she hardly knows him


B. whom she hardly knows him

C. she hardly knows



D. she hardly knows him

16. Mr. Brown is the landlord …… we rent the house.


A. who


B. whom

C. from who

D. from whom

17. He possesses all …… makes life agreeable.


A. which 

B. that


C. what

D. to

18. He always did …… seemed right to him.


A. which

B. what

C. that


D. who

19. A handsome reward will be given to …… finds the missing emerald.


A. who


B. anyone

C. whom

D. whoever

20. I don’t care …… you go or not.


A. where

B. when

C. why


D. whether
21. “Why do you say we are fond of luxuries ?” – “For one thing, the streets of Bangkok are full of private car …… are expensive”.


A. all those

B. most of which
C. most of what
D. almost of them

22. Children …… mothers drink heavily during pregnancy are often born with innate defects.


A. their

B. whose

C. who have

D. who

23. Evening programs have been opened for people …… during the day.


A. whom work
B. who work

C. who works

D. which work

24. This is the painter …… pictures you admire so much.


A. who


B. whom

C. whose

D. which

25. Here is the address to …… you should write.


A. which

B. when

C. that


D. what

26. The only place …… Italian food in Hanoi is in Cao Ba Quat Street.


A. serving

B. to serve

C. serve

D. served

27. It is every man’s responsibility …… as much as he can to the development of his country.


A. contribute

B. contributing
C. to contribute
D. contributed

28. Valentine’s Day, …… from Roman, is now celebrated all over the world.


A. originate 

B. originating

C. to originate

D. originated

29. John has just passed the graduation examination, …… makes us surprised.


A. that


B. who


C. which

D. whom

30. My best friend is a doctor …… medical expertise is cancer treatment.

A. whose

B. who


C. whom

D. that

-----------------------------------------------
REVIEW OF CONNECTIVES

(ÔN TẬP VỀ TỪ NỐI)

Từ nối (Connectors) thường được dùng để nối từ, cụm từ hoặc mệnh đề.

1. SO (= vì thế) ( chỉ kết quả của một việc gì


Ex :
- The weather was lovely, so we stayed in the garden.




- I knew I was late so I ran to the station.

2. THEREFORE (= do đó) ( chỉ kết quả của một việc gì. THEREFORE thường được đặt sau dấu chấm hoặc chấm phẩy để bắt đầu một mệnh đề hoặc một câu khác. Sau THEREFORE thường dùng dấu phẩy. Có thể đặt THEREFORE sau chủ từ và trước động từ.


- Ngoài ra còn có thể dùng AS A RESULT (= kết quả là) để chỉ kết quả.


Ex :
- He failed his driving test the first time. Therefore, he took it again.




- He failed his driving test the first time and he therefore took it again.




- There was thick fog. As a result, our flight was delayed.

3. BUT (= nhưng) ( chỉ sự tương phản của hai việc hoặc hai ý. Có thể dùng BUT để nối hai từ, cụm từ hoặc mệnh đề.


Ex :
- He was intelligent, but he didn’t pass the exam.




- By the end of the way, we were tired but happy.


Chúng ta cũng dùng ALTHOUGH, THOUGH, EVEN THOUGH để chỉ sự tương phản. Nhưng khi đã nối câu bằng BUT thì không dùng những liên từ kia và ngược lại.


Ex :
- He was intelligent, but he didn’t pass the examination.




- Although he was intelligent, he didn’t pass the examination.

Ngoài ra BUT còn được dùng với nghĩa ngoại trừ (= except / apart from)


Ex :
- I had no choice but to sign the contract.




- We’ve had nothing but trouble with this car.

4. HOWEVER, NEVERTHELESS (= tuy nhiên) ( chỉ sự tương phản, nhưng HOWEVER và NEVERTHELESS thường được đặt sau dấu chấm hoặc dấu chấm phẩy. Sau chúng phải dùng dấu phẩy. Đôi khi HOWEVER củng được đặt giữa câu và được tách khỏi câu bằng hai dấu phẩy.


NONETHELESS cũng được dùng thay cho HOWEVER và NEVERTHELESS.


Ex :
- She was feeling bad. However, she went to school and tried to concentrate.




- She was feeling bad; however, she went to school and tried to concentrate.




- She was feeling bad. She went to school, however, and tried to concentrate.




- The problams are not serious. Nevertheless, we shall need to tackle them soon.


Chú ý : Có thể dùng HOWEVER + ADJECTIVE / ADVERB với ý nghĩa “NO MATTER HOW” (=cho dù đến thế nào đi nữa)


Ex :
- However cold it is outside, she has the window open.




  (No matter how cold it is outside, …)




- However hard he tried, he couldn’t get a promotion.




  (No matter how hard he tried, …)

5. WHEN / WHILE / AS (= khi / trong khi) ( chỉ thời gian

     a. WHEN (= khi)


Ex :
- When I came to her house, she made me a cup of tea.




- She was cooking dinner when I came.

     b. WHILE (= trong khi)


Ex :
- While the old man was crossing the road, a car nearly hit him.




- He was working overtime while his wife was waiting for him at home.


Có thể dùng WHILE hoặc WHEREAS để so sánh hai ý và nhấn mạnh sự khác nhau của chúng.

Ex :
- Frank is intelligent and industrious while / whereas his brother, Dick, is slow and rather lazy.

     c. AS (= trong khi) : tương tự như WHILE.

Ex :
- I bumped my head into the door as I was walking into the room.



- As he was driving home, he was stopped by the traffic police.

     Chú ý : AS và SINCE cũng được với nghĩa BECAUSE.

Ex :
- As he lives near his office, he always walks to work.



- I’ll go first as I know the way.



- Since she was tired, she refused to go out with us.



- Since he is a married man, he rarely goes out in the evening.

     d. ADJECTIVE / ADVERB + AS / THOUGH + SUBJECT + VERB ( có thể dùng AS sau tính từ hoặc trạng từ với ý nghĩa như ALTHOUGH.


Ex :
- Hot as it was, he was wearing a thick coat.




  (Although it was hot, …)




- Tired as we were, we tried to finish work before going home.




  (Although we were tired, …)




- Bravely as they fought, they lost the battle.

6. BESIDES / IN ADDITION (TO) (= ngoài ra, hơn nữa). BESIDES và IN ADDITION có thể đứng riêng một mình

Ex :

- I don’t really want to go. Besides, it’s too late now.




- This job is interesting. In addition, it provides me with opportunities to go abroad.

Các từ MOREOVER và FURTHERMORE cũng có thể được dùng với nghĩa như BESIDES.

Ex :

- I’m not ready to go now. Moreover, it’s raining.




- I haven’t discussed the matter with Mr. Lee. Furthermore, I haven’t contacted him.

Có thể dùng BESIDES và IN ADDITION TO với một danh từ hoặc một V-ing. Trong trường hợp này chúng được xem như là giới từ.

Ex :

- My wife and I have a lot of things in common besides music.




- Besides / In addition to working as a teacher, she also plays the violin in an orchestra

7. MỘT SỐ TỪ NỐI KHÁC :

a. OTHERWISE (= OR ELSE) : trái lại, ngược lại


Ex :
- We must be early, otherwise we won’t get a seat.




- We must be early, or (else) we don’t get a seat.

b. IN CASE : trong trường hợp, phòng khi


Ex :
- You should bring more money in case you want to buy something.




- We bought some more food in case our friends came.


Không dùng WILL sau IN CASE. Chỉ dùng thì hiện tại với nghĩa tương lai.


Có thể dùng IN CASE OF + NOUN và JUST IN CASE (= chỉ phòng hờ)


Ex :
- In case of fire, you can telephone this number for fire truck.




- I don’t think it will rain, but I’ll take a raincoat just in case.

c. AS LONG AS, PROVIDED / PROVIDING (THAT) … : miễn là


Ex :
- You can use my bike as long as you return it by six o’clock.

- Travelling by car is convenient provided / providing (that) you have somewhere to park.


Khi nói về tương lai, không dùng WILL sau AS LONG AS và PROVIDED ? PROVDING (THAT), chỉ dùng thì hiện tại đơn.

d. NOT ONLY …… BUT ALSO : không những …… mà còn ……


Ex :
- She was not only a teacher but also a good writer.




- He not only shouted at me but threatened to hit me.

e. HARDLY …… WHEN …… / NO SOONER …… THAN …… : vừa mới …… thì đã ……


Ex :
- He had hardly had dinner when the lights went out.




- He had no sooner earned any money than he spent it all.

EXERCISE 1 – Fill in the blank with BUT, SO, AND, THEREFORE, HOWEVER

1. 
I want to work as an interpreter in the future, ......, I am studying Russian at university. 

2. 
I am going shopping for food this evening ...... I do not have to go at the weekend.

3. 
When she got the news from her family, she could not do anything ...... cry.

4. 
We live in the same building ...... we have hardly seen each other

5. 
I went to buy a Rolling Stones CD ...... the shop didn't have it.

6. 
Anna needed some money, ......, she took a part-time job.

7. 
Julie has a guitar ...... she plays it really well. 

8. 
My fingers were injured ...... my sister had to write the note for me.

9. 
The concert was cancelled ...... we went to a nightclub instead.

10. This is an expensive ...... very useful book. 

11. ...... long it takes, I will wait for you.  

12. I must say that you have done very well. ......, you should be aware that you still have a lot of thing to learn.

13. He is only sixteen, and ......, he is not eligible to drive a car.

14. Maria tried to read a novel in French ...... the book was too difficult for her to understand.

15. To get from Vancouver to Victoria, you can fly, ...... you can ride the ferry.

16. I bought a bottle of wine ...... we drank it together. 

17. The waiter was not very nice, ......, the food was delicious. 

18. ...... hard he worked, he could earn enough money to support the family.

19. I wanted to give him some money after he helped me with the car ...... he absolutely refused to accept it.
20. Everyone is ready for the discussion, ...... him. 

- ANSWERS

1. therefore
2. so
         
3. but
            4. But

5. but

6. therefore 

7. and

8. so
          
9. so 
            10. but
         
11. however
12. however


13. therefore
14. but
         
15. or            
16. and       
17. However
18. however 

19. but           
20. but

EXERCISE 2 – Choose the word or phrase that best completes each sentence.
1. 
My boss is going on vacation next month, …… she’ll be away from the office for about four weeks.


A. in other words
B. for instance

C. on the other hand
D. such as

2. 
Green vegetables …… cabbage and broccoli are my least favourite food.


A. as well as

B. such as

C. neither

D. in addition

3. 
English is the language spoken by the people of the USA, Canada, the UK, New Zealand and Australia. ……, English is one of the international languages of business.


A. Like

B. In addition

C. On the contrary
D. For example

4. 
We all felt cold, wet and hungry; ……, we were lost.


A. moreover

B. for example

C. however

D. although

5. 
The kitchen is on the first floor, …… the floor at street level.


A. furthermore

B. that is

C. for instance

D. as a result

6. 
I dislike one subject in college, ...... German.


A. namely

B. such as

C. including

D. for example

7. 
…… she felt sleepy, she decided to go to bed early.


A. As


B. Although

C. Despite

D. Because of

8. 
The report was very sleepy, ...... she decided to go to bed early.


A. unlike

B. because

C. so that

D. so

9. 
On the one hand, he’s a good salesman, but ……, he can’t work out discounts correctly.


A. in the same way
B. as a result

C. on the other hand
D. in addition

10. …… teaching in a high school, he wrote articles for a magazine.


A. Because of

B. Besides

C. In spite of

D. Therefore

11. It was …… route that we ended up getting lost.


A. a such complicated
B. such a complicated
C. such complicated
D. so complicated

12. …… the football team, our town has a hockey team.


A. In addition

B. Also

C. Beside

D. Besides

13. By the end of the day they were ravenous, as they had eaten nothing …… apples.


A. but


B. until

C. for


D. than

14. We all enjoyed ourselves on vacation, …… the awful weather.


A. nevertheless
B. although

C. in spite of

D. so

15. …… Mark brings the money for our lunch, we’ll go right down to the cafeteria.


A. Since

B. As soon as

C. Now that

D. Until

16. When …… a dictionary, you need to be able to understand the symbols and abbreviations it contains.


A. use


B. using

C. having used 
D. to use

17. …… the danger, many people wanted to take part in the expedition.


A. Although

B. Because

C. Besides

D. Despite

18. Bats are fascinating …… have many interesting and amazing qualities.


A. animals. Therefore, they


B. animals, they


C. animals. Because they


D. animals. They

19. They’re going to Bermuda …… a vacation.


A. about

B. with


C. to


D. for

20. ……, he couldn’t catch up with the leading runner.


A. In spite of he ran fast


B. Even though his running fast


C. Fast though he ran



D. As fast as he running

21. …… extremely bad weather in the mountains, we’re no longer considering our skiing trip.


A. Since

B. Because

C. Due to

D. Due to the fact that

22. …… my daughter reaches the age of sixteen, she’ll be able to drive.


A. Once

B. Since

C. Because

D. Although

23. My son likes to swim, jog, and …… football.


A. plays

B. playing

C. play


D. to play

24. He wore a false beard …… recognize him.


A. so as not to

B. for everyone not
C. in order no one to
D. so that no one could

25. Jimmy spent …… money buying movie tickets that he didn’t have enough left to buy a soft drink or candy bar.


A. a lot of

B. such much

C. too much

D. so much

26. Great white sharks are dangerous to …… will attack without warning.


A. humans. They



B. humans, they


      C. humans. Because they


D. humans. As long as they

27. She turned out the light …… electricity.


A. not waste

B. so not waste
C. so not wasting
D. so as not to waste

28. ……, they went on walking to the next village.


A. They were hungry



B. Hungry as they were


C. Although were hungry


D. Despite they were hungry

29. They were …… good roads that we could drive at high speed.


A. so


B. such

C. such a

D. very

30. The ladder wasn’t …… to reach the window.


A. too tall

B. enough tall

C. so tall

D. tall enough
EXERCISE 3 – Complete each sentence using one of the words or phrases from the box. You can use some words more than one.

	BUT          UNTIL          EVEN THOUGH                PROVIDED             SO                BECAUSE SINCE        OF        SO THAT        BECAUSE        HOWEVER       AND


1. 
I like sports cars. ……, I don’t want to buy one for myself. 

2. 
There’s a 50-kiloometer speed limit on this road …… most drivers go faster than that.
3. 
…… “Shrek” is a children’s movie, parents like watching it, too.
4. 
My husband always gets up at 6.30 a.m., …… I tend to get up at the same time.
5. 
Most people like this restaurant …… its friendly atmosphere.
6. 
…… there had been no customers all day, the manager decided to close the shop early.
7. 
I’ve done the washing up …… I’ve also cleaned the kitchen.
8. 
I’m staying here …… I get my money back.
9. 
You can cancel the ticket …… you tell the airline 48 hours in advance.
10. I’m going to the bank now …… I’ll have enough money for shopping
EXERCISE 4 – Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. 
I thought he made an expedition across the Sahara desert. ......, I have recently heard he didn’t.
A. Therefore

B. However

C. That’s why

D. As a result
2. 
We have little water left, ...... be careful not to waste a drop.
A. and


B. but


C. so


D. however
3. 
Jane has a computer, ...... she doesn’t use it.
 
A. and             

B. since      

C. but                      
D. in spite of
4. 
I am not so good at English, ...... I have to practice more.
A. but             

B.  so                  
C. while                  
D. despite
5. 
Everyone thought she would accept the offer. ......, she turned it down.
A. However     
B. So                  
C. Too                    
D. Moreover
6. 
They didn’t eat anything ...... they were very hungry.
A. although

B. in spite

C. despite 

D. in spite of
7. 
I didn’t recognize her ...... meeting her twice.
A. although

B. because of

C. in spite of

D. despite of
8. 
In spite ......, the baseball game was not cancelled.

A. the rain 

B. of the rain 

C. it was raining 
D. there was a rain
9.
...... he had enough money, he refused to buy a new car.

A. In spite 

B. In spite of 

C. Despite 

D. Although
10. ......, he walked to the station.

A. Despite being tired 


B. Although to be tired

C. In spite being tired 


D. Despite tired

EXERCISE 3 – Rewrite the second sentence in each pair. Use no more than five words including the word given in brackets. Do NOT change this word.

1. 
Lisa gave up smoking because she wanted to keep healthy. (ORDER)

- Lisa gave up smoking ……


healthy.
2. 
I couldn’t keep my eyes open because I was very tired. (SO)

- I was ……




keep my eyes open.
3. 
Your children are so young that they can’t understand this. (TOO)

- Your children are ……



this.
5. 
Don’t you think this is the best film you have ever seen ? (SUCH)

- Have you ……




film before ?
6. 
Don’t talk so loud ! The boss may be listening. (IN CASE)

- Don’t talk so loud ……



listening.
7. 
Although she was ill, she visited other ruins. (IN SPITE OF)

- In ……





she visited other ruins.
8. 
The book was so good that everyone bought it. (SUCH)

- It ……





that everyone bought it.
9. 
Rita doesn’t just dance, she also sings. (ONLY)

- Not ……





but she also dances.
10. We walked out of the cinema because the film was too boring. (SO)

- The film ……




walked out of the cinema.
ANSWERS

1.
...... in order to keep healthy ......
 2. ...... tired that I couldn’t ...... 

3. ...... too young to understand ......

5.
...... seen such a good ......
6.
...... in case the boss is ......

7.
...... spite of her illness, ......
8.
...... was such a good book ......

9.
...... only does Rita sing ......
10.
...... was so boring that we ......

CLAUSES AND PHRASES OF PURPOSE
(MỆNH ĐỀ VÀ CỤM TỪ CHỈ MỤC ĐÍCH)
1. SO THAT / IN ORDER THAT + CLAUSE được dùng để diễn tả mục đích với nghĩa “để (mà)”. Mệnh đề theo sau IN ORDER THAT / SO THAT thường được dùng với CAN / COULD, WILL / WOULD.


Ex :

- I have given him my number so that he can phone me later.




- He spoke very loudly so that I could hear him clearly.

2. Chúng ta có thể dùng TO-Infinitive, IN ORDER / SO AS + TO-Infinitive để chỉ mục đích. Dạng phủ định của cấu trúc này là SO AS NOT / IN ORDER NOT + TO-Infinitive. Nếu tác nhân gây ra hành động do TO-Infinitive diễn tà khác với chủ ngữ của mệnh đề chính thì cấu trúc này là (IN ORDER) FOR + OBJECT + TO-Infinitive.


Ex :

- Emily went to Italy (so as / in order) to study music.




- I sat down quietly in order / so as not to disturb their conversation.




- He spoke very loudly in order for me to hear clearly.

3. FOR + NOUN và FOR + V-ing cũng có thể được dùng để chỉ mục đích.


Ex :

- They went to a restaurant for dinner. 

  (They went to a restaurant to eat dinner)




- This machine is used for cutting waste paper into pieces.




  (We use this machine to cut waste paper into pieces)

Exercise 1 – Use phrase or clause of purpose to combine each pair of the following sentences.

1. She went to the bookshop. She wanted to buy a dictionary.

- She went to the bookshop so that she could buy a dictionary.
2. My brother is learning English. He can get a good job.

- My brother is learning English in order that he can get a good job. 
3. My parents sent me to the U.S.A. They wanted me to study computer there.

- My parents sent me to the U.S.A so that I could study computer there.
4. The teacher spoke very slowly. He wanted his pupils to understand what he said.

- The teacher spoke very slowly in order that his pupils could understand what he said.
5. Miss Hoa locked the door. She didn’t want to be disturbed.

- Miss Hoa locked the door so that she couldn’t be disturbed.

6. We turned out the lights. We didn’t want to waste electricity.

- We turned out the lights so that we couldn’t waste electricity.

7. They tried to do their job well. They wanted the boss to increase their salary.

- They tried to do their job well so that the boss would increase their salary.
8. I’m learning English. I want to read books in English.

- I’m learning English in order that I’ll read books in English.
9. My father drove carefully. He didn’t want to cause accidents.

- My father drove carefully so that he couldn’t cause accidents.
10. Please close the windows. I don’t want anybody to look at my house.

- Please close the windows so that no one will look at my house.
Exercise 2 – Change phrases of purpose to clauses of purpose or vice versa.

1. He climbed the tree in order to get a better view.

- He climbed three in order that he could get a better view.
2. Leave early so that you may get home before dark.

- Leave early (so as) to get home before dark.
3. She went to the library in order that she could borrow some books.

- She went to the library (in order) to borrow some books.
4. He hurried to the station so as not to miss the train.

- He hurried to the station so that he couldn’t miss the train.
5. I went to see him so that I could find out what had happened.

- I went to see him (so as) to find out what had happened.
6. I got up early so that I couldn’t be late for school.

- I got up early so as not to be late for school.
7. I shouted in order that I could warn everyone of danger.

- I shouted (in order) to warn everyone of danger.
8. John is practicing the guitar to play for the dance.

- John is practicing the guitar so that he can play for the dance.
9. We should do morning exercises regularly so as to improve our health.

- We should do morning exercises regularly so that we will improve our health.
10. She put on warm clothes so that she wouldn’t catch cold.

- She put on warm clothes in order not to catch cold.

Exercise 3 – Choose the best answer among A, B, C, and D.

1.   We set off early …… we wouldn’t get stuck in the traffic.

A. although

B. so that

C. because

D. in case

2.   Mary put on her scarf …… she …… get cold.

A. in order that – will not


B. so as to – would not

C. so that – would not



D. to – will not

3.  The schoolboys are in a hurry …… they will not be late for school.

A. so as to

B. to


C. for              

D. in order that


4.   He lighted the candle …… I might read the note.

A. as long as

B. because

C. and


D. so that

5.   He had to explain the lesson very clearly ……

A. in order that his students to understand it
B. in order that his students could understand it

C. so as his students to understand it

D. so that his students to understand it

6.   We have to start early …… we won’t be late.

A. so that

B. so as to

C. because

D. although

7.   They went to the seaside …… they wouldn’t be disturbed by the noise of the city.

A. in order that
B. so that

C. so as to

D. A and B are correct

8.   We stopped at a square …… have a rest.

A. so as
          
B. in order that
C. in order to

D. in order

9.   My parents got up very early morning …… pack the car for our journey.

A. so that

B. in order that
C. in order to

D. in order

10. You may put your money in a small coin bank ……

A. so that to keep it safe


B. so as not to keep it safe

C. in order to keep it safe


D. not to keep it safe
------------------------------

CLAUSES AND PHRASES OF RESULT
(MỆNH ĐỀ VÀ CỤM TỪ CHỈ KẾT QUẢ)
1. SO + ADJ / ADV + THAT – CLAUSE được dùng với nghĩa “ quá …… đến nỗi …” để nêu lên một kết quả.


Ex :

- Bill is so tall that he often bumps his head on the doorway.




- Ronaldo plays football so well that many clubs want his service.


SO + ADJ + A / AN + NOUN cũng được dùng với nghĩa tương tự (nhưng chỉ với các danh từ số ít


Ex :

- Kate is so gentle a person that no one wants to harm her.




  (Kate is such a gentle person that no one wants to harm her)




- He has so good a voice that he should become a singer.




  (He has such a good voice that he should become a singer)

2. SUCH + A / AN + ADJ + NOUN (singular) + THAT – CLAUSE

    SUCH + ADJ + NOUN (uncountable or plural) + THAT – CLAUSE cũng được dùng với nghĩa “quá …… đến nỗi ….” để chỉ kết quả.


Ex :

- Bill is such a tall man that he often bumps his head on the doorway.




- It was such an easy question that everybody got it right.




- Our neighbours were such nice people that we always miss them.




- It was such nice weather that we decided to go out for a walk.


Dùng SO + MANY / MUCH / FEW / LITTLE + NOUN + THAT – CLAUSE.


Ex :

- There were so few customers that the shop had to close after a month.




- He drank so much wine at the party that he couldn’t drive home.


Có thể dùng SUCH + A LOT OF + NOUN 


Ex :

- He drank such a lot of wine at the party that he couldn’t drive home.

3. TOO + ADJ / ADV + (FOR + O) TO-Infinitive (quá …… không thể) được dùng để nói về một kết quả phủ định. Dùng FOR + O khi tác nhân này khác chủ ngữ của mệnh đề chính.


Ex :

- The book case was too big for us to get down the stairs.




  (The bookcase was so big that we couldn’t get it down the stairs)




- We arrived too late to get good seats.




  (We arrived so late that we couldn’t get good seats)




- The runway was too short for planes to land.




  (The runway was so short that planes couldn’t land)

4. ADJ / ADV + ENOUGH + (FOR + O) TO-Infinitive (…… đủ để ……) được dùng để nêu lên một kết quả khẳng định.


Ex :

- The sea is not warm enough for us to swim.




- He didn’t walk fast enough to keep up with the others.


Dùng ENOUGH sau tính từ hoặc trạng từ, trước danh từ.


Ex :

- Is it warm enough for you ?




- You’re not walking fast enough.




- There was not enough information.




- We don’t have enough time.




- We didn’t have enough time to visit the museum.




- There was just enough light for us to see what we were doing.

Exercise 1 – Complete each of the following sentences with the suitable word from the list : SO, SUCH, TOO, ENOUGH

1. 
The job was ...... hard for James to do.

2. 
James was ...... weak to do that job.

3. 
This song is easy ...... for us to sing.

4. 
He doesn’t work hard ...... to get a promotion.

5. 
We didn’t have ...... time to visit the temple.

6. 
The weather was ...... bad that we cancelled the picnic.

7. 
It was ...... a bad day that we cancelled the picnic.

8. 
It was ...... bad weather that we cancelled the picnic.

9. 
He has ...... much money that he doesn’t have to work.

10. He has ...... a lot of money that he doesn’t have to work.
Exercise 2 – Combine each pairs of sentences, using SO / SUCH …… THAT ……

1.
This is an interesting film. I want to see it again and again.

- This is such an interesting film that I want to see it again and again.

2.
The lesson is very difficult. Nobody can understand it.

- The lesson is so difficult that nobody can understand it.

3.
My brother was excited about the trip. He couldn’t sleep.

- My brother was so excited about the trip that he couldn’t sleep.

4.
My sister has a beautiful voice. We all like to hear her sing.

- My sister has such a beautiful voice that we all like to hear her sing.

5.
There were a lot of guests. There wasn’t enough food.

- There were such a lot of guests that there wasn’t enough food.

6.
There was a lot of food. Everyone ate too much.

- There was such a lot of food that everyone ate too much.

7.
Tom is an intelligent boy. He is always at the top of his class.

- Tom is such an intelligent boy that is always at the top of his class.

8.
This is an expensive house. Nobody can buy it.

- This is such an expensive house that nobody can buy it.

9.
The work is very hard. I can’t finish it on time.

- The work is so hard that I can’t finish it on time.

10.
This song is very simple. All of us can sing it.

- This song is so simple that all of us can sing it.

Exercise 3 – Use the construction TOO …… TO …… to rewrite the following sentences.

1.
The box is so heavy that she can’t carry it.

- The box is too heavy for her to carry.

2.
These shoes are very small. I can’t wear them.

- These shoes are too small for me to wear.

3.
It was so late that she couldn’t go home.

- It was too late for her to go home.

4.
She was so tired that she couldn’t eat.

- She was too tired to eat.

5.
It is so cold that we can’t go out.

- It is too cold for us to go out.

6.
The man is so poor that he can’t buy anything.

- The man is too poor to buy anything.

7.
My brother is so short that he can’t play basketball.

- My brother is too short to play basketball.

8.
This novel was so interesting that I couldn’t put it down.

- This novel was too interesting for me to put down.

9.
This soup is so hot that we can’t eat it.

- This soup is too hot for us to eat.

10.
This room was so dark that I couldn’t see anything.

- This room was too dark for me to see anything.

Exercise 4 – Rewrite the following sentences, using ENOUGH instead of TOO.

1.
This shirt is too expensive for me to buy.

- This shirt isn’t cheap enough for me to buy.

2.
The water in this pool is too dirty to drink.

- The water in this pool isn’t pure enough to drink.

3.
He studied so badly to pass his exams.

- He didn’t study well enough to pass his exams.

4.
The test was too difficult for them to do.

- The test wasn’t easy enough for them to do.

5.
This book is too dull to read.

- This book isn’t clear to read.
6.
The room is too noisy for us to study.

- The room isn’t quiet enough for us to study.

7.
This bag is too heavy for her to carry.

- This bag isn’t light enough for her to carry.

8.
This road is too dangerous for her to go at night.

- This road isn’t safe for her to go at night.

9.
Your handwriting is too bad to read.

- Your handwriting isn’t beautiful enough to read.

10.
My sister is too weak to run fast.

- My sister isn’t strong enough to run fast
Exrcise 5 – Choose the best answer among A, B, C, and D.

1.
It is …… city that he got lost.

A. a such big

B. such big

C. such a big

D. a very big

2.
There are …… in the universe that we can’t count them.

A. so much stars
B. so many stars
C. such stars many
D. such stars much

3.
He has …… to do that he can’t go to the cinema with us.

A. so much work
B. so many work
C. such much work
D. such a work

4.
The film was …… boring that we had left before the end.

A. such

B. too


C. so


D. enough

5.
Faraday’s father was …… poor to send him to school.

A. so


B. too


C. much

D. very

6.
It took …… time to learn this lesson.

A. so


B. such

C. so much

D. so many

7.
I’ve never seen …… people in one place.

A. so much

B. so many

C. so much of

D. so this many of

8.
She is …… to understand it.

A. too intelligent
B. very pretty

C. enough ability
D. too young

9.
It is …… book that just a few people like it.

A. so an old

B. so old

C. such an old
 
D. such old

10.
It was too late ……

A. to go for them to the party
  

B. because they go to the party

C. so they go to the party


D. for them to go to the party

11.
His lessons were …… interesting that no one felt bored with them.

A. too


B. very


C. so


D. such

12.
It was …… that we went for a walk.

A. such beautiful weather


B. so nice weather

C. so as beautiful night


D. such a nice weather

13.
They are …… 

A. so lazy boys as they are punished

B. so lazy boys that they are punished

C. such lazy boys that they are punished
D. such lazy that they are punished

14.
I’m …… I can’t keep my eyes open.

A. so tired that

B. such a tired

C. too tired that
D. very tired that

15.
It was …… a boring speech that I felt sleep.

A. so


B. too


C. very


D. such

Exercise 6 - Rewrite the following sentences, using the words given:

1. 
We went to bed early because we were very tired. 
- We were so ……
2. 
The weather was very cold. We couldn’t go out. 
- The weather was too ……
3. 
The film was so interesting that we couldn’t miss it. 
- Is was such ……
4. 
David has too many girlfriends. He can’t remember all of their names. 
- David has so ……
5. 
Tom drives too fast, so he often causes accidents. 
- Tom drives so ……
6. 
John was very angry. He couldn’t say anything. 
- John was too ……
7. 
These exercises are so long that I can’t finish them in an hour. 
- They are such ……
8. 
It was such long homework that I couldn’t finish it. 
- The homework was so ……
9. 
Tom is too young to go to the cinema by himself. 
 
- Tom isn’t old ……
10. I live far from school, so I can’t walk there. 
 
- I live too ……
11. The shelf is too high for the boy to reach. 
- The shelf isn’t ……
12. This pen is too expensive for me to buy. 
 
- This pen isn’t ……
13. That house is not big enough to live in. 
 
- That house is too ……
14. It was such an excellent show that we all enjoyed it. 
 
- The show is ……
15. We had to find a shelter because the rain was very heavy. 
-  The rain was so ……

Exercise 7 – Choose the best option for each of the following sentences.
1. 
My mouth is burning! This is ...... spicy food that I don’t think I can finish it.

A. such

B. so


C. very


D. too
2. 
Our village had ...... money available for education that the school had to close.

A. so little

B. such little

C. so much

D. such much
3. 
Timmy spent ...... money buying movie tickets that he didn’t have enough left to buy a soft drink. 

A. such

B. a lot of

C. too much

D. so much
4. 
It was ...... that we went for a hike in the mountain.

A. so a nice day
B. such nice a day
C. so nice a day
D. such a day nice
5. 
There are not ...... jobs for all of us.

A. such

B. so


C. enough

D. too 
6. 
The T- shirt in the window was ...... expensive for me to buy.

A. too


B. enough

C. so


D. very
8. 
Sarah speaks so ...... that I can’t understand her.

A. fast


B. fastly

C. faster

D. fastest
9. 
Mr. Brown has ...... many patients ...... he is always busy. 

A. too – that

B. very – until

C. such – that

D. so- that
10. The coat is ...... for me to wear.

A. too large

B. so much

C. very much

D. too much
11. The furniture was ......


A. such expensive that I couldn’t buy it
B. enough cheap for me to buy

C. so expense that I did buy it


D. too expensive for me to buy
12. There are ...... planets in the universe that we can’t count them.

A. so much

B. such

C. so many

D. so
13. Paul was ...... sad about his examination results that he didn’t smile all week.

A. enough

B. so


C. such

D. too
14. The road is ......


A. so slippery that we drove fast

B. so slippery for us to drive fast

C. too slippery for us to drive


D. too slippery that we can’t drive fast.
15. Uranus is just ...... to be seen on a clear night with naked eyes.

A. bright enough
B. enough brightly
C. as enough clear
D. bright as enough
16. He was ...... tired that he slept all days.

A. such

B. too


C. so


D. very
17. “The new mathematics teacher seems very pleasant” 

 “Yes, he’s ...... person”

A. a such nice

B. a so nice

C. such nice

D. such a nice
18.
– “I find the local newspapers to be ...... uninformative”

– “Yes, there is hardly any international news”

A. so


B. such

C. so much

D. such much
19. “Do you know why Eric failed her test?

“I don’t know. She spent ...... time studying.”

A. so


B. such

C. so much

D. such much
20. I have ......, but I don’t have time.

A. a vacation for a enough money

B. money enough for vacation

C. enough money for vacation

D. enough money for vacation

Exercise 8 - Choose the best answer:
1. 
The car is too expensive for him to buy.

A. He is not rich enough to buy a car.
B. He is not rich enough to buy the car.

C. He is not rich enough to buy car.

D. He is poor enough to buy the car.

2. 
The story is short enough for her to read.
A. It is such a short story that she can read it.
B. It is such a short story that she can read.
C. The story is too short for her to read.
 
D. It is such a short story for her to read.
3. 
Your brother is  too young to see the horror film.
A. Your brother is so young for him to see the horror film.
B. Your brother is very young that he can’t see the horror film.
C. Your borther is not old enough to see the horror film.
D. Your brother is old enough for him to see the horror film.
4. 
The dress is not big enough for her to wear.
A. The dress is too small for her to wear.
B. The dress is so small that she can’t wear it.
C. It is such a small dress that she can’t wear it.
D. All are correct
5.  Daisy isn’t old enough to get married.
A. Daisy isn’t as old as she get married.
B. Daisy isn’t too young for her to get married.
C. Daisy is too young to get married.
D. Daisy is so young for her to get married
6. 
The shirt isn’t large enough for him to wear.
A.The shirt is so small that he can’t wear.
B.The shirt is so small for him to wear.
C.It is such a small shirt for him to wear.
D.The shirt is too small for him to wear.
7. 
The coffee was too hot for me to drink.
A. The coffee is so hot that I can’t drink it.


B. The coffee is so hot that I can’t drink.
C. The coffee was so hot that I couldn’t drink.
D. The coffee was so hot that I couldn’t drink it
8. 
The room was so full that we could not get in it.
     
A. The room was too full to get in.

B. The room was too full for us to get in.

C. The room was too full that we could not stay there.
D. The room was such dirty that we could not stay there.
9. 
The exercises are so difficult that we cannot do it.
A. The exercises are difficult enough for us to do.
B. The exercises are difficult enough to do.
C. The exercises are not easy enough for us to do.
D. The exercises are not easy enough to do.
10.
Nobody could move the piano. It was too heavy.
A. The piano was so heavy that nobody couldn’t move it


B. The piano was enough heavy to move
C. It was such a heavy piano that nobody could move it        

D. It was such heavy piano that nobody could move it
-------------------------------------------

CLAUSES & PHRASES OF REASON & CONTRAST
(MỆNH ĐỀ VÀ CỤM TỪ CHỈ LÝ DO VÀ TƯƠNG PHẢN)
* Clause and phrase of Contrast 
+ (AL)THOUGH + CLAUSE OF CONCESSION 

+ DESPITE / IN SPITE OF + N / V-ing ( PHRASE OF CONCESSION) 

+ DESPITE / IN SPITE OF THE FACT THAT + CLAUSE OF CONCESSION 

+ Clauses of Contrast may begin with NO MATTER WHAT/ WHO/ WHEN/ HOW (ADJ/ ADV) or WHATEVER/ WHENEVER/ WHEREVER/ WHOEVER/ HOWEVER (ADJ/ ADV)
* Clause and phrase of Reason
+ BECAUSE / SINCE / AS + CLAUSE OF REASON 

+ BECAUSE OF + N / V-ing ( PHRASE OF REASON) 

+ BECAUSE OF / DUE TO THE FACT THAT + CLAUSE OF REASON
Exercise 1 – Fill in each sentence with a suitbale word from the list : HOWEVER, SPITE, DESPITE, BECAUSE, (AL)THOUGH

1. ...... it was cold, I went swimming.

2. It was late; ......, he decided to go home.

3. ...... her low grades, she was admitted to the university.

4. In ...... of the fact that the work was hard, they enjoyed themselves.

5. ...... he was sleepy, he went to bed.

6. ...... of the cold weather, we stayed home.
Exercise 2 – Change clauses to phrases with BECAUSE OF / DESPITE / IN SPITE OF / DUE TO.

1. 
The plane took off though the weather was bad.
- The plane took off in spite of the bad weather.
2. 
He studied well though his life was hard at that time.
- He studied well despite his hard life at that time.
3. 
Although it rained heavily, I went to school on time.
- In spite of the heavy rain, I went to school on time.
4. 
He didn’t stop his car though the traffic light turned red.
- He didn’t stop his car despite the red traffic light.
5. 
Although Jane was sad, she managed to smile.
- In spite of her sadness, Jane managed to smile.
6. 
The car crashed because the driver was careless.
- The car crashed because of the careless driver.
7. 
He walked slowly because his leg was badly hurt.
- He walked slowly because of his badly hurt leg.
8. 
We didn’t go out because it rained heavily.
- We didn’t go out because of the heavy rain.
9. 
She went to bed early because she felt tired.
- She went to bed early because of being tired.
10. I can’t sleep because the weather is hot.
- I can’t sleep due to the fact that the weather is hot.
Exercise 3 – Choose the best answer among A, B, C, and D.
1. 
…… my father is old, he still goes jogging.
A. Although

B. Since

C. Despite

D. In spite of
2. 
…… the rain, we postpone our picnic.
A. Because

B. Because of

C. Though

D. In spite of
3. 
…… it was raining heavily, he went out without a raincoat.
A. In spite

B. In spite of

C. However

D. Although
4. 
…… the wet weather, the football match went ahead.
A. In spite of

B. Although

C. Though

D. However
5. We’ll never give in …… they may do or say.
A. although that
B. no matter how
C. despite

D. whatever
6. 
Although she is rich, she can’t afford to buy the car.
A. Rich like she is, she can’t afford to buy the car.
B. Rich as she is, she can’t afford to buy the car.
C. As rich she is, she can’t afford to buy the car.
D. As she is rich, she can’t afford to buy the car.
7. 
Although he took a taxi, Tom still arrived late for the concert.
A. Tom arrived late for the concert because he took a taxi.
B. Tom arrived late for the concert because of the taxi.
C. In spite of taking a taxi, Tom arrived late for the concert.
D. Although Tom took a taxi, he can’t come to the concert in time.

8. …… I meet her, she always wears a blue dress.
A. Whatever

B. However

C. Whoever

D. Whenever
9. …… comes, don’t open the door.
A. No matter what
B. No matter who
C. No matter how
D. No matter whom
10. We cannot see the road …… the fog.
A. because

B. although

C. because of

D. in spite of
11. These boys were punished …… they went to school late.
A. because

B. because of

C. even though 
D. in spite of
12. We couldn’t sleep last night …… the noise next door.
A. although

B. since

C. because

D. because of
13. I did it …… they asked me to.
A. so


B. because

C. because of

D. the reason
14. Daisy was late …… her car was broken down.
A. because

B. because of

C. if


D. whether
15. …… he can’t afford a car, he goes to work by bicycle.
A. Because

B. As


C. Since

D. All are correct
16. They were sacked …… their carelessness.
A. because

B. because of

C. although

D. despite
17. The boys were punished …… coming to class late.
A. because

B. because of

C. so


D. although
18. The mother got angry because ……
A. her son’s bad behaviour


B. her son will behave badly
C. her son behaved badly


D. her son bad behaving
19. He lost his job …… his laziness.
A. because

B. because of

C. if


D. although
20. We couldn’t go out because the weather was so bad.
A. The weather was so bad but we went out.
B. If the weather were fine, we could go out.
C. Whatever weather he had, we couldn’t go out.
D. We couldn’t go out because of the bad weather.
ARTICLES
(MẠO TỪ)
1. 
A/ AN : Mạo từ không xác định (A/ AN) được dùng với danh từ số ít đếm được trong các trường hợp sau :

a.
Danh từ chưa xác định và có nghĩa chung chung.


Ex :
- My mother works in a hospital.



- A baby deer can stand as soon as it is born.

b.
Danh từ số ít đếm được với nghĩa “một”.


Ex :
- She has got a daughter and a son.



- I bought a dictionary and a book yesterday.

c.
Danh từ chỉ nghề nghiệp.


Ex :
- My sister is an engineer.



- He is a police officer.

d.
Trong các cụm từ chỉ số lượng, đo lường : a pair of, a couple of, a dozen of, a kilo of, a litre of, a packet of, a bottle of, a piece of, a bunch of, a few, a little, ...


Ex :
- It’s a couple of kilometres to the nearest village.



- Could you get me half a dozen of eggs when you go to the shop ?

e.
Trong cấu trúc câu cảm thán với What :


Ex : 
- What a pity !



- What an idea !



- What a nice smile she has got !

2.
Danh từ xác định THE được dùng với danh từ số ít hoặc số nhiều, đếm được hay không đếm được trong các trường hợp sau :

a.
Danh từ xác định.

Ex :
- She gave me a letter and a postcard. The letter is from my sister, and the postcard is from my brother.

b.
Danh từ chỉ sự vật duy nhất.


Ex :
- The moon moves in the sky around the earth once every 28 days.



- The sun rises in the East.

c.
Danh từ chỉ các nhạc cụ.


Ex :
- Thomas is good at playing the guitar.



- I can’t play the piano, but I can play the saxophone.

d.
Danh từ riêng chỉ tên đại dương, sông núi, rừng, sa mạc, hồ, thác, kênh, ...

Ex :
- The Panama Canal provides a crucial shipping link between the Atlantic and Pacific oceans.

e.
Danhn từ chỉ phương hướng.


Ex :
- Most of the country, except the east, is rural.



- Her home is the south of France.

f.
Danh từ chỉ người hoặc nhóm người (khi kết hợp với tên chủ gia đình ở hình thức số nhiều hoặc tính từ).


Ex :
- The Smiths are going to visit us this weekend.



- The rich should help the poor and the disabled.

g.
Danh từ chỉ tên một số quốc gia (thường là các liên bang, hoặc các quốc gia là quần đảo)  : the USA, the UK, the Philippines, the Netherlands, ...


Ex :
- Have you ever taken a trip to the United States ?

- The Philippines officially known as the Republic of the Philippines is located in Southeast Asia with Manila as its capital.



- The Netherlands is famous for tulips.

h.
Danh từ chỉ tên tàu thủy, khách sạn, rạp chiếu phim, ...


Ex :
- Many business people stay in the Rex Hotel.



- The Queen Mary carries lots of travellers from Europe.

i.
Trong hình thức so sánh nhất hoặc trước tình từ chỉ số thứ tự.


Ex :
- This is the most luxurious hotel I’ve stayed in.



- He is the most generous person in the group.

j.
Trong cấu trúc so sánh kép.


Ex :
- The more you speak, the less you hear.



- The older we get, the happier we are.

3.
Các trường hợp không dùng mạo từ.

a.
Trước các danh từ được dùng với nghĩa chung chung.


Ex :
- Carrots are my favourite vegetable.



- She loves music, poetry and art.



- Why does man seem to have more diseases than animals ?

b.
Trước chức vụ, tước danh.


Ex :
- Bill Clinton was elected President of the US for the second time.

c.
Trước các danh từ chỉ các trò chơi, môn thể thao, phương tiện.


Ex :
- Daisy always plays badminton in the morning.



- High schoolboys like playing football.



- They got there by train.



- He often goes to school on foot.

d.
Trước các danh từ chỉ các bữa ăn, tên ngôn ngữ.


Ex :
- I don’t know French, but I can speak a little English.



- Have you had breakfast yet ?



- Should we stop for dinner ?

e.
Trước các danh từ riêng, ten người, tên đường phố, tên thành phố, tên quốc gia, tên lục địa.


Ex :
- Brazil is a country with many kinds of festivals.



- Have you ever been to Singapore ?



- We’d like to take a trip to Africa this holiday.



- The supermarket is on Main Street.

f.
Trong các cụm giới từ : to/ at/ from school/ work/ college/ university, in/ to class, to/ in/ from church/ town, to/ in/ into/ out of prisn/ hospital/ bed, at/ from home, at sea, in bed.


Ex :
- We go to school early in the morning.



- My brother went to college at the age of seventeen.

EXPRESSIONS OF QUATITY

( CỤM TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG)

1.   

(   
N (unc.)


      MOST +

(
N (count, plu)



* Sau MOST laø ñaïi töø soá nhieàu hoaëc laø danh töø xaùc ñònh thì sau MOST phaûi coù OF.

2.        A GREAT DEAL OF        (= MUCH) + N (unc.)

A LARGE NUMBER OF (= MANY) + N (count, plu)

* MUCH & MANY ñöôïc duøng trong caâu phuû ñònh vaø nghi vaán.
* MANY, MUCH ñöùng sau TOO, SO, VERY, AS thì ñöôïc duøng trong ba loaïi caâu (khaúng ñònh, phuû ñònh, nghi vaán.)
* A LOT OF, LOTS OF coù theå thay MUCH vaø MANY ôû caû ba loaïi caâu.

( A GREAT AMOUNT OF + N (unc.)       

*                                                                             caû ba loaïi caâu

( A GREAT MANY + N (count, plu)

* Khi duøng laøm traïng töø, ta coù MUCH, A LOT, A GREAT DEAL 

3.  LITTLE / A LITTLE + N (unc.)

FEW / AFEW + N (count, plu)

* Duøng giôùi töø OF sau MUCH, MANY, (A) LITTLE, (A) FEW khi ñöùng sau chuùng laø ñaïi töø hoaëc danh töø ñaõ ñöôïc xaùc ñònh.
* LITTLE vaø A FEW gaàn nhö mang nghóa phuû ñònh neân khoâng ñöôïc duøng trong caâu phuû ñònh (quaù ít gaàn nhö khoâng coù)
* A LITTLE vaø A FEW coù nghóa gaàn nhö  SOME.
* Khi duøng laøm traïng töø, ta coù LITTLE, VERY LITTLE vaø A LITTLE.
Exercise 1 – Choose the best article to complete each of the following sentences where necessary.
1. 
We went by ...... train to the west of England.

2.
...... people who live in ...... Scotland are called ......

3.
...... Columbus was one of ...... first people to cross ...... Atlantic.

4.
David learned to play ...... violin when he was at ...... university.

5.
Did you read ...... book I lent you ...... last week ?

6.
Is that ...... present Bill gave you for ...... Christmas ?

7.
...... computer has already changed ...... our lives dramatically.

8.
There was ...... accident yesterday at ...... corner of ...... street.

9.
I need ...... time to think about ...... offer you gave me.

10.
...... little knowledge is ...... dangerous thing.

11.
She was ...... first woman to cross ...... Atlantic in ...... canoe.

12.
Go down ...... High Street and turn right into ...... Mill Road.

13.
Please let me carry ...... shopping. It’s ...... least I can do.

14.
She earns $6 ...... hour as ...... supermarket cashier on ...... Sundays.

15.
...... Nile flows right through ...... city.

16.
Have you got ...... latest record by ...... Back Street Boys ?

17.
This is ...... last time I do you ...... favour for ...... while.

18.
There is ...... very difficult crossword in “...... Times”.

19.
My sister has ...... sore throat and is taking ...... medicine.

20.
We’ll go for ...... walk if ...... sun comes out.

21. It is …… exciting match. It is …… most exciting match that I have ever seen.
22. One of my …… favourite is to watch advertisements on TV.
23. Nguyen Du was one of …… greatest Vietnamese poets.
24. …… apple …… day keeps the doctor away.
25. In 1889, …… gold was discovered in …… California.
26. He is …… teacher. He usually goes to  …… school at 7 o’clock.
27. They live in …… old house in …… middle of the village.
28. This building will have been finished by …… end of this year.
29. In 1955, …… Hawaii was admitted to …… US as the 50th state.
30. They usually have …… lunch at …… school canteen.
     ANSWERS

1.
x

2. x – x – x
3. x – the – the


4. the – x
5. the – x


6. the – x
7. The – x
8. an – the – the

9. x – the
10. A – a 


11. the – the – a

12. the – x
13. the – the
14. an – a – x
15. The – the


16. the – the
17. the – a – a


18. a – The
19. a – x
20. a – the


21. an – the
22. x

23. the

24. an – a
25. x – x
26. a – x


27. an – the
28. the

29. x – the
30. x – the 

Exercise 2 – Choose the best option to complete each of the following sentences

1. 
You have made …… mistakes in your writing.
A. so much 

B. a lot of 

C. little of 

D. much of
2. 
Don’t drink …… wine. It’s bad for your health.
A. many of 

B. a few of 

C. so much

D. many
3. 
…… my students are familiar with this kind of school activities.
A. Most 

B. Most of 

C. A few 

D. Few
4. 
He had spent …… writing an essay about his childhood.
A. a large number of time 


B. a great deal of time 
C. a few time 




D. many time
5. 
Peter has spent …… time and money on stamp collecting.
A. a few of 

B. many of 

C. a large number of 
D. a great deal of
6. 
...... the teachers at my school care about their students’ progress.
A. Almost all of 
B. Almost 

C. Most of 

D. A and C are correct
7. 
I have got ……
A. a few money 
C. many of money 
D. no money

B. a small number of money 
8. 
The government is …… worried about the increase of the youth unemployment rates.
A. very 

B. much 

D. no
            
C. a great deal of 
9. 
I’ve been to Ho Chi Minh City …… of times.
A. a lot 

B. much 

C. many 

D. little
10. …… students don’t like wearing uniforms.
A. Little 

B. Much 

C. Most 

D. A little of
11. He has just bought a computer but he knows …… about it.
A. little 

B. much 

C. most 

D. a lot
12. There were too …… people at the exhibition yesterday.
A. much 

B. little 

C. many 

D. a few of
13. I can speak English well but I don’t know …… about English literature.
A. little 

B. much 

C. many 

D. a few
14. If you eat ...... calories than your body burns, your body will burn stored fat for energy.


A. few


B. little

C. less


D. fewer

15.
You can borrow ...... books as you want.


A. as many

B. as much

C. so much

D. too many

-------------------------------
PREPOSITIONS (GIỚI TỪ)

1.
ĐỊNH NGHĨA : Giới từ là từ đứng trước một danh từ hay một cụm từ tương đương danh từ để chỉ mối liên hệ giữa danh từ hay cụm từ tương đương này với các từ khác trong câu.


Ex ;
-  I put the book on the table.




- Your keys are in the drawer.

2.
PHÂN LOẠI :

a.
Giới từ chỉ thời gian : at, in, on, before, after, during, from, to, till, until, by, ...


Ex :
- The party lasts until midnight.



- We often met twice a week after class.

b.
Giới từ chỉ nơi chốn : at, in, on, in front of, behind, near, over, under, beside, above, between, next to, across from, ...


Ex :
- My family often had a small talk in front of the fire.



- The museum is across from the amusement park.

c.
Giới từ chỉ sự chuyển động : to, from, across, along, about into, about, through, out of, round, toward(s), ...


Ex : 
- You have to walk through the park before you catch a taxi.



- Walk toward the east, then you’ll see a diner on your right.

d.
Giới từ chỉ thể cách : with, without, according to, in spite of, in stead of, ...


Ex :
- In spite of his health, he refused t be helped.



- According to the result, Anna failed the chemistry test.

e.
Giới từ chỉ mục đích : to, in order to, so as to, for, ...


Ex :
- We went to the meeting early as so to meet professor Williams.



- They have been working hard for the profit of their company.

f.
Giới từ chỉ nguyên nhân : thanks to, through, because of, owing to, by means of, ...


Ex :
- Many serious diseases can be cured thanks to the advance in science and technology.



- The company lost the order through production delays.

3.
Một số cấu trúc thường gặp của giới từ.

a.
Verb + Preposition.

	- agree with
	đồng ý
	- put on
	mặc (quần áo) vào

	- aim at
	nhắm đến
	- put out
	dập tắt

	- arrive at/ in
	đến, tới
	- receive from
	nhận của ai

	- ask for
	hỏi xin
	- rely on
	tin cậy

	- believe in
	tin tưởng vào
	- save up
	để dành, dành dụm

	- belong to
	thuộc về
	- share with
	chia sẻ

	- bring up
	nuôi dạy
	- talk over
	thảo luận

	- care about
	quan tâm đến
	- take off
	cởi ra, cất cánh

	- care for
	chăm sóc
	- think about/ of
	suy nghĩ về

	- complain to
	than phiền với ai
	- try on
	mặc, ướm thử

	- complain about
	than phiền về
	- throw away
	ném, vứt đi

	- count on
	hy vọng, tin tưởng
	- turn on/ off
	mở/ tắt (TV, đèn, ...)

	- decide on
	quyết định
	- wait for
	chờ đợi

	- depend on
	lệ thuộc vào
	- worry about
	lo lắng về

	- give up
	từ bỏ
	- catch up with
	theo kịp, đuổi kịp

	- go on
	tiếp tục, làm tiếp
	- come along with
	làm/ đi cùng

	- grow up
	trưởng thành
	- check in/ out
	nhận/ trả phòng

	- hang up
	treo lên
	- get along with
	hòa thuận với

	- happen to
	xảy đến với
	- get in touch with
	liên lạc

	- hear from
	nghe tin về
	- get into/ out of
	lên/ xuống xe in

	- help with
	giúp đỡ điều gì
	- get on/ off
	lên/ xuống tàu

	- listen to
	lắng nghe
	- look out for
	xem xét cẩn thận

	- live on
	sống nhờ vào
	- look forward to
	mong đợi

	- look for
	tìm kiếm
	- keep up with
	đuổi kịp

	- look at
	nhìn, ngắm
	- keep along with
	giữ quan hệ với

	- look after
	chăm sóc
	- pay attention to
	chú ý, quan tâm tới

	- meet off
	tiễn đưa
	- put up with
	chịu đựng

	- object to
	phản đối
	- take part in
	tham gia

	- pay for
	thanh toán
	- take care of
	chăm sóc

	- pick up
	đón (ai), nhặt, hái
	- get married to
	kết hôn với


b.
BE + V-ed/3 + PREPOSITION

- be addicted to
: ghiền, nghiện

- be amazed at / by
: kinh ngạc

- be annoyed with 
: phiền, bực bội

- be known for

: nổi tiếng về

- be bored with
: chán nản về

- be confused with
: lẫn lộn với

- be excited about
: háo hức, phấn khởi

- be frightened with
: sợ, kinh hãi

- be interested in
: quan tâm

- be made of/ from 
: được làm bằng

- be opposed to
: chống đối

- be tired of

: chán ngấy

- be pleased with
: hài lòng với

- be satisfied with
: thỏa mãn với

- be surprised by
: ngạc nhiên về

- be worried about
: lo lắng về

c.
BE + ADJECTIVE + PREPOSITION

- be absent from
: vắng mặt

- be accustomed to
: quen với

- be afraid of

: sợ

- be angry about sth
: giận về điều gì

- be angry at/ with sb
: giận ai

- be aware of

: nhận thức

- be bad at

: dở, yếu về

- be busy of/ with
: bận rộn việc gì

- be certain of

: tin chắc

- be different from 
: khác với

- be eager for

: hăm hở, háo hức

- be fed up with
: chán nản

- be fond of

: ưa thích

- be full of

: đầy

- be good at

: giỏi, có khiếu về

- be good for

: tốt cho

- be happy with/ in
: hài lòng

- be harmful to

: có hại cho

- be keen on

: ham thích, say mê

- be nervous about
: hồi hộp

- be responsible for
: chịu trách nhiệm 

- be sad about

: buồn về

- be similar to

: giống, tương tự

- be sorry about/ for
: hối hận/ có lỗi về

- be sure about/ of
: tin chắc vào

d.
Một số cấu trúc với BE và HAVE
- be in charge of
: phụ trách về



- be in love with
: yêu
- be in favor of
: ủng hộ



- be out of date
: lạc hậu
- be out of order
: hỏng




- have ability in
: có năng lực
- have confidence in : có lòng tin vào


- have faith in

: tin tưởng vào
- have influence on/ over : có ảnh hưởng

4.
Một số dạng khác của giới từ.

Giới từ có thể dùng trong các cách nói sau : at once, at first, at this/ that time, at all, according to, similar to, by the way, in any case, in fact, in addition to, in my opinion, except for, on the contrary, up to now, in the end, in the beginning, ...

Ex :
- In my opinion, TV has many negative effects.


- Paul is very similar in appearance to his brother.

CÁC GIỚI TỪ THƯỜNG DÙNG
* PREPOSITIONS OF TIME :

1. AT/ IN/ ON :

a. AT + a point of time (hour/ an occasion of festival/ ...)  
b. ON + weekdays/ days in the month

c. IN + month/ season/ year, a duration of time on a day, ...

NOTES :


- IN THE END : cuối cùng


- AT THE END : vào cuối (= AT THE BEGINNING)


- IN TIME : kịp lúc (+ TO INFINITIVE / FOR + NOUN)


- ON TIME : đúng giờ 

2. DURING/ UNTIL/ AFTER/ BEFORE/ FROM/ BETWEEN
    * PREPOSITIONS OF PLACE

1. IN : ở trong
Some expressions with IN :


+ in a line/ row : trong một hàng/ dãy


+ in a picture/ photograph : trong tranh/ ảnh

+ in a book/ newspaper/ magazine/ letter : trong sách/ báo/ tạp chí/ thư


+ in bed : đang nằm trên giường


+ in hospital/ prison : đang nằm viện/ ở tù


+ in the rain/ sun : trong mưa/ nắng


+ in the shade/ dark : trong bóng râm/ bóng tối


+ in good/ bad weather : khi thời tiết tốt/ xấu


+ in ink/ pen/ pencil : viết bằng bút mực/ bút máy/ bút chì


+ in cash : trả/ mua bằng tiền mặt
2. AT : ở tại



Some expressions with AT :

+ at the top/ bottom (of a page/ list/ ...) : ở trên cùng/ dưới cùng

+ at the end (of the street/ road/ ...) : ở cuối (của con đường)

+ at home/ work : ở nhà/ chỗ làm việc

+ at school/ college/ university : ở trường

3. ON : ở trên


Some expressions with ON :

+ on the floor/ ground : trên sàn nhà/ mặt đất

+ on the first/ second / third floor : trên tầng một/ hai/ ba (của một ngôi nhà)

+ on the grass/ beach/ sand : trên bãi cỏ/ bãi biển/ bãi cát

+ on the board/ map : trên bảng/ bản đồ

+ on page 25 : trên trang 25

+ on the left/ right : phía phải/ trái

+ on a farm : ở nông trại

+ on the street/ a river/ the coast : trên đường/ trên sông/ trên bờ biển

+ on a bus/ a train/ a plane/ a ship : trên xe buýt/ tàu hỏa/ máy bay/ tàu thủy

+ on a bicycle/ a motorbike/ a horse : trên xe đạp/ xe gắn máy/ trên lưng ngựa
Exercise 1 – Put in one of the following : AT, ON, IN, DURING, FOR, SINCE, BY, UNTIL.

1.
Jack has gone away. He’ll back ...... a week.

2.
We’re having a party ...... Saturday. Can you come ?

3.
I’ve got an inetrview next week. It’s ...... 9.30 ...... Tuesday morning.

4.
Sue isn’t usually here ...... weekends. Shoe goes away.

5.
The train service is very good. The trains are nearly always ...... time.

6.
It was a confusing situation. Many things were happening ...... the same time.

7.
I couldn’t decide whether or not to buy the sweater. ...... the end I decided to leave it.

8.
The road is budy all the time, even ...... night.

9.
I met a lot of nice people ...... my stay in New York.

10.
I saw Helen ...... Friday, but I haven’t seen her ...... then.

11.
Brian has been doing the same job ...... five years.

12. Lisa’s birthday is ...... the end of March. I’m not sure exactly which day it is.

13.
We have some friends staying with us ...... the moment. They’re staying ...... Firday.

14.
If you’re interested in applying for the job, your application must be received ...... Friday.

15.
I’m just going out. I won’t be long – I’ll be back ...... ten minutes.

1. in

2. on

3. at, on
4. at/ on

5. on

6. at

7. In

8. at


9. during
10. on, since
11. for

12. at

13. at, until
14. by

15. in

Exercise 2 – Fill in each gap with a proper preposition
1. 
Alice is afraid …… crossing the busy streets.
2. 
My sister was proud …… her good marks on English. 

3. 
That singer has become very popular …… the youth.
4. 
This sweater will keep you safe …… the cold.
5. 
He feels confident …… passing the examination.
6. 
Be confident …… yourself if you want to succeed.
7. 
My parents are pleased …… my result.
8. 
Are you amazed …… seeing that scene ?
9. 
His words are contrary …… his acts.
10. Hue is famous …… its historical vestiges.
11. My mother is always busy …… her housework.
12. He was absent …… work yesterday because he was ill.
13. His job seems similar …… yours, isn’t it ?
14. Are you excited …… going on holiday next week ?
15. Please wait here. I’ll have some tickets available …… you.
16. It’s very kind …… you to help them.
17. Thank you. You are very kind …… me.
18. The teacher is angry …… your laziness.
19. I’m angry …… you …… not obeying me.
20. They were happy …… the result of the election.
1. of

2. of

3. with

4. from

5. of

6. of

7. with

8. by

9. to

10. for

11. with
12. from

13. to

14. about
15. for

16. of

17. to

18. at

19. with, about
20. with

Exercise 3 – Fill in each of the blanks with an appropriate preposition if necessary.

1. 
You’re always asking me ...... money. Ask somebody else for a change.

2. 
I’ve applied ...... a job at the factory. I don’t know if I’ll get it.

3. 
If I want a job at the factory, who do I apply ......?

4. 
I’ve searched everywhere ...... John but I haven’t been able to find him.

5. 
I don’t want to talk ...... what happened last night. Let’s forget it.

6. 
I don’t want to discuss ... what happened last night. Let’s forget it.

7. 
We had an interesting discussion ...... the problem but we didn’t reach a decision.

8. 
Keith and Sonia are touring Europe. They’re in Rome at the moment, but tomorrow they leave ...... Venice.

9. 
The roof of the house is in very bad condition. I think we ought to do something ...... it.

10. We waited ...... him for half an hour but he never came.

Exercise 4 – Choose the best option.
1. 
He will come ...... Monday ...... the afternoon.

A. in/on

B. on/in

C. at/in


D. up/to
2. 
We have stayed there ...... 2000.
A. since

B. for


C. with


D. under
3. 
Will he be there ...... one month?
A. out


B. with


C. for


D. near
4. 
What does he often do ...... his free time?
A. in


B. up


C. with


D. upto
5. 
I am sad ...... my daughter’s laziness.
A. from

B. at


C. for


D. about
6. The children are free ...... Sundays.
A. on


B. up


C. with


D. under
7. 
Việt is not interested ...... listening to music.

A. with

B. under

C. in


D. up
8. 
Her profession is similar ...... his.

A. in


B. up


C. with


D. to
9. 
Ms. Trang is fond ...... candy.

A. under

B. off


C. of


D. in
10. Were you absent ...... the lecture yesterday?

A. in


B. with


C. up


D. from
11. We must hurry if we do not want to be late ...... school.

A. from

B. for


C. to


D. out
12. Will the raincoat keep you safe ...... the cold?

A. to


B. up


C. with


D. from
13. ...... last you have to make a conclusion.

A. in


B. up


C. from

D. at
14. Have you left your bicycle leaning ...... the tree?

A. in


B. up


C. to


D. under
15. Do you have to live ...... Hanoi in autumn every year?

A. in


B. up


C. with


D. under
16. They have lived in this city ...... twenty years of their life.

A. at


B. during

C. since

D. for
17. I am walking ...... the river bank.

A. within

B. without

C. along

D. in
18. For the last few days I haven’t been able to sleep ...... night.

A. for


B. to


C. of


D. at
19. Are you acquainted ...... the lady?

A. at


B. in


C. on


D. with
20. We will leave ...... Russia.

A. for


B. to


C. of


D. at
21. It never snows here ...... Christmas. 
A. for


B. to


C. of


D. at
22. He always comes here ...... bicycle.
A. in


B. by


C. over


D. with
23. - A: “Can you lend me your notebook ...... Friday?” 
     
- B. “ Sorry, I can’t. I’ll have to finish my report ...... the end of the week”
A. on/at

B. on/in

C. in/at


D. in/in
24. We’ll have to hurry if we want to be ...... time for the show.
A. on


B.in


C. at 


D. for
25. Why are you so rude ...... your sisters ? Can’t you be nice ...... them ?
A. with/with

B. at/ to

C. to/to

D. on/ with

Exercise 5 – Complete the sentences below, using the words from the list : FILL IN, GIVE UP, TAKE OFF, WASH UP, GO ON, LOOK UP, PUT ON, TURN ON, TURN OFF, TURN UP, LOOK AFTER, TAKE AFTER, GET OVER, GO OFF, TRY OUT, HOLD UP . Make any other necessary changes.

1. 
John got ill and had to ...... smoking.

2. 
Please ...... this form and post it.

3. 
It’s dark in here. Can I ...... the lights ?

4. 
Remember to ...... your shoes when you are in a Japanese house.

5. 
Let me help you ......

6. 
You can ...... the new words in the dictionary.

7. 
...... the lights when you are not using them.

8. 
He is too tired to ...... working.

9. 
...... your coat, it’s cold outside.

10. The trouble with Frank is that he never ... on time for a meeting.

11. John, could you ...... my handbag while I go to the toilet ?

12. What a lovely baby ! He certainly ...... his father.

13. My father still hasn’t really ...... the death of my mother.

14. Because of an accident, my train was ...... for several hours.

15. I’ll be back in a minute, Jane. I just want to my new tape recorder.

16. The bomb ... with a loud which could be heard all over the town.

1. give up
2. fill in
3. turn on
4. take off
5. wash up
6. look up

7. Turn off
8. go on
9. Put on
10. turns up
11. look after
12. takes after
13. got over
14. held up
15. try out
16. went off
Exercise 6 – Complete the sentences below, using the right word from the list : IN, ON, UP, DOWN, BACK, UP, AWAY, IN, ROUND, OUT.

1. 
The door opened and I went ......

2. 
I usually get ...... at six o’clock in the morning.

3. 
I’m bored. Shall we go ...... this evening ?

4. 
I heard a noise behind me and turned ......, but there was nothing.

5. 
I can’t go ...... walking. Can we stop and have a short rest ?

6. 
Hurry ...... ! The bus is coming.

7. 
I’m not feeling well. I’m going to lie ...... for an hour.

8. 
“I need you. Don’t go ......”

9. 
“Please come in and sit ......”

10. 
John put ...... his best clothes for the interview.

1. in

2. up

3. out

4. round
5. on

6. up


7. down
8. away
9. down
10. on
Exercise 7 – Choose one of the following verbs (in the correct form) + the correct preposition to complete the sentences. Verbs : EXPLAIN, INVITE, LAUGH, LISTEN, POINT, GLANCE, SPEAK, THROW, STARE, WRITE.

1. 
I ...... my watch to see what time it was.

2. 
We’ve been ...... the party but unfortunately we can’t go.

3. 
Please ...... me ! I’ve got something important to tell you.

4. 
Don’t ...... stones ...... the birds. That’s prohibited.

5. 
The woman sitting opposite me on the train kept ...... me.

6. 
Sally and Kevin had a argument and now they’re not ...... one another.

7. 
I ...... Joanna last week but she hasn’t replied to my letter yet.

8. 
Be careful with those scissors ! Don’t ...... them ...... me !

9.
I look stupid with this haircut. Everybody will ...... me.

10.
I don’t understand what this means. Can you ...... it ...... me ?

Exercise 8 – Choose the best option for each of the following sentences.
1.
What may happen if John will not arrive in time?

A. go along 

B. count on 

C. keep away 

D. turn up
2.
Johnny sometimes visits his grandparents in the countryside.

A. calls on 

B. keeps off 

C. takes in 

D. goes up
3.
They decided to postpone their journey till the end of the month because of the epidemic.

A. take up 

B. turn round 

C. put off 

D. do with
4.
I do not use those things any more. You can ...... them away.

A. get 


B. fall 


C. throw 

D. make
5.
They were late for work because their car ...... down.

A. got 


B. put 


C. cut 


D. broke
6.
At the station, we often see the sigh “...... for pickpockets”.
         A. watch on

B. watch out

C. watch up

D. watch at
7.
I am late because my alarm clock didn’t ...... this morning.
 
A. come on

B. ring out

C. go off

D. turn on
8.
UNESCO ...... United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
A. stands for

B. brings about
C. takes after

D gets across
9.
Don't forget to ...... your gloves on. It is cold outside.

A. let 


B. make 

C. put  


D. fix
10.
The passengers had to wait because the plane ...... off one hour late.
A. took 

B. turned 

C. cut 


D. made
11.
The bomb exploded in the garage; fortunately no one hurt.
A put on
 
B. went off 

C got out 

D kept up
12.
My father still hasn’t really recovered from the death of my mother.
A went over

B. got over

C. took over

D looked over
13.
I can’t ...... walking. Can we stop and have a short rest?
A. go on

B. get on

C. go up

D. get up
14.
When you are finished using the computer, can you please ....... it off.

A. take 

B. turn 

C. do 


D. go
15.
If you want to be healthy, you should ...... your bad habits in your lifestyles

A. give up 

B. call off 

C. break down 
D. get over 
Exercise 9 – Choose the best option
1. 
When the alarm went off, everyone proceeded calmly to the emergency exits.\

A. fell 


B. exploded 

C. called 

D. rang
2.
Look out. There is a rattlesnake under the picnic table!
A. Listen 

B. Be careful

C. Go 


D. Watch
3. 
Mrs. Jones's husband passed away fast Friday. We are all shocked by the news.
A. got married 
B. divorced 

C. died 

D. were on business
4. 
If you do not understand the word "superstitious," look it up in the dictionary.
A. find its meaning 
B. write it 

C. draw it 

D. note it
5. 
The bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town.
A. went off

B. turned up

C. went out

D. held up
6. 
I’ll be back in a minute, Jack. I just want to test my new tape recorder.
A. take after

B. look after

C. give up

D. try out
7. 
Because of an accident, my train was delayed for several hours.
A. got over

B. held up

C. went off

D. tried out
8. 
The trouble with Frank is that he never turns up on time for the meeting.
A. tests

B. delays

C. takes after

D. arrives
9. 
John, could you take care of my handbag while I go to the toilet?
A. take after

B. look after

C. look up

D. look for
10. What a lovely baby! He certainly resembles his father, doesn’t he?
A. takes care of
B. looks after

C. takes after

D. looks up

INVERSION (ĐẢO NGỮ)
1. 
SO, TOO, EITHER, NEITHER

* 
Dùng SO, TOO (cũng vậy) , EITHER, NEITHER (cũng không) để nói lên sự giống nhau giữa hai người/ vật

1. 
Lan is fond of playing badminton, and Nam is too / so is Nam.
2. 
Lan does morning exercises every day, and Nam does too / so does Nam.
3. 
Nam has been interested in listening to music, and Lan has too / so has Lan.
4. 
Nam doesn’t like watching love story films, and Lan doesn’t either / neither does Lan.

* 
Khi dùng SO và NEITHER phải dùng hình thức đảo ngữ.
+  Khẳng định : 

SO + trợ động từ + S = S + trợ động từ, TOO

+   Phủ định :
         

NEITHER + trợ động từ + S = S + trợ động từ + NOT, EITHER
2.
ĐẢO NGỮ : Khi đặt các trạng từ phủ định hoặc bán phủ định ở đầu câu, chúng ta phải dùng hình thức đảo ngữ (giống trật tự câu hỏi YES – NO)

* 
(SEMI)NEGATIVE ADVERBS + YES – NO QUESTION FORM
( Negative adverbs : never, no longer, seldom, no sooner, hardly, only, rarely, not only, ... ( to emphasize the action.
* 
Dạng đảo ngữ còn được dùng trong điều kiện 
- Should you see Nigel, give him my regards. (= If you see Nigel, ...)
- Were I in your shoes, I would make a formal complaint. (= If I were in your shoes, ......)
- Had I known it was her birthday, I would have bought her a gift. (=If I had known ......)
* 
Có thể dùng cấu trúc SO/ SUCH ...... THAT ...... ở dạng đảo ngữ.
- So excited were they that they couldn't sit still. (= They were so excited that ......)
- Such was their excitement that they began to jump up and down. (They were so excited ......)
Exercise 1 – Inversion with SO, TOO, EITHER, NEITHER.
1.
I have read it. (John) 




…………………………. …………………….

2.
I prepared for the lesson. (Everybody else)

…………………………. …………………….

3.
He appreciates literature and music. (His wife)
…………………………. …………………….

4.
The first bus was full. (the second)


…………………………. …………………….

5.
I don’t believe it. (Ann)



…………………………. …………………….

6.
Alice couldn’t understand. (Andrew)


…………………………. …………………….

7.
I am not going there. (they)



…………………………. …………………….

8.
I am getting out at the next stop. (My friend)

…………………………. …………………….

9.
He used to work in a restaurant. (I) 


…………………………. …………………….

10.
He didn’t know the address. (Anyone else)

…………………………. …………………….

Exercise 2 – Rewrite the following, beginning with the words given.

1. 
If he had been honest, he wouldn’t have done it.


- Had he been honest, he wouldn’t have done it.
2. 
I have never seen such a beautiful picture.


- Never have I seen such a beautiful picture.
3. 
I have never met such a charming girl in my life.


- Never have I met such a charming girl in my life.
4. 
We had hardly finished our work when the night fell.


- Hardly had we finished our work when the night fell.
5. 
I had no sooner got home than it began to rain.


- No sooner had I got home than it began to rain.
6. 
He no longer smokes cigarettes.


- No longer does he smoke cigarettes.
7. 
People didn’t discover AIDS until 1981.


- Not until 1981 did people discover AIDS.
8. 
You can buy this book only in this shop.


- Only in this shop can you buy this book.
9. 
Immediately after his arrival, things went wrong.


- No sooner had he arrived than things went wrong.
10. I’ve never heard such nonsense.


- Never have I heard such nonsense.
11. The telephone started ringing just after he left the office.


- No sooner had he left the office than the telephone started ringing.
12. As soon as she closed her eyes, she fell asleep.


- Hardly had she closed her eyes when she fell asleep.
13. We’d only just started the performance when there was a loud explosion.


- Barely had we started the performance when there a loud explosion.
14. The child was so afraid that he hid behind the sofa.


- So afraid was the child that he hid behind the sofa.
15. He was so furious that he threw the book across the room.


- So furious was he that he threw the book across the room.
16. He never suspected that she was a witch.


- Never did he suspect that she was a witch.
17. I didn’t realize who he was until later.


- Not until later did I realize who he was.
18. As soon as they arrived at the beach, it started to rain.


- No sooner had they arrived at the beach than it started to rain.
19. I only realized how dangerous the situation had been when I got home.


- Only when I got home did I realize how dangerous the situation had been.
20. I won’t agree until Tom has apologized.


- Not until Tom has apologized will I agree.
Exercise 3 – Reformulate the following sentences using inversion.
1. 
I had hardly begun to apologize when the door closed.

- ......

2. 
I have seldom heard such a talented singer.

- ......

3. 
If John had known that she liked curry, he would have brought her to an Indian restaurant.

- ......

4. 
The artist rarely paid any attention to his agent's advice.

- ......

5. 
He had never felt so depressed

- ......

6. 
The couple had no sooner arrived than the priest started the ceremony.

- ......
Answers:

1. 
Hardly had I begun to apologize when the door closed.
2. 
Seldom have I heard such a talented singer.
3. 
Had John known that she liked curry, he would have brought her to an Indian 4. restaurant.
4. 
Rarely did the artist pay attention to his agent's advice.
5. 
Never had he felt so depressed.
6. 
No sooner had the couple arrived than the priest started the ceremony.

MODALS (ĐỘNG TỪ KHUYẾT)
A.
CAN/ COULD

1.
CAN dùng để nói về khả năng (ability) trong hiện tại.


Ex :
- “Can you cook ?” – “Yes, I can.”



- Jill can speak three foreign languages.



- Sorry. I can’t see you this morning.

2.
COULD dùng để nói về khả năng trong quá khứ


Ex :
- I could swim when I was a child.



- Could you read and write when you were five ?


Chú ý : Khi nói về khả năng làm được việc gì trong một tình huống riêng biệt trong quá khứ, chúng ta không dùng COULD, mà phải dùng WAS/ WERE ABLE TO.


Ex :
- He fell from the bridge. Unfortunately, he was able to swim to the shore.



- The car suddenly caught fire, but we were able to get out of it.


Nhưng chúng ta có thể dùng hình thức phủ định COULDN’T để nói về một tình huống riêng biệt trong quá khứ.


Ex :
- He tried his best, but he couldn’t (wasn’t able to) win the game.



- I couldn’t (wasn’t able to) pass my driving test because it was the first time.


Chúng ta phải dùng COULD với các động từ giác quan khi nói về tình huống riêng biệt.


Ex :
- I couldn’t hear the speech clearly because the room was very noisy.



- We couldn’t see anything because the room was totally in the dark.

3.
CAN/ COULD được dùng để yêu cầu (request) điều gì trong hiện tại.


Ex :
- Can/ Could you open the door for me, please ?

4.
CAN/ COULD được dùng để xin phép (permission)


Ex :
- Can/ Could I ask you a personal question ?

B.
MUST/ MUSTN’T

1.
MUST được dùng để nói về sự bắt buộc (obgligation)


Ex :
- You must be home at 9 o’clock.



- My toothache’s getting worse. I must go and see the dentist today.


Chú ý : Chúng ta dùng HAVE TO khi điều bắt buộc là do yêu tố từ bên ngoài, chứ không phải tự ta cảm thấy cần phải làm.


Ex :
- It’s raining heavily, but I have to go now. I have to be at the office before 8 o’clock.


MUST chỉ được dùng ở tình huống hiện tại, vì thế chúng ta phải dùng HAVE TO thay cho MUST trong các thì khác.


Ex :
- You will have to work hard in order to pass the examination.



- Up to now I haven’t had to do anything difficult in my job.

2.
MUST NOT/ MUSTN’T có ý nghĩa “cấm không được làm gì”


Ex :
- You mustn’t park here. There’s NO PARKING sign.



- Students must not bring their cell phones into the examination room.


Chúng ta dùng DON’T HAVE TO hoặc DON’T NEED TO để nói “không cần phải làm gì”


Ex :
- I’m not working tomorrow. I don’t have to get up early.



- You don’t need to wait for me. I’ll take a taxi home when I finish shopping.

3.
MUST/ CAN’T : Chúng ta dùng cũng dùng MUST và CAN’T để suy đoán. MUST được dùng với ý nghĩa “chắc hẳn là”, và CAN’T được dùng với nghĩa “chắc là không”. Chúng ta có thể dùng MUST/ CAN’T để suy đoán tình huống trong hiện tại hoặc trong quá khứ.

3.1. MUST BE/ DO, CAN’T BE/ DO suy đoán trong hiện tại.


Ex :
- “Roger hasn’t come yet.” – “He must be stuck in the traffic.” 




- Carol must have a problem, she keeps crying.

Chúng ta dùng CAN’T như là dạng phủ định của MUST khi suy đoán.


Ex :
- It can’t be the postman at the door. It’s only seven o’clock.




- Julie can’t be asleep. There’s a light on in her room.

Chúng ta có thể dùng MUST/ CAN’T BE DOING để suy đoán việc đang xảy ra.


Ex :
- Jake has been working all day. He must be feeling tired.




- Fred has bought two tickets for the match, so he can’t be going alone.

3.2. MUST HAVE DONE/ CAN’T HAVE DONE suy đoán tình huống trong quá khứ


Ex :
- “We went to Rome last summer.” – “It must have been nice.”




- I can’t find my key anywhere. I must have left it at home.




- It can’t have been Susan you saw at the stadium. She’s on holiday in Europe.




- Jimmy can’t have written this note. He doesn’t know how to read or write.


Chúng ta có thể dùng COULDN’T thay cho CAN’T.


Ex :
- Jimmy couldn’t have written this note. He doesn’t know how to read or write.

C. 
MAY/ MIGHT

1.
MAY/ MIGHT dùng để xin phép hoặc cho phép (permission)


Ex :
- “May I borrow your car, Dan ?” – “No, I’m afraid you may not.”



- You may go home when you finish work.



- Students may not use the staff car park.



- Might I ask you one more question, Sir ?

2.
MAY/ MIGHT dùng để suy đoán hành động hoặc tình huống có khả năng xảy ra (possibility or uncertainty)

2.1. MAY/ MIGHT DO STH 
dùng cho tình huống hiện tại hoặc tương lai.


Ex :
- “There’s someone at the door.” – “It may be Bob.”




- We aren’t sure what we are doing this weekend. We may/ might go to the beach.




- “Where’s Sarah ?” – “She may/ might be in the library.”


Chúng ta có thể dùng COULD thay vì MAY/ MIGHT


Ex : 
- “Where’s Sarah ?” – “She could be in the library.”

2.2. MAY/ MIGHT HAVE DONE STH dùng cho tình huống quá khứ.


Ex :
- “Where was Peter last night ?” – “I think he may/ might have been at the theatre.”




- “Janet is late.” – “She may/ might have missed the train.


Chúng ta cũng có thể dùng COULD HAVE DONE với ý nghĩa tương tự MAY/ MIGHT HAVE DONE.


Ex :
- “I can’t find my wallet anywhere” – “You could have left it at home.”

D. 
SHOULD/ OUGHT TO

1.
SHOULD/ OUGHT TO/ HAD BETTER thường được dùng khi cho lời khuyên hoặc cho ý kiến (adice and opinion)


Ex :
- I think you should cut down on smoking.



- I think the authorities should invest more money in education and health.



- People shouldn’t litter the streets.


Chúng ta có thể dùng OUGHT(N’T) TO thay vì SHOULD(N’T).


Ex :
- I think you ought to do more physical exercise.



- I think police ought to arrest hooligans.


Chú ý : Người ta cũng thường dùng HAD BETTER DO STH với ý nghĩa tương tự SHOULD/ OUGHT TO.


Ex :
- It’s too late now. We’d better go home.



- I think you had better play badminton instead of tennis.


Dạng phủ định của HAD BETTER DO là HAD BETTER NOT DO.


Ex :
- You had better not forget to turn off the computer.



- We’d better not use the air conditioner too often.

2.
SHOULD HAVE DONE/ OUGHT TO HAVE DONE được dùng để nói về hành động hoặc tình huống trong quá khứ, với ý nghĩa “đáng lẽ phải ...”


Ex :
- You should have done it more carefully.



- We all exhausted by the long walk. We should have taken a taxi.



- You shouldn’t have told lies to the police.


Chúng ta có thể dùng OUGHT TO HAVE DONE thay vì SHOULD HAVE DONE


Ex :
- You ought to have done it more carefully.



- You oughtn’t to have told lies to the police.

E. 
NEED/ NEEDN’T

1.
NEED/ NEEDN’T DO ANYTHING được dùng với ý nghĩa “cần/ không cần phải làm gì”


Ex :
- Need I bring anything with me ?



- You needn’t do it if you don’t want to.


Chú ý : Chúng ta cũng có thể dùng NEED TO DO STH như một động từ bình thường kết hợp với DON’T và DIDN’T trong câu phủ định và nghi vấn.


Ex :
- Do I need to bring anything with me ?



- You don’t need to do it if you want to.

2.
NEEDN’T HAVE DONE được dùng để diễn tả việc “lẽ ra không cần phải làm trong quá khứ”.


Ex :
- You needn’t have bought so much food. There’s plenty of it in the fridge.

- We needn’t have gone to the wedding banquet early. We had to wait for two hours before it began.


Chú ý : Chúng ta hãy phân biệt sự khác nhau giữa NEEDN’T HAVE DONE và DIDN’T NEED TO DO.


Ex :
- We needn’t have sent her a letter because she’s coming here tomorrow.



  (It was not necessary to send her a letter, but we did it.)



- We didn’t need to send her a letter because she’s come here tomorrow.



  (We knew it was not necessary to send her a letter, and we didn’t do it.)

F.
WOULD RATHER

1.
WOULD RATHER (NOT) DO STH : Chúng ta dùng cấu trúc này với ý nghĩa WOULD PREFER TO (thích làm gì hơn)


Ex :
- “How about going to the stadium ?” – “I’d rather watch the match on TV at home.”



- Would you rather stay here or go home ?



- “How about a drink ?” – “I’d rather have something to eat.”


Chúng ta cũng có thể dùng WOULD RATHER DO STH THAN DO STH ELSE


Ex :
- I’d rather take a taxi than go by bus.



- I’d rather stay home than go out for a walk.

2.
WOULD RATHER + S + V-ed/2 (past subjunctive) : Chúng ta dùng động từ ở dạng quá khứ giả định trong mệnh đề đi sau WOULD RATHER mặc dù ý nghĩa vẫn nói về tình huống hiện tại hoặc tương lai.


Ex :
- I’d rather we went home now.



- I’d rather you didn’t open that window. I’m cold.



- I’d rather he didn’t smoke in here. I can’t stand cigarette smoke.

Exercise 1 – Complete the following sentences with suitable modals.

1.
It’s getting very late. We ...... go home now.

2.
I couldn’t go out last night because I ...... babysit for my sister.

3.
You ...... pay me back the money you owe me until next month.

4.
We ...... touch anything in this room until the police arrive.

5.
You mustn’t leave your motorbike unlocked. You ...... lock it.

6.
It ...... be Helen. She has gone to Hanoi

7.
We needn’t do the washing up now. We ...... do it tomorrow.

8.
We can stay a bit longer. We ...... go now.

9.
You can’t keep on using my tennis shoes. You ...... buy your own.

10.
She ...... pay the porter, but she gave him some money anyway.

11.
She ...... pay the porter, so she didn’t give him any money.

12.
I ...... paid this bill last month, but I forgot.

13.
That man ...... be 40 years old. He looks about 20.

14.
The thief ...... gotten into the house through a window: they were all closed.

15. The streets were very wet when I got up this morning. It ...... rained heavily last night.

1. must

2. had to
3. don’t have to

4. mustn’t
5. must


6. can’t
7. can

8. needn’t
9. must

10. needn’t have to


11. didn’t need to

12. should have

13. can’t

14. can’t have


15. must have

Exercise 2 – Choose the option that best completes each of the following sentences.

1.
He ...... his job because he seems very happy.


A. would like

B. can like

C. will like

D. must like

2.
The weather report says that ...... ten inches of snow tomorrow.


A. maybe there are
B. there will have
C. there may be
D. we maybe have

3.
Finally we ...... stop; we were tired and it was dark.



A. can


B. must


C. may


D. had to

4.
I didn’t have much time, but I ...... visit a lot of  places of interest in London.


A. can


B. must


C. was able to

D. had to

5.
Sit down, please. ...... a cup of tea ?


A. Do you like

B. Would you like
C. Will you like
D. Do you like to drink

6.
He advised me to take an English course. I ...... it early.


A. should have taken
B. should take

C. will have taken
D. may take

7.
...... you tell me if this bus goes to Heathrow Airport ?


A. Must

B. May


C. Should

D. Could

8.
I left my pen in this box, but it isn’t there now. Someone ...... it.


A. must have taken
B. must take

C. had to take

D. had taken

9.
Mary ...... close the window; it is getting cold.


A. had better to

B. had better

C. would better

D. should to

10. ...... use the phone, please ?


A. Must I 

B. May I 

C. Will I 

D. Shall I 

11.
They ...... have forgotten about the meeting; that’s why they didn’t come.


A. could

B. might

C. should

D. will

12.
I’d rather you ...... that.


A. do


B. don’t do

C. won’t do

D. didn’t do

13.
It isn’t cold outside. You ...... wear a coat.


A. may


B. mustn’t

C. need


D. needn’t

14.
You ...... fall asleep when you drive a car.


A. must

B. mustn’t

C. have to

D. don’t have to

15.
One ...... wear a uniform in the army.


A. mustn’t

B. has to

C. mightn’t

D. isn’t allowed

16.
I can hear footsteps in the flat upstairs, so there ...... someone there.


A. can’t be

B. must be

C. might be

D. needn’t be

17.
We don’t know who took the money. The office was full of people and it ...... any of them.


A. may be

B. could be

C. must be

D. could have been

18.
You ...... keep out of that room. It’s private.


A. mustn’t

B. must


C. don’t have t
o
D. needn’t

19.
You ...... vote in Britain until you are 18.


A. must

B. have to

C. may


D. aren’t allowed to

20.
My father is going to retire soon. Then he won’t ...... work any more.


A. have to

B. must


C. able to

D. need

-----------------------------

TAG-QUESTION (CÂU HỎI ĐUÔI)
+ 
Câu hỏi đuôi là dạng câu hỏi ngắn đi sau một lời phát biểu và được xem như là câu hỏi YES/ NO.
+ 
Nếu lời phát biểu ở thể khẳng định thì phân câu hỏi đuôi ở phủ định hay ngược lại
+ 
Trợ động từ phủ định trong câu hỏi đuôi luôn ở dạng rút gọn. Chủ từ của câu hỏi đuôi luôn là một đại từ.
+
Nếu phần câu kể có những từ như : seldom, rarely, never, hardly, no longer, ... thì phần câu hỏi đuôi ở thể khẳng định.
	STATEMENT
	TAG-QUESTION

	Affirmative Form
	Negative Form

	Negative Form
	Affirmative Form

	S + IS/ARE/WAS/WERE)

S + IS/ARE/WAS/WERE + NOT 
	ISN’T/AREN’T/WASN’T/WEREN’T + S?

IS / ARE / WAS / WERE + S ?

	S + V(-to) / V-s/-es / V-ed/2

S + DO/DOES/DID + NOT + V(-to)
	DON’T/DOESN’T/DIDN’T + S ?

DO/DOES/DID + S ?

	S + HAVE/HAS/HAD + V-ed/3

S + HAVE/HAS/HAD + NOT + V-ed/3
	HAVEN’T / HASN’T / HADN’T + S ?

HAVE / HAS / HAD + S ?

	S + CAN/MUST/SHALL/WILL + V(-to)

S + CAN/MUST/SHALL/WILL + NOT 
	CAN’T/MUSTN’T/SHAN’T/WON’T + S ?

CAN/MUST/SHALL/WILL + S ?


( Special Cases :

+ Let’s + V(-to), shall we ?
+ (Please +) V(-to) , will you ?
+ I am ……, aren’t I ?
+ This / That (is ……), (isn’t) it ?
+ These / Those (are ……), (aren’t) they ?
+ There is / are ……, isn’t / aren’t there ?
+ Everyone/ No one/ Anyone/ Someone ......, ...... they ?

+ Everything/ Nothing/ Anything/ Something ......, ...... it ?

Exercise – Add suitable question tags
1. 
Don’t leave anything behind, ……?
2. 
David is bringing some wine, ……?
3. 
You’ll be home before midnight, ……?
4. 
Harry was working in Bristol then, ……?
5. 
Nobody knows who invented the wheel, ……?
6. 
You don’t need me any more, ……?
7. 
The ticket to London doesn’t cost a lot, ……?
8. 
Let’s invite the Smiths from the next door, ……?
9. 
You aren’t too busy to talk, ……?
10. Jean owns a restaurant, ……?
11. She never works on Sundays, ……?
12. His family often have tea or breakfast, ……?
13. Everyone can learn how to swim, ……?
14. No one has come here, ……?
15. Let me have a look, ……?
16. You used to throw waste paper away, ……?
17. Peter used to visit his grandmother, ……?
18. Let’s go to the library, ……?
19. This building used to be a library, ……?
20. I am to do the duty, ……?
21. It’s a lovely day, …… ?

22. Tom drives very fast, …… ?

23. She wrote the poem herself, …… ?

24. That was exciting, …… ?

25. You couldn’t lend me $5, …… ?

26. I don’t think he’s ever been there, …… ?

27. He’d rather go to the theatre, …… ?

28. Get a loaf of bread for me, …… ?

29. They’d better attend the meeting, …… ?

30. I’m right, …… ?

31. Let’s go for a swim, …… ?

32. There used to be trees here, …… ?

33. You’d rather have a salad, …… ?

34. Let’s play football, …… ?

35. They hadn’t been there before, …… ?

36. She had to complain to the manager, …… ?

37. There was no panic, …… ?

38. Nobody complained, …… ? 
39. He hardly ever leaves the house, …… ?

40. Your central heating doesn’t work very well, …… ?

1. will you
2. isn’t he
3. won’t you
4. wasn’t he
5. do they
6. do you

7. does it
8. shall we
9. are you
10. doesn’t it
11. does she
12. don’t they

13. can’t they
14. have they
15. shall we
16. didn’t you
17. didn’t he
18. shall we

19. didn’t it
20. aren’t I
21. isn’t it
22. doesn’t he
23. didn’t she
24. wasn’t it

25. could you
26. has he
27. wouldn’t he

28. will you
29. hadn’t they 

30. aren’t I 
31. shall we
32. didn’t there 

33. wouldn’t you

34. shall we
35. had they
36. didn’t she
37. was there
38. did they
39. does he

40. does it
INFINITIVE (ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU)
Ex :

1. You must always try to study hard.

2. My parents always make me work hard.

3. He offered to help me finish my homework.

4. He asked me to finish my work before 11.

5. He is trying to pass the exam to get a scholarship.

6. English is an important language to master.

7. He was the last person to hand in the paper.

8. To learn a foreign language is not easy.

9. It is difficult to master a foreign language in a week.

10. It was too dark for us to see anything.

- STRUCTURES

1. TO-Infinitive as Subject (8)

2. V + TO-Infinitive (3)

( agree, afford, appear, arrange, attempt, ask, choose, decide, demand, determine, expect, fail, happen, hesitate, hope, learn, manage, offer, plan, pretend, promise, refuse, resolve, seem, threaten, want, wish, would like, …
3. V + O + TO-Infinitive (4)

( advise, allow, ask, enable, encourage, invite, permit, persuade, tell, want, warn, would like, …

4. TO-Infinitive used to refer to a purpose (5) ( … SO AS / IN ORDER (+ FOR + O) + TO-Infinitive

5. TO-Infinitive used to replace a Relative Clause (6)

6. the first / last / only … + N + TO-Infinitive (7)

7. IT + BE + N / Adj + (FOR / OF) + O) + TO-Infinitive (9)

8. TO-Infinitive used to refer to a result. (10)

( TOO + ADJ / ADV (+ O) + TO-Infinitive

( ADJ / ADV + ENOUGH (+ O) + TO-Infinitive

9. MODAL + V(-to) (1) ( Modals : can, will, shall, must, ought to, used to, should, …
10. V. perception + O + V(-to) (2) ( Verbs of perception : see, hear, notice, help, make, let, …
NOTES : 

+ TO HAVE + V-ed/3 is used to express a completed action.

+ TO BE + V-ing is used to express an action in progress.

+ TO BE + V-ed/ 3 is used to express a completed passive action.
--------------------------------------

GERUND & PARTICIPLES
(DANH ĐỘNG TỪ VÀ PHÂN TỪ)
Ex :

1. Studying English is not very difficult.

2. Most students enjoy having holidays.

3. He is bored with studying at weekends.

4. The man denied taking my handbag.

5. She is interested in taking care of the children.

6. Their plan is building the roads in the village.

7. He is very interesting to talk to.

8. The man talking to Mr. Smith is my father.

( THE GERUND

- Subject (1)

- Object of a verb (2, 4)

+ Verbs followed by Gerund : admit, avoid, delay, deny, detest, dislike, consider, enjoy, feel like, finish, mind, give up, imagine, involve, keep (on), miss, postpone, practise, put off, spend (time), suggest, waste (time), can’t stand, can’t help, it’s no use, it’s no good, be worth, …

- Object of a preposition (5)

- Complement (6)

( SOME VERBS FOLLOWED BY GERUND AND INFINITIVE

- With little change in meaning : start, begin, continue, intend, like, love, hate, …

- With changes in meaning :

+ stop + V-ing : ngưng việc đang làm
+ stop + TO-Infi : dừng lại để làm việc khác
+ try + V-ing : thử làm việc gì
+ try + TO-Infi : cố gắng làm việc gì
+ need + TO-Infi : cần phải làm gì (nghĩa chủ động)
+ need + V-ing / to be + V-ed/3 : cần được làm (nghĩa bị động)
+ regret + V-ing : hối hận vì đã làm gì
+ regret + TO-Infi : lấy làm tiếc khi sắp phải làm gì
+ remember / forget + TO-Infi : nhớ / quên phải làm điều gì
+ remember / forget + V-ing : nhớ / quên đã làm gì
+ mean + TO-Infi : có ý định làm gì
+ mean + V-ing : có nghĩa là
( THE PARTICIPLE is used as an adjective.

- Present participle is used in the active meaning. (7)

- Past participle is used in the passive meaning. (5)

- The participle is sometimes used to replace a clause : Relative or Adverb Clause (8)
EXERCISES

Exercise 1 – Complete each sentence with a suitable form of the verb in brackets.

1. 
Pauline couldn’t manage (eat) …… all the ice-cream.

2. 
I’ve decided (not sell) …… my bike after all.

3. 
William pretended (not notice) …… the “No Parking” sign.

4. 
I suppose I tend (buy) …… more books than I used to.

5. 
Mark expects (finish) …… work round about 6.00.

6. 
Mary was so angry that she demanded (see) ...... the manager. 

7. 
The children could hardly (bear) …… to leave their pets behind. 

8. 
John refused (let) ...... his children go to the concert. 

9. 
What do you expect (be) ...... doing in ten year’s time ? 

10. Do you intend (tell) …… the police about the missing money ? 

11. Do stop (talk) …… . I am trying (finish) …… the report.
12. I’d like (have) …… an opportunity of (meet) …… you again.
13. Do you feel like (go) … to a film or would you rather (stay) … at home ?
14. Ask him (come) … in. Don’t keep him (stand) … at the door.
15. Don’t forget (lock) …… the door before (go) …… to bed.
16. He postponed (make) … a decision till it was too late (do) … anything.
17. It’s difficult (get) …… used to (eat) …… with chopsticks.
18. Would you mind (show) …… me how (work) …… the lift ?
19. It’s no use (advise) … him. He never allows anybody (give) … advice.
20. His doctor advised him (stay) …… in bed for a few days and (avoid)  …… (get) …… excited. 
21. Tom is (interest) … in astrology. He finds it very (interest) …
22. It was very (terrify) … experience. Afterwards everyone was (shock) ......

23. Why do you look so (bore) …? Is your life really so (bore) …
24. He’s one of the most (bore) ……  people I’ve ever met. He never stops talking and never says anything (interest) ……

25. The film was (disappoint) …. We were (disappoint)… with the film.

1. to eat
2. not to sell
3. not to notice


4. to buy
5. to finish

6. to see
7. bear

8. to let
9. to be

10. to tell
11. talking – to finish

12. to have – meeting

13. going – stay

14. to come – standing 

15. to lock – going

16. making
17. to get – eating

18. showing – to work

19. advising – to give

20. to stay – avoid getting
21. interested – interesting

22. terrifying – shocked
23. bored – boring

24. boring – interesting

25. disappointing – disappointed 
Exercise 2 – Choose the best option for each of the following sentences.
1. 
The boss asked all his workers …… on time.
A. come

B. came

C. coming

D. to come
2. 
Let your name …… in the sheet of paper.
A. to be written
B. be written

C. write

D. being written
3. 
My father had a worker …… a fence round our garden.
A. make

B. making

C. to make

D. made
4. 
I think she is accustomed to …… English at a private school.
A. taught

B. teach

C. teaching

D. be taught
5. 
I’d like to stay at home instead of …… to the cinema.
A. go


B. going

C. went

D. to go
6. 
I would rather …… unemployed than …… in that factory.
A. to be – to work  
B. be – work
 
C. being – work  
D. being – working 
7. 
My shoes need …….
A. to mend

B. to be mended  
C. mending

D. Both B and C
8. 
My father’s advice made me …… teaching as my career.
A. to choose

B. choosing

C. choose

D. chosen
9. 
I can’t bear …… such tight shoes.
A. wear

B. wearing

C. to wear

D. worn
10. It was difficult …… a date which was convenient for everyone.
A. making

B. to make

C. make

D. made
11. This book was written by a well-known writer. It is worth …
A. read


B. to read

C. reading

D. have read
12. Will you stop …… while I’m talking ?
A. sing


B. singing

C. to sing

D. are singing
13. My teachers always expected me …… well in exams.
A. do


B. doing

C. does

D. to do
14. We can prevent flood by …… forests.
A. preserve

B. preserved

C. preservation
D. preserving
15. I hope you don’t mind me …… so late at night.
A. to telephone
B. telephone

C. telephoning
 
D. telephoned
Exercise 3 – Combine each pair of sentences into one sentence, using the gerund (phrase).

1. 
Tom collects antique coins. He gets interested in it.
     
- He gets interested in collecting antique coins.
2. 
Mary takes regular exercise. It enables her to keep fit.
     
- Taking regular exercise enables Mary to keep fit.
3. 
Mr. Pike taught John several years ago. He doesn’t remember it.
     
- Mr. Pike doesn’t remember teaching John several years ago.
4. 
He wrote for newspapers. It used to be his passion.
     
- Writing for newspapers used to be his passion.
5. 
She has guests on Sundays. She likes it very much.
     
- She likes having guests on Sundays very much.
6.
John jogs every morning. It makes him healthy.
     
 Jogging every morning makes John healthy.
7.
I can’t drive on the left. I’m not used to it.
     
- I’m not used to driving on the left.
8. 
Alice planned to go to the concert last night. She forgot it.
     
- Ann forgot planning to go to the concert last night.
9. 
The children play football every Saturday. They are fond of it.
    
- The children are fond of playing football every Saturday.
10. We have nothing to do. We are terrified of it.
    
- We are terrified of having nothing to do.

Exercise 4 – Choose the best answer for each of the following sentences.

1.
I said that I had no objection to ...... John although my name was James.


A. calling

B. call


C. be called

D. being called

2.
He admitted ...... his essay from a book and promised to send a letter of apology to the teacher.


A. copying

B. to be copied
C. having copied
D. being copied

3.
They could not imagine ...... without electricity or getting to work without a car.


A. to live

B. having lived
C. being lived

D. living

4.
By refusing ...... his taxes, he risked going to prison.


A. to pay

B. paying

C. to paying

D. not to pay

5.
He put off ..... a doctor and tried to avoid thinking about his illness.


A. to see

B. seeing

C. having seen

D. being seen

6.
What’s the matter ? Don’t you approve of my ...... so noisily ?


A. talk


B. talking

C. being talked
D. being talking

7.
Please don’t argue. I insist on ...... you the money for your vacation.


A. lend


B. lending

C. being lent

D. having lent

8.
Lan apologized me for ...... to pick me up after school yesterday.


A. forgotten

B. forgetting

C. being forgetting
D. having forgotten

9.
Thank you ...... me move to my new apartment last weekend.


A. helping

B. to help

C. to helping

D. for having helped

10.
Are you looking forward ...... Tom again after his school year in the USA ?


A. to see

B. to seeing

C. and seeing

D. to having seen

11.
The sign warns you ...... right on a red light.


A. not turning

B. not to turn

C. against turning
D. B and C are right.

12.
Would you please remember ...... away all the tapes when you’ve finished listening to them ?


A. to put

B. putting

C. put


D. being put

13.
She finally decided ...... her children alone in the house.


A. not leaving

B. not leave

C. not left

D. not to leave

14.
They spent over two years ...... this stadium.


A. built

B. building

C. to build

D. on building

15.
If you know what you want, you should have no difficulty ...... it.


A. get


B. getting

C. on getting

D. at getting

16.
In the evening, many Londoners enjoy ...... television at home or ...... film at one of London’s many cinemas.


A. watch – see

B. watch – seeing
C. watching – seeing
D. watching – see 

17.
The boy avoided ...... Mary the truth as he knew she would be angry.


A. telling

B. saying

C. to tell

D. to say

18.
I cannot afford ...... a new electric bike.


A. buying

B. to buy

C. to buying

D. bought

19.
Henry promised ...... till we came.


A. to staying

B. stayed

C. staying

D. to stay

20.
Let every man ...... his duty.


A. to do

B. doing

C. done

D. do

21. We haven’t got anything …… you.
A. tell


B. to tell

C. telling

D. told
22. I remember …… you before, but I have forgotten your name.
A. meet

B. met


C. to meet

D. meeting 
23. Tom admitted …… the rock through the window.
A. throw

B. throwing

C. being thrown
D. to be thrown
24. He’s always try …… me.
A. to avoid to meet
B. avoiding meeting
C. to avoid meeting
D. avoiding to meet
25. The driver stopped …… a coffee because he felt sleepy.
A. have 

B. had


C. to have

D. having
26. In the wood, they sat down on a …… tree.

A. fall


B. fallen

C. falling

D. to fall
27. …… from the hill, the city looks magnificent.

A. Seen

B. Seeing

C. See


D. Having seen
28. I didn’t find the situation funny. I was not ……

A. amusing

B. amused

C. amuse

D. to amuse
29. I found myself in an …… situation last night.

A. embarrass

B. to embarrass   
C. embarrassing  
D. embarrassed 
30. I am not …… with my present job.

A. satisfied

B. satisfy        

C. satisfying

D. to satisfy
THE FREQUENTATIVE FORM

& THE IMPERSONAL PRONOUN IT
(TẬP QUÁN THỂ VÀ ĐẠI TỪ VÔ NHÂN XƯNG IT)

( TẬP QUÁN THỀ VÀ ĐỘNG TỪ USE (USE – USED TO – BE USED TO)
1. S (person) + USE + O (thing) + TO-Infi (söû duïng

2. S (thing) + BE USED + TO-Infi (
ñöôïc söû duïng ñeå 

3. S + USED TO + V (-to) ( tröôùc kia ñaõ töøng / thöôøng

4. S (person) + BE USED TO + N / V-ing (
quen vôùi
( CÁC CẤU TRÚC VỚI CHỦ TỪ GIẢ VÀ TÂN NGỮ PHỤ IT
1. IT (formal S) + TAKE + O + TIME + TO-Infi

2. IT (formal S) + BE + ADJ / N (+ OF / FOR + O) +TO-Infi
3. S + V + IT (extra O) + ADJ / N + TO-Infi
Exercise 1 – Choose the correct answer among A, B, C or D
1.
I …… in Paris, but now I live in London.

A. used to live

B. are used to living
C. get used to living
D. live

2.
I …… in Paris. I have lived here all my life.

A. used to live

B. am used to living
C. get used to living
D. live

3.
She …… her unmarried name for professional purposes.

A. used
 
B. is used

C. is used to

D. gets used to

4.
She lives on a farm, so she …… up very early.

A. gets


B. used to get

C. is used to getting
D. would get

5.
I don’t think I could …… in the States although it is a great place to visit.

A. be used to living
B. used to live

C. get used to living
D. live

6.
Living so far north, they …… the very cold weather.

A. used be

B. get used to

C. are used to

D. would be

7.
A hammer …… driving in nails.

A. is used for

B. is used to

C. gets used to
 
D. used

8.
Life here is much easier than it ……

A. gets used to be
B. is used to be
C. would be

D. used to be

9.
He …… a smartest in his class, so this new school may be a shock to him.

A. used to be

B. gets used to being
C. is used to being
D. would be

10.
American women …… going places by themselves.

A. are used to

B. are accustomed to
C. Both are right
D. Both are wrong

11.
I’m not …… on my own.

A. used to live

B. used to have lived
C. used to living
D. used to be living

12.
She’s not …… laughed at.

A. used to be

B. used to being
C. used to have been
D. used to be being

13.
I …… my photograph taken.

A. am used to having
B. am used to have
C. used to having
D. am used to be living

14.
I’m quite …… hard.

A. used to work
B. used to working
C. used to be working 
D. used to have worke

15.
When my grandfather was young, he was …… long distances, but now he’s out of practice.

A. used to walking
B. used to walk
C. used to be walking
D. used to have walked

16.
We …… up early.

A. are used to get
B. used to getting
C. are used to getting
D. are used to have got

17.
They …… up late to watch live sports programmes on T.V.

A. are used to stay
B. are used to staying
C. used to staying 
D. are used to have stayed

18.
We …… for long hours.

A. are used to studying
            
B. are used to study


C. are used to have studied


D. used to studying

19.
I’m not …… studying late at night.

A. am used to  
B. used to        
C. use to           

D used for

20.
My grandparents …… in the countryside.

A. are used to live
B. used to living
C. are used to living
D. are used to have lived

Exercise 3 – Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the original sentences.

1. 
Getting into work this morning was a big difficulty. 

     
- It was a big difficulty to get into work this morning.

2. 
It’s extremely difficult for us to make ends meet these days.

     
- We find it extremely difficult to make ends meet these days.

3. 
The flight to Moscow lasted three and a half hours.

     
- It took three and a half hours to fly to Moscow.

4. 
We won’t get to the airport in less than 30 minutes.

     
- It will take at least 30 minutes to get to the airport.

5. 
He spent a whole day repairing the radio.

     
- It took him a whole day to repair the radio.

6. 
Doing all this work is hard.

     
- I find it hard to do all this work.

7. 
Speaking English fluently is not easy.

    
- It is not easy to speak English fluently.

8. 
He feels that telling her the truth is necessary.

     
- He feels it necessary to tell her the truth.

9. 
She wrote the letter in thirty minutes.

     
- It took her thirty minutes to write the letter.

10. To become an English teacher, he has studied hard for four years.

     
- It took him four years to study hard to become an English teacher.

11. He thinks that telling the truth about himself is really necessary.

     
- He finds it really necessary to tell the truth about himself.

12. Is it easy to answer this question ?

     
- Do you find it easy to answer this question ?

COMPARISONS OF ADJECTIVES & ADVERBS 
(SO SÁNH CỦA TÍNH TỪ VÀ TRẠNG TỪ)

Ex : 

1. The Nile is (long) the longest river in the world.
2. Is he (studious) as studious as his sister ?
3. Nobody is (happy) happier than Mary.
4. Nam is (intelligent) the most intelligent in our class.
5. Tom is much (strong) stronger than I.
6. Her job is (important) more important than mine.
7. My computer is not (modern) so modern as yours.
8. Jane is (little) the least athletic of all the women.
* Absolute (So sánh bằng)

AS + ADJ / ADV + AS (2)

(NOT) SO / AS + ADJ / ADV + AS (7)

* Comparative (So sánh hơn)

(short) ADJ / ADV-er + THAN (3, 5)

MORE + (long) ADJ / ADV + THAN (6)

* Superlative (So sánh nhất)

THE + (short) ADJ / ADV-est (1)

THE MOST + ADJ / ADV (4)

* NOTES : Một số tính từ và trạng từ ở dạng so sánh bất quy tắc : little (less – the least) (8), far (farther / the farthest – the farthest / the furthest), good / well (better – the best), bad(ly) (worse – the worst), …
* Một số thành ngữ khác cũng được dùng để so sánh.

+ THE SAME …… AS … : cũng như
+ DIFFERENT FROM … : khác với
+ SUCH (A / AN) ADJ + NOUN + AS … : như thế
+ LIKE + NOUN / PRON. : giống như
* So sánh kép :

So sánh đồng tiến :
+ THE MORE + (long) ADJ / ADV + S + V, THE MORE + (long) ADJ / ADV + S + V : càng ….. thì càng …
+ THE + (short) ADJ / ADV-er + S + V, THE + (short) ADJ / ADV-er + S + V : càng …… thì càng …
So sánh lũy tiến :
+ MORE AND MORE + (long) ADJ / “ADV : càng lúc càng …
+ (short) ADJ / ADV-er + AND + (short) ADJ / ADV-er : càng lúc càng …

* Khi phải chọn một trong hai thì dùng so sánh hơn với mạo từ THE.
Exercise 1 – Complete the following sentences with the correct form of the adjectives or adverbs given in brackets.

1.
It would have been much (quick) ...... if the driver had parked like us.

2.
The drive-through window is supposed to be (speedy) ...... and (convenient) ......

3.
My sister is (beautiful) ...... and ......

4.
The electric carving knife was an early model and not (light) ...... as the ones you can buy today.

5.
In winter, it is (cold) ...... and ......

6.
The (many) ...... labour-saving devices thay buy, the (little) ...... time they spend on their housework.

7.
Our lessons are (difficult) ...... and ......

8.
The bill isn’t (expensive) ...... as I thought it would be.

9.
They live (far) ...... from school than I do.

10.
We all admire Lan because she learns (well) ...... and ......

1. quicker
2. speedier – more convenient 

3. more and more beautiful

4. as light
5. colder and colder

6. more – less
7. more and more difficult

8. as expensive

9. farther
10. better and better

Exercise 2 – Finish each sentence in such a way that it means the same as the sentence before it.

1. 
I’m not as tall as my friend.
     
- My friend is taller than I.
2.
Jane cooks better than his sister.
     
- Jane’s sister doesn’t cook as well as she (does).
3. 
Nam is the most intelligent in his class.
     
- No one in the class is as intelligent as Nam.
4. 
I didn’t spend as much money as you.
     
- You spent more money than I (did).
5. 
Tom is the best football player in his team.
     
- No one in this team plays football as well as Tom.
6. 
David isn’t as old as he looks.
     
- David looks older than he is.
7. 
Nobody is more beautiful than Helen in her class.
    
- Helen is the most beautiful (girl) in her class.
8. 
Is your sister taller than you ?
     
- Are you not so tall as your sister ?
9. 
A horse is stronger than a dog.
     
- A dog isn’t as strong as a horse.
10. Nothing is faster than the speed of light.
     
- The speed of light is the fastest of all.
11. That’s the best meal I’ve ever eaten.
     
- I’ve never eaten a better meal.
12. Fish and meat are the same price in some countries.
     
- Fish costs just as much as meat in some countries.
13. I’ve never enjoyed myself so much.
     
- I’ve never had had such a good time.
14. If you run a lot, you will get fitter.
     
- The more you run, the fitter you will get.
15. The doctor can’t see you earlier than Wednesday, I’m afraid.
     
- Wednesday is the earliest the doctor can see you, I’m afraid.
16. I must have a rest. I can’t walk any more.
     
- I must have a rest. I can’t go (on) any further.
17. Home computers used to be much more expensive.
     
- Home computers aren’t as expensive as they used to be.
18. I don’t know as much Italian as Sue does.
     
- Sue knows more Italian than I do.
19. I thought that learning to drive would be difficult, but it isn’t.
     
- Learning to drive isn’t as difficult as / is easier than I thought it would be.
20. Barbara can skate just as well as John can.
     
- John isn’t a better skater than Barbara.
21. Your car was cheaper than mine. (cost)
     
- Your car cost less than mine did.
22. I’m  not as good at maths as you are. (better)
     
- You are better at maths than I am.
23. Keith is slightly taller than Nigel. (little)
     
- Kieth is a little taller than Nigel.
24. Bill was growing angrier all the time. (and)
     
- Bill was growing angrier and angrier.
25. Sally tried as hard as she could. (did)
     
- Sally did her best.
26. I thought this film would be better. (as)
     
- This film isn’t / wasn’t as good as I expected.
27. This is the bumpiest road I’ve ever driven along ! (such)
     
- I’ve never driven along such a bumpy road.
28. When you eat a lot, you get fat. (more)
     
- The more you eat, the fatter you get.
29. George said he couldn’t do any better. (could)
     
- George said it was the best he could do.
30. This year’s exam and last year’s exam were equally difficult. (just)
     
-  This year’s exam was just as difficult as last year’s exam.

Exercise 3 – Choose the best answer to complete each of the following sentences.

1. Jane doesn’t speak English ……

A. well as Betty
B. as well as Betty
C. as good as Betty
D. good as Betty

2. This is …… most interesting film I’ve ever seen.

A. an


B. a


C. the


D. no article

3. This coat isn’t …… as I thought.
A. so cheap    

B. cheap          

C. cheaper      

D. cheapest
4. Mary is …… in our class.

A. prettier
          
B. the prettier

C. pretty
             D. the prettiest

5. Thanks to advertisements, things cost ……

A. the less

B. little

C. less


D. the little
6. This exercise will give you …… practice.

A. farther        

B. much more 

C. as good    

D. a lot

7. Jogging makes our health ……

A. the better
          
B. better

C. the best

D. the good

8. The test is not …… difficult …… it was last month.

A. as – as

B. so – as

C. more – as

D. A and B

9. He learns English …… than we do.

A. badly

B. the worse

C. the worst

D. worse

10. Peter usually drives …… Mary.

A. faster
           
B. as fast

C. the faster

D. faster than

11. Their house is …… beautiful than mine.

A. as


B. more

C. much

D. so

12. My car is …… yours.

A. cheap and beautiful than


B. cheaper and more beautiful than
13. C. cheap and more beautiful than

D. cheaper and beautiful as
14. I really think that apologizing is …… you can do.

A. not as much as
B. a little

C. the least

 D. as far as

15. I wish Charles worked as hard as Mary ……

A. did


B. can


C. will


D. does

16. From now on, we won’t be able to go out as much as we ……

A. were

B. had


C. used to

D. will

17. This is …… picture I’ve ever taken.

A. good          

B. better          

C. best            

D. the best

18. Of the two sisters, I think Janet is the ……

A. nice            

B. nicer           

C. nicest         

D. nicely

19. I have never seen any film …… as the film Titanic.

A. as interesting                     


B. more interesting

C. the most interesting           


D. interesting
19. “Would you like to comment on Ann’s qualifications ?” – “…… the people in the company, Ann is the most skilled”.

A. In all

B. From all

C. Of all

D. To all

20. “John’s grades are really bad” – “Yes, but Tim’s are ……”.

A. worse

B. worst

C. bad


D. so worse

21. “Which dress do you think I should wear to the party ?” – “I like the blue one …… the others”.

A. than


B. more than

C. more

D. better

22. “Jane doesn’t seem interested in learning to swim” – “You’re right. Betty is the …… of the two”.

A. most enthusiastic
B. more enthusiastic
C. enthusiastic

D. most enthusiastically

23. The original painting looks …… the reproduction.

A. alike

B. exact like 

C. like


D. similar

24. “Do you like the color of the new carpet ?” – “Yes, it’s definitely nicer …… the others we looked at”.

A. then


B. as


C. than


D. that

25. “I don’t think this material is the quality I want” – “I’m sorry. It’s …… we have right now”.

A. best


B. the better

C. the best

D. the good

26. “John and Kate are very …… each other” – “Yes. I’m surprised that they got married”

A. different about
B. different to

C. different from
D. different than

27. “How tall is Yvonne ?” – “She is …… as I am”.

A. as height

B. so tall

C. as same height
D. the same height

28. “I’ve got ten dollars” – “I think I have …… money than you”.

A. least

B. fewer

C. less


D. fewest

29. “This soup is hot !” – “The …… better”.

A. hotter the

B. hot the

C. hotter

D. hottest

30. “Henry and Dolores are careful.” – “Yes, but Olga is …… of the three”.

A. the careful

B. careful

C. the most careful
D. the more careful

31. The harder we studied, ……

A. we got more confused


B. the more confused we got

C. we got so confused



D. the most confused we got

32. “Have you decided which you like best – the round table or the square table ?” – “Of the two, the round is ……”.

A. the nicest

B. the nicer

C. nicer

D. a nice one

33. “Why are you moving ?” – “Because our new house has …… space than the red one”.

A. a lot of

B. more of

C. a lot more

D. most

34. I really think that apologizing is …… you can do.

A. not as much as
B. a little

C. the least

D. as far as

35. I can’t stand this weather. It’s getting ……

A. more and more



B. worse and worse

C. coldest and coldest



D. further and further

36. Although Brenda came last, everyone agreed she had …… her best.

A. done

B. made

C. had


D. got

37. I wish Charles worked as hard as Mary ……

A. did


B. can


C. will


D. does

38. The more you water this plant, the …… it will grow.

A. best


B. tall


C. wetter

D. faster

39. From now on, we won’t be able to go out as much as we ……

A. was


B. had


C. used to

D. will

40. I’ve never owned …… independent cat as this one !

A. a more than

B. such an

C. a so


D. as much an
Exercise 4 – Finish each of the following sentences in such a way that it means exactly the same as the sentence given before it.

1.
I’ve never seen a match as good as this before.


- This is the best match that I have ever seen.
2.
My brother-in-law is the most annoying person I’ve ever met.


- My brother-in-law is more annoying than any other person I’ve met.
3.
I feel well now.


- I have never felt better than I do now.
4.
We had expected more people to come to the meeting.


- Fewer people came to the meeting than we had expected.
5.
Tom writes and speaks French equally well.


- Tom writes French as well as he speaks it.
6.
The patient recovered more rapidly than expected.


- The patient made a more rapid recovery than expected.
7. 
Sam likes to go fishing with other boys the most.


- Sam likes nothing better than to go fishing with other boys.
8.
Her mother cooks much better than her.


- Her mother is is a better cook than she.
9.
I took more time on the last question than I did on the first four.


- The last question was the most difficult for me.
10.
A child’s schooling influences him as much as his parents do.


- A child is influenced as much by his schooling as his parents.

11.
When he stops smoking, he’ll begin to feel better.


- The sooner he stops smoking, the better he’ll feel.
12.
Mary ate many sweets but Susan ate still more.


- Susan ate even more sweets than Mary did.
13.
If you study more, you will know more.


- The more you study, the more you will know.
14.
Fred is barely half the age of his 18-year-old brother, Dennis.


- Fred is half as old as his brother, Dennis/ about nine.

15.
Sam is twenty-two years old, and his sister is eleven.


- Sam is twice as old as his sister.
WH-WORD QUESTIONS 
(CÂU HỎI NGHI VẤN TỪ)

* WH-WORD (S) + main VERB ?

* WH-WORD + aux. V + S + main VERB ?
( Wh-Words :

+ WHO : ai

+ WHAT : cái gì

+ WHERE : nơi nào

+ WHEN : lúc nào

+ WHAT TIME : mấy giờ

+ WHY : tại sao

+ WHAT ... FOR ? : để làm gì

+ WHOSE (+ NOUN) : của ai

+ WHICH (+ NOUN) : người/ vật nào

+ HOW/  WHAT ... LIKE ?: như thế nào

+ HOW MUCH : giá bao nhiêu

+ HOW MANY (+ N plu.)/ MUCH (+ N unc.) : bao nhiêu

+ HOW FAR : bao xa

+ HOW OFTEN : bao lâu một lần

+ HOW LONG : bao lâu/ dài bao nhiêu

+ HOW FAST : vận tốc bao nhiêu

+ HOW + other ADJ./ ADV.

Exercise 1 – Put in the blanks with suitable Wh-words.

1.
...... did they do their homework ? – At night.

2.
...... came to the party alone ? – It was Helen.

3.
...... do you like, the red hat or the blue one ? – The blue one.

4.
...... did she feel after she took a nap ? – She felt better.

5. 
...... did she talk to him ? – For an hour.

6.
...... cars does your father have ? – Two.

7.
...... are they coming to visit ? – Tomorrow.

8.
...... is the man with the white hat ? – My brother.

9.
...... don’t you get up early ? – Because I like to sleep late.

10.
...... do you have an English class ? – Every day.

11.
...... do you like to do on weekends ? – I like to dance.

12.
...... is the English-speaking club ? – It’s not far from my house.

13.
...... is your favourite kind of music ? – It’s Latin Jazz.

14.
...... are they singing ? – They are singing popular songs.

15.
...... did the train arrive ? – At ten o’clock.

16.
...... was she ding when he came ? – She was doing her asignment.

1. When 
2. Who

3. Which
4. How

5. How long
6. How many

7. When
8. Who

9. Why

10. How often
11. What
12. Where

13. What 
14. What kind of music

15. What time
16. What

Exercise 2 – Ask questions for the underlined words/ phrases in the following sentences.


Ex : I often listen to music whenever I have free time.



( When do you listen to music ?

1.
Every day he goes to school on foot.


- How does he go to school every day ?

2.
He lives in a small house in a small village.


- Where does he live ?

3.
The doctor will come here at 4 o’clock this afternoon.

- When will the doctor come here ?

4.
The workers in this factory are on strike now.


- Who is on strike now ?

5.
He went to the market to buy some food.


- What did he go to the market for ? / Why did he go to the market ?

6.
He was sad because he lost his bicycle.


- Why was he sad ?

7.
He went out when the sky was dark.


- What did he do when the sky was dark ?

8.
If it rains, I’ll stay at home and watch TV.


- What will you do if it rains ?

9.
My father enjoys listening to classical music.


- What does your father enjoy listening to ?

10.
He left for Ho Chi Minh City last week.


- When did he leave for Ho Chi Minh City ?

11.
James wants to talk to you.


- Who wants to talk to me ?

12.
We spent the evening playing chess last night.


- What did you spend the evening doing last night ?

13.
The film starts at 8.30 p.m.


- What time does the film start ?

14.
My favourite musician is Beethoven.


- Who is your favourite musician ?

15.
I like pop music because it helps me relax.


- Why do you like pop music ?

Exercise 3 – Choose the best option.

1.
“...... is it, by air, from Bangkok to Chiangmai ?” – “About 500 miles.”


A. How long

B. How far

C. How much

D. How many

2.
“...... did he pay for his transistor radio ?” – “Only three hundred baht.”


A. How high

B. How many

C. How much

D. How often

3.
...... does it take to get to Hanoi from here ?


A. How far

B. How long

C. How much

D. How many

4.
What’s taking an entrance exam ...... ?


A. like


B. alike


C. likely

D. look like

5.
Do you happen to know ...... ?


A. of whom this watch is


B. whose watch it is


C. whose watch is this



D. this watch of whose

6.
You and I went there together, ...... ?


A. didn’t you

B. didn’t I 

C. didn’t we

D. did we

7.
I have never had any liking for cats, ...... ?


A. have I 

B. haven’t I 

C. did I 

D. didn’t I 

8.
“How long will your homework take you ?” – “......”


A. In the evening.
B. For two hours.
C. Until eight o’clock.
D. Since I came in.

9.
How long ago ...... Susan ?


A. did you see

B. you saw

C. would you see
D. have you been seeing

10.
“...... have you studied English ?” – “I want to read books in Engish.”


A. What

B. Why

C. How

D. When

NOUN CLAUSES
(MỆNH ĐỀ DANH TỪ)

Ex : 

1. My son wishes that he would become a good teacher. 

2. I wonder whose house that is.

3. What he said was interesting.

4. He wanted to know where you went the night before.

5. The child doesn’t remember how many letters there are in the English alphabet.

6. Bread and butter is what I have for breakfast.

7. They said that they came from the U.S.A.

8. I wonder whether she will come or not.

9. My younger brother is learning how to drive a car.

10. It is important that they be told the truth.

Mệnh đề danh từ là mệnh đề được bắt đầu bằng : THAT, IF (WHETHER), hoặc các nghi vấn từ.

* Chức năng của mệnh đề danh từ :

- Chủ ngữ (3) 

- Túc từ (1, 2, 4, 5, 7, 8)

- Bổ ngữ (6)

+ Một mệnh đề danh từ có thể được rút gọn thành cụm từ : WH-WORD + TO-INFI (9)
+ Động từ trong mệnh đề theo sau các động từ hoặc cụm từ bên dưới sẽ ở dạng nguyên mẫu không TO:

( DEMAND, INSIST, REQUEST, ASK, SUGGEST, RECOMMEND, ADVISE, PROPOSE, ……

( IT IS IMPORTANT / NECESSARY / ESSENTIAL / VITAL / IMPERATIVE / …… (10)

+ Mệnh đề đi sau WISH hoặc câu kể hay câu hỏi được tường thuật lại đều là những mệnh đề danh từ.

+ Khi mệnh đề danh từ làm túc từ thì không có đảo ngữ.

Exercise 1 – Choose the best option to complete each of the following sentences.

1. 
He learned …… to drive when he was 17.

A. what

B. when

C. how


D. who
2. You really can’t make out …… that means?

A. how


B. what

C. who


D. which
3. It was very difficult for the inspector to decide …… recommendations he should make.

A. why


B. how


C. what

D. whose
4. Children should be taught …… to behave well.

A. what

B. whom

C. how


D. who
5. We cannot imagine …… life would be like without music.

A. what

B. when

C. where

D. how
6. I asked her …… she understood the lesson.

A. if not

B. if


C. in only

D. even if
7. I like both these books so much, I really don’t know …… one to buy.

A. what

B. which

C. whom

D. where
8. Please tell me …… you want me to do.

A. who


B. whose

C. that


D. what
9. They sang as they marched so as to forget …… tired they were.

A. what

B. how


C. which

D. when
10. She wasn’t sure …… or just walk in.

A. to knock

B. should knock
C. whether knock
D. whether to knock
11. The type of clothing people wear tells others a lot about ……

A. they are who
B. who they are
C. who are they
D. are they who
12. I do not know ……

A. where does he comes


B. where he came from

C. where did he come from


D. he came from
13. How …… remains a complete mystery.

A. does the prisoner escape


B. did the prisoner escape

C. the prisoner escaped


D. was escaped
14. They worried about …… Death Valley.

A. how do they cross
            

B. how did they cross

C. how they would cross


D. they would cross how
15. …… cause certain diseases such as malaria was not unknown until the early twentieth century.

A. That mosquitoes
B. Mosquitoes

C. Since mosquitoes
D. Mosquitoes which

Exercise 2 – Choose the underlined word or phrase that needs correcting.

1. 
Do you (A) know (B) how getting to (C) the post office (D) from here ?
2. 
(A) I will never (B) forget what (C) has he done (D) to me.
3. 
Choose (A) the word that is (B) different from the (C) others and say why (D) is it different.
4. 
Do you remember (A) what time (B) must we (C) be present (D) at the  meeting?                                                  
5. 
Where (A) will the exam be (B) is (C) not yet (D) known.
6. 
(A) Living near the ocean (B) is nice but we wish the weather (C) is not (D) so humid.
7. 
How the great pyramids (A) of the world (B) were built (C) are (D) still a mystery.                                                
8. 
(A) What (B) are you asking (C) from me (D) sounds unreasonable.
9. 
I want (A) to see if (B) are there (C) any letters (D) this morning.
10. Mr. Adams (A) insists (B) that we (C) are careful (D) in our writing.
11. It is (A) important (B) that you (C) aren’t (D) late. 
12. (A) Her advisor (B) recommended that she (C) took five (D) courses.[image: image1.png]
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